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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẮC GIANG
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tổ chức việc rà soát thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác chuyên trách thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày, kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác chuyên trách thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị ngành dọc Trung ương, đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 4 (bản điện tử);
- TCT 30 của Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
Bản điện tử:
- VP: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- UBMTTQ, các Đoàn thể nhân dân tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, các Phòng thuộc VP;
- Lưu: VT, TCT 30 tỉnh.
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BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH BẮC GIANG


(Ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Bắc Giang)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẮC GIANG


		TT

		Tên Thủ tục hành chính/Lĩnh vực



		I

		Nông nghiệp



		1

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn.



		2

		Cờp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn.



		3

		Chỉ định, chị định lại, mở rộng phạm vi chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, lĩnh vực giống cây trồng an toàn, lĩnh vực giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm (áp dụng đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 1 tỉnh)



		4

		Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả, chè an toàn ( áp dụng đối với tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh)



		5

		Chỉ định lại tổ chức chứng nhận sản phẩm cõy trồng an toàn, lĩnh vực giống cõy cụng nghiệp và cõy ăn quả lõu năm(ỏp dụng đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 1 tỉnh)



		6

		Công nhận nguồn giống (đối với cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm)



		7

		Công nhận lại nguồn giống (đối với cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm)



		8

		Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (Dựa trên kết quả đánh giá nội bộ)



		9

		Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (Dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận)



		10

		Tiếp nhận công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP.



		11

		Thay đổi, bổ sung, gia hạn quyết định Chỉ định tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả chổ an toàn (đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 1 tỉnh).



		12

		Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.



		13

		Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.



		14

		Cấp Giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật



		15

		Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật



		16

		Văn bản chấp thuận thông qua nội dung hội thảo, quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương



		17

		Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật



		18

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng (Vật thể bảo quản nội địa)



		19

		Cấp laị Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng (Vật thể bảo quản nội địa)



		20

		Cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng (vật thể bảo quản nội địa)



		21

		Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng (Vật thể bảo quản nội địa)



		22

		Cấp Thẻ xông hơi khử trùng (Vật thể bảo quản nội địa)



		23

		Đổi Thẻ xông hơi khử trùng (Vật thể bảo quản nội địa)



		24

		Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi lợn đực giống khai thác tinh nhân tạo.



		25

		Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho các cơ sở chăn nuôi bò đực giống khai thác tinh nhân tạo.



		26

		Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi trâu đực giống khai thác tinh nhân tạo.



		27

		Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho các cơ sở chăn nuôi dê đực giống thuộc tỉnh quản lý



		28

		Đăng ký để được đánh giá, chỉ định là Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong



		29

		Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y



		30

		Cấp chứng chỉ hàng nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y



		31

		Cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật



		32

		Cấp chứng chỉ hành nghề Tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật



		33

		Đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh



		34

		Cấp chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với sơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất giống; cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật; khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật; cửa hàng kinh doanh động vật, sản phẩm động vật do địa phương quản lý.



		35

		Kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm hội chợ, triển lãm (sản phẩm động vật trong nước)



		36

		Kiểm dịch động vật tham gia hội trợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao (động vật vận chuyển trong nước)



		37

		Kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh



		38

		Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh



		39

		Gia hạn Chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thú y



		40

		Thẩm định điều kiện vệ sinh thỳ y đối với cỏc cơ sở do địa phương quản lý.



		41

		Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông.



		42

		Phờ duyệt Dự ỏn Khuyến nông, lõm, ngư và Hỗ trợ phỏt triển sản xuất, Phỏt triển ngành nghề thuộc Chương trình Mục tiờu Quốc gia Giảm nghốo giai đoạn 2006 - 2010 thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố.



		43

		Điều chỉnh về quy mô địa điểm các dự án khuyến nông, khuyến ngư ở địa phương.



		II

		Thuỷ sản



		1

		Đăng ký, chứng nhận hàng nông lâm thuỷ sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín thương mại



		2

		Kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hoá thuỷ sản (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn)



		3

		Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).



		4

		Đánh chỉ hiệu lực công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của sở Nông nghiệp & PTNT).



		5

		Gia hạn Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của sở Nông nghiệp & PTNT).



		6

		Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của sở Nông nghiệp & PTNT).



		7

		Miễn kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa (thuộc thẩm quyền của sở Nông nghiệp & PTNT)



		8

		Kiểm tra tăng cường chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng húa thủy sản trước khi đưa ra thị trường tiờu thụ nội địa (thuộc thẩm quyền của sở Nông nghiệp & PTNT)



		9

		Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá



		10

		Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất kinh doanh giống thuỷ sản.

		



		III

		Thuỷ lợi



		1

		Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương



		2

		Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.



		3

		Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, Sở NN & PTNT an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.



		4

		Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, trừ các trường hợp sau: a) Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; b) Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi; c) Xe cơ giới đi qua công trình thuỷ lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thuỷ lợi;



		5

		Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.



		6

		Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương



		7

		Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi.



		8

		Cấp giấy phép xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có; Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất, khoan đào thăm dò , thi công công trình khai thác nước dưới đất, đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan đào thăm dò khai thác vật liệu xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.



		IV

		Lâm nghiệp



		1

		Đăng ký gây nuôi động vật hoang dã (ĐVHD thông thường và các loài thuộc phụ lục II, III Công ước CITES).



		2

		Cấp giấy phép tiếp nhận gấu



		3

		Cấp giấy phép vận chuyển gấu



		4

		Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 26 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 



		5

		Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm e, g, h và điểm i khoản 1 Điều 26 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 



		6

		Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi Gấu



		7

		Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt thực vật rừng (trừ gỗ), động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm.



		8

		Cho thuê rừng đối với tổ chức



		9

		Giao rừng đối với tổ chức



		10

		Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng.



		11

		Thu hồi rừng của tổ chức Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay giải thể, phá sản



		12

		Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 26 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và khoản 2 Điều 26 NĐ số 23/2006/NĐ-CP



		13

		Công nhận cây trội (cây mẹ)



		14

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính



		15

		Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống lâm phần tuyển chọn.



		16

		Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp



		17

		Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con



		18

		Chứng chỉ công nhận nguồn giống rừng giống chuyển hoá



		19

		Chứng chỉ công nhận rừng giống cây trồng lâm nghiệp



		20

		Công nhận vườn cây đầu dòng



		21

		Huỷ bỏ chứng chỉ công nhận nguồn giống đối với: Cây trội, lâm phần tuyển chọn, rừng giống chuyển hoá, rừng giống trồng, vườn cây đầu dòng



		22

		Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng đơn giản cho các chủ rừng



		23

		Phê duyệt thiết kế khai thác chính gỗ rừng tự nhiên cho chủ rừng



		24

		Giấy phép mở rừng khai thác chính gỗ rừng tự nhiên cho các chủ rừng



		25

		Thông báo đóng cửa rừng khai thác gỗ



		26

		Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của các tổ chức thuộc tỉnh



		27

		Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép tận thu gỗ nằm trong rừng sản xuất là rừng là rừng tự nhiên của các tổ chức thuộc tỉnh



		28

		Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của các tổ chức thuộc tỉnh



		29

		Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, viện trợ không hoàn lại của các tổ chức thuộc tỉnh



		30

		Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác, tận dụng gỗ trong rừng phòng hộ là rừng tự nhiên đối với các tổ chức



		31

		Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng khoanh nuôi do nhà nước đầu tư vốn của các tổ chức (mục đích thương mại)



		32

		Phê duyệt hồ sơ thiết kết và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ do Nhà nước đầu tư của các tổ chức thuộc tỉnh



		33

		Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ do Ban quản lý hoặc bên khoán tự đầu tư của các tổ chức thuộc tỉnh



		34

		Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trong rừng phòng hộ khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của các tổ chức thuộc tỉnh



		35

		Chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do UBND tỉnh xác lập



		36

		Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất (đối với tổ chức ngoài quốc doanh)



		37

		Hỗ Trợ trước đầu tư trồng rừng (đối với tổ chức ngoài quốc doanh)



		38

		Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép tận thu gỗ đối với các khu rừng đặc dụng do tỉnh, thành phố trực thuộc 



		39

		Trình tự, thủ tục cải tạo rừng (đối với chủ rừng: không phải hộ gia đình, cá nhân, không phải Vườn quốc gia, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT)



		40

		Hỗ trợ đầu tư trung tâm sản xuất giống cây rừng chất lượng chất lượng cao



		41

		Hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư (đối với tổ chức ngoài quốc doanh)



		42

		Đầu tư, nghiệm thu, thanh quyết toán rừng giống, vườn giống.



		43

		Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng khoanh nuôi do chủ rừng tự đầu tư vốn của các tổ chức (mục đích thương mại)





Phần II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH BẮC GIANG

I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP


		1.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản suất, sơ chế rau, quả, chè an toàn.



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận "một cửa" Sở Nông nghiệp &PTNT; viết giấy biên nhận, chuyển hồ sơ cho Phòng Trồng trọt.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 693.


-Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn.


-Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Trồng trọt tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ; nếu đủ điều kiện trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét và ký Giấy chứng nhận.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân mang giấy biên nhận đến Bộ phận "một cửa" Sở Nông nghiệp &PTNT nhận kết quả 


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần    



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Sở NN & PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1) Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả an toàn  (theo mẫu);


2) Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (theo mẫu)

3) Tài liệu khác có liên quan (nếu có).


b) Số l​ượng hồ sơ: 02 bộ         



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ  khi nhận được hồ sơ hợp lệ.



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân 



		Cơ quan thực hiện :

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Kết quả:

		Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau, quả, chè an toàn



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (phụ lục 4)

- Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn (Phụ lục 5).

( Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008).



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý pháp lý:

		- Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp & PTNT ngày 15/10/2008 về việc ban hành “Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn”. 


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________


………, ngày……tháng…….năm ….


ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN


ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SƠ CHẾ RAU, QUẢ AN TOÀN



Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/TP......



1. Tên nhà sản xuất:……………………………………………



2. Địa chỉ .........................................................ĐT……….……………


Fax …..……………………….Email……...…………………..………



3. Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh (nếu có):


4. Đăng ký được cấp giấy chứng nhận


 Sau khi nghiên cứu Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn, đặc biệt về điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả, chè an toàn, liên hệ với điều kiện cụ thể, chúng tôi xin đăng ký được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn:


- Diện tích sản xuất rau, quả an toàn đăng ký: ………….ha (hoặc quy mô sản xuất:…………kg/đơn vị thời gian);


- Chủng loại rau, quả an toàn đăng ký:……………..(quy mô diện tích hoặc quy mô sản xuất:…………kg/đơn vị thời gian của từng chủng loại);


- Địa điểm: thôn….xã, (phường)…………huyện (quận)………



- Bản kê điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (kèm theo);


5. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả an toàn. 


Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/TP.........thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn./.


                                                                    Đại diện của nhà sản xuất


                                                                            (Ký tên, đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


____________________


………, ngày……tháng…….năm ….


BẢN KÊ KHAI


ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN RAU, QUẢ, 


CHÈ AN TOÀN



1. Tên nhà sản xuất: ……………………………………………



2. Địa chỉ :……………………ĐT …………. Fax …….Email………



3. Điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn



3.1. Nhân lực:



Danh sách cán bộ kỹ thuật


		TT

		Họ và tên

		Trình độ chuyên môn

		Thời gian công tác

		Ghi chú



		

		

		

		

		





Danh sách hộ gia đình sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn


		TT

		Họ tên chủ hộ

		DT đất trồng


( ha)

		Chứng chỉ tập huấn 

		Ghi chú



		

		

		

		

		






3.2. Đất trồng:


- Diện tích sản xuất rau, quả, chè an toàn đăng ký: …………….ha (hoặc quy mô sản xuất ……….kg/đơn vị thời gian); 


- Địa điểm: thôn….xã, (phường)…………huyện (quận)………


- Bản đồ giải thửa, hoặc sơ đồ khu vực sản xuất;


- Kết quả phân tích đất theo Phụ lục 1 của Quy định này (nếu có);


- Khu vực sản xuất, sơ chế, chế biến cách ly các nguồn gây ô nhiễm  …..m.



3.3. Nguồn nước tưới: 



- Nguồn nước tưới cho cây rau, quả, chè (sông, ao hồ, nước ngầm...):…


- Kết quả phân tích nước tưới theo Phụ lục 2 của Quy định này (nếu có).


3.4. Quy trình sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn:



- Các loài rau, quả, chè đăng ký sản xuất: ………………………….


- Các quy trình sản xuất sơ chế rau, quả, chè an toàn theo GAP (VietGAP…)  và chế biến chè theo quy trình chế biến an toàn …


3.5. Điều kiện sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn: 



- Diện tích khu sơ chế …..m2, loại nhà:……….


- Diện tích kho bảo quản :……m2, tình trạng kỹ thuật:……



- Điều kiện bao gói sản phẩm:…………………………………………



- Quy trình sơ chế rau, quả an toàn theo GAP (VietGAP…) và Quy trình chế biến chè an toàn…cho loại rau, quả, chè đăng ký sản xuất ………………


Chúng tôi cam kết các thông tin trong bản kê khai là đúng sự thật.                                                                                  


                                                                  ….., ngày…. tháng …. năm…


                                                                      Đại diện của nhà sản xuất


(Ký tên, đóng dấu)


		2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản suất, sơ chế rau, quả an toàn.



		Trình tự thực hiện:

		B​ước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bắc Giang; viết giấy biên nhận, chuyển hồ sơ cho Phòng Trồng trọt.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 693.


-Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn.


-Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng trồng trọt tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ; trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét và ký Giấy chứng nhận.


Bước 3: Cá nhân, tổ chức mang giấy biên nhận đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nông nghiệp & PTNT nhận kết quả (nếu đủ điều kiện).


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần    



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Sở NN & PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1) Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả an toàn  (theo mẫu);


2) Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (theo mẫu)


3) Báo cáo kết quả sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn trong thời gian được cấp Giấy chứng nhận. 


4) Tài liệu khác có liên quan (nếu có).


b) Số l​ượng hồ sơ: 02 bộ         



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ  khi nhận được hồ sơ hợp lệ.



		Đối t​ượng thực hiện:

		Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đăng ký sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè.



		Cơ quan thực hiện :

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Kết quả:

		Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau, quả, chè an toàn



		Phí, lệ phí:

		Không.



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (phụ lục 4)

- Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn (Phụ lục 5).

( Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008).



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn có hiệu lực không quá 03 (ba) năm; 


- Trước khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực 01 (một) tháng, nhà sản xuất phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kèm theo Báo cáo kết quả sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn trong thời gian được cấp Giấy chứng nhận;


- Trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn, sau khi khắc phục, nhà sản xuất phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kèm theo Báo cáo khắc phục.


(Quyết định số  99/2008/QĐ-BNN  ngày 15/10/2008)



		Căn cứ pháp lý pháp lý:

		- Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp & PTNT ngày 15/10/2008 về việc ban hành “Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn”. 


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________


………, ngày……tháng…….năm ….


ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN


ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SƠ CHẾ RAU, QUẢ AN TOÀN



Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/TP......



1. Tên nhà sản xuất:……………………………………………



2. Địa chỉ .........................................................ĐT……….……………


Fax …..……………………….Email……...…………………..………



3. Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh (nếu có):


4. Đăng ký được cấp giấy chứng nhận


 Sau khi nghiên cứu Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn, đặc biệt về điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả, chè an toàn, liên hệ với điều kiện cụ thể, chúng tôi xin đăng ký được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn:


- Diện tích sản xuất rau, quả an toàn đăng ký: ………….ha (hoặc quy mô sản xuất:…………kg/đơn vị thời gian);


- Chủng loại rau, quả an toàn đăng ký:……………..(quy mô diện tích hoặc quy mô sản xuất:…………kg/đơn vị thời gian của từng chủng loại);


- Địa điểm: thôn….xã, (phường)…………huyện (quận)………



- Bản kê điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (kèm theo);


5. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả an toàn. 


Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/TP.........thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn./.


                                                                    Đại diện của nhà sản xuất


                                                                            (Ký tên, đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


____________________


………, ngày……tháng…….năm ….


BẢN KÊ KHAI


ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN RAU, QUẢ, 


CHÈ AN TOÀN



1. Tên nhà sản xuất: ……………………………………………



2. Địa chỉ :……………………ĐT …………. Fax …….Email………



3. Điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn



3.1. Nhân lực:



Danh sách cán bộ kỹ thuật


		TT

		Họ và tên

		Trình độ chuyên môn

		Thời gian công tác

		Ghi chú



		

		

		

		

		





Danh sách hộ gia đình sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn


		TT

		Họ tên chủ hộ

		DT đất trồng


( ha)

		Chứng chỉ tập huấn 

		Ghi chú



		

		

		

		

		






3.2. Đất trồng:


- Diện tích sản xuất rau, quả, chè an toàn đăng ký: …………….ha (hoặc quy mô sản xuất ……….kg/đơn vị thời gian); 


- Địa điểm: thôn….xã, (phường)…………huyện (quận)………


- Bản đồ giải thửa, hoặc sơ đồ khu vực sản xuất;


- Kết quả phân tích đất theo Phụ lục 1 của Quy định này (nếu có);


- Khu vực sản xuất, sơ chế, chế biến cách ly các nguồn gây ô nhiễm  …..m.



3.3. Nguồn nước tưới: 



- Nguồn nước tưới cho cây rau, quả, chè (sông, ao hồ, nước ngầm...):…


- Kết quả phân tích nước tưới theo Phụ lục 2 của Quy định này (nếu có).


3.4. Quy trình sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn:



- Các loài rau, quả, chè đăng ký sản xuất: ………………………….


- Các quy trình sản xuất sơ chế rau, quả, chè an toàn theo GAP (VietGAP…)  và chế biến chè theo quy trình chế biến an toàn …


3.5. Điều kiện sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn: 



- Diện tích khu sơ chế …..m2, loại nhà:……….


- Diện tích kho bảo quản :……m2, tình trạng kỹ thuật:……



- Điều kiện bao gói sản phẩm:…………………………………………



- Quy trình sơ chế rau, quả an toàn theo GAP (VietGAP…) và Quy trình chế biến chè an toàn…cho loại rau, quả, chè đăng ký sản xuất ………………


Chúng tôi cam kết các thông tin trong bản kê khai là đúng sự thật.                                                                                  


                                                                  ….., ngày…. tháng …. năm…


                                                                      Đại diện của nhà sản xuất


(Ký tên, đóng dấu)


		3. Chỉ định, chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, lĩnh vực giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm( áp dụng đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 1 tỉnh)



		Trình tự thực hiện:

		B​ước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận "một cửa" Sở Nông nghiệp &PTNT; viết giấy biên nhận, chuyển hồ sơ cho Phòng Trồng trọt.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 693.


-Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn.


-Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng trồng trọt tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ; (nếu đủ điều kiện) trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét và ký Giấy chứng nhận.


Bước 3: Tổ chức mang giấy biên nhận đến Bộ phận "một cửa" Sở Nông nghiệp &PTNT nhận kết quả.


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần    



		Cách thức thực hiện:

		Tại Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1) Đơn đăng ký được chỉ định là Tổ chức chứng nhận (theo mẫu).


2) Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc có chức năng về chứng nhận chất lượng.


3) Bản kê khai các điều kiện của Tổ chức chứng nhận (theo mẫu).


b) Số l​ượng hồ sơ: 02 bộ.        



		Thời hạn giải quyết:

		15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 



		Đối tượng thực hiện

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện :

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Kết quả:

		Giấy chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		1) Đơn đăng ký được chỉ định là Tổ chức chứng nhận (Phụ lục 04).


2) Bản kê khai các điều kiện của Tổ chức chứng nhận (Phụ lục 05).



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý:

		- Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN của Bộ trưởng Nông nghiệp & PTNT ngày 23/5/2008 về việc ban hành quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.


- Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang  





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_________________


                                                                  ……, ngày…. tháng …… năm……. 


ĐƠN  ĐĂNG KÝ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH


LÀ TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG GIỐNG CÂY TRỒNG


Kính gửi: Cục Trồng trọt (hoặc Sở Nông nghiệp&PTNT tỉnh/TP………)

1. Tên tổ chức:………………………………………………………


thuộc ……………………………………………(tên cơ quan chủ quản)


2. Địa chỉ của tổ chức:……………………………………………………….


ĐT/Fax/Email………………………………………………………………..


Đăng ký được chỉ định là Tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu nămphù hợp tiêu chuẩn :


- Địa bàn hoạt động chứng nhận (tỉnh/TP):…………………………………


- Chủng loại giống cây trồng đăng ký chứng nhận (loài/giống):…………


Chúng tôi cam kết:


- Thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng và chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm, chịu trách nhiệm về cấp giấy chứng nhận chất lượng;


- Thực hiện nộp phí thẩm định theo quy định.


Xin gửi kèm theo đây:


- Bản sao quyết định thành lập (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);


- Bản kê khai chi tiết các điều kiện.


                                                                                              Đại diện đơn vị


                                                                                            (ký tên, đóng dấu)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------------------------


BẢN KÊ KHAI ĐIỀU KIỆN


CỦA TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG GIỐNG CÂY TRỒNG


Kính gửi: Cục Trồng trọt (hoặc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh/TP……)

Tên tổ chức:………………………………………………………………


thuộc ……………………………………………(tên cơ quan chủ quản)


Địa chỉ của tổ chức:………………………………………………………


ĐT/Fax/Email………………………………………………………………


1. Điều kiện nhân lực (danh sách cán bộ, nhân viên)


		TT

		Họ và tên

		Trình độ

		Lĩnh vực chuyên môn

		Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm định, kiểm nghiệm GCT

		Chứng chỉ được cấp



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





2. Điều kiện về trang thiết bị


		TT

		Tên thiết bị

		Số lượng

		Ký mã hiệu

		Đặc trưng kỹ thuật chủ yếu

		Tình trạng

		Chỉ tiêu kiểm tra

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





Chúng tôi xin cam đoan các nội dung kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật./.


                                                                              Ngày … tháng … năm 200…


                                                                                             Đại diện đơn vị


		4. Chỉ định tổ chức chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả, chè an toàn (áp dụng đối với tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 1 tỉnh)



		Trình tự thực hiện:

		B​ước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận "một cửa" Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Bắc Giang; viết giấy biên nhận, chuyển hồ sơ cho Phòng Trồng trọt.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 693.


-Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn.


-Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng trồng trọt tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ; trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét và ký Giấy chứng nhận.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân mang giấy biên nhận đến Bộ phận "một cửa" Sở Nông nghiệp &PTNT nhận kết quả (nếu đủ điều kiện).


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần    



		Cách thức thực hiện:

		Tại Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1.Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP theo mẫu tại Phụ lục 10 của Quy chế này.


2. Bản sao hợp pháp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.


3. Các tài liệu chứng minh hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận phù hợp với các điều kiện quy định tại Điều 13 Quy chế này.


4. Mẫu Giấy chứng nhận VietGAP.


5. Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký (nếu có).


b) Số l​ượng hồ sơ: 02 bộ.        



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


-Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Kết quả:

		Giấy chứng nhận VietGAP.



		Phí, lệ phí:

		Tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận VietGAP trả chi phí cho việc chứng nhận theo thoả thuận với Tổ chức Chứng nhận. Chi phí đánh giá chứng nhận, thử nghiệm phải được thông báo công khai, minh bạch và bảo đảm không phân biệt đối xử. (Quy định tại Điều 3 của Quy chế Chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an).



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP (Phụ lục 10)



		Yêu cầu, điều kiện:

		1. Đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp hoặc chi nhánh của tổ chức chứng nhận nước ngoài tại Việt Nam được chỉ định là Tổ chức Chứng nhận khi đáp ứng các điều kiện sau đây:


a. Có cơ cấu tổ chức xác định rõ trách nhiệm về việc kiểm tra, đánh giá; quyết định chứng nhận và đảm bảo rằng người quyết định việc chứng nhận không phải là người tiến hành kiểm tra đánh giá;


b.  Có các quy định về trình tự, thủ tục cấp, duy trì, gia hạn, cảnh cáo, đình chỉ và thu hồi chứng nhận VietGAP đảm bảo tính khách quan, chính xác và tuân thủ quy định của Quy chế này;


c.  Có quy định về trình tự, thủ tục lấy mẫu, thử nghiệm, đảm bảo việc thử nghiệm được thực hiện tại các phòng thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định về đánh giá các chỉ tiêu về an toàn vệ sinh thực phẩm;

d.  Có các quy định về thủ tục giải quyết các ý kiến phản ánh, khiếu nại và tranh chấp liên quan đến chứng nhận VietGAP;


đ. Có nhân viên đánh giá có chuyên môn phù hợp (Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Sinh học) trình độ đại học trở lên, có chứng chỉ đào tạo về VietGAP và có kinh nghiệm công tác từ  03 (ba) năm trở lên.


2. Các tổ chức được công nhận đạt tiêu chuẩn TCVN 7457:2004 hoặc ISO/IEC Guide 65:1996 - Yêu cầu chung đối với các tổ chức điều hành hệ thống chứng nhận sản phẩm được ưu tiên xem xét chỉ định là Tổ chức Chứng nhận.


3. Thời hạn hiệu lực của Quyết định chỉ định không quá 03 (ba) năm. Tổ chức Chứng nhận khi có yêu cầu thay đổi, bổ sung, gia hạn quyết định phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung, gia hạn theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này.


(Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN)



		Căn cứ pháp lý

		- Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN của Bộ trưởng Nông nghiệp & PTNT ngày 28/7/2008 về việc ban hành quy chế Chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn;


- Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang. 





		CỘng hòa xã hỘi chỦ nghĩa ViỆt Nam


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày ...  tháng … năm 200…








GiẤy đĂng ký


hoẠt đỘng chỨng nhẬn VIETGAP


Kính gửi:   Cơ quan chỉ định Tổ chức Chứng nhận

-  Tên tổ chức:.........………...................................................................


-  Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………...........


    
-  Điện thoại:…………
Fax: ………………. E-mail: ………….......


-  Quyết định thành lập/ (nếu có) hoặc Giấy đăng ký kinh doanh số ... ... do Cơ quan cấp: ......................cấp ngày …………........…….tại .....................


 Sau khi nghiên cứu các điều kiện hoạt động chứng nhận VietGAP theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện để hoạt động chứng nhận VietGAP cho.......................


 Hồ sơ kèm theo:


- ..................................................................................................................


- ....................................................................................................................


Đề nghị Cơ quan chỉ định xem xét để chỉ định (tên tổ chức) được hoạt động chứng nhận VietGAP cho.............................................................................


Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định về hoạt động chứng nhận VietGAP./.


Đại diện Tổ chức ...


(Ký tên, đóng dấu )


		5. Chỉ định lại tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, lĩnh vực giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm( áp dụng đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 1 tỉnh)






		Trình tự thực hiện:

		B​ước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bắc Giang; viết giấy biên nhận, chuyển hồ sơ cho Phòng Trồng trọt.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 693.


-Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn.


-Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng trồng trọt tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ; trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét và ký Giấy chứng nhận.


Bước 3: Cá nhân, tổ chức mang giấy biên nhận đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nông nghiệp & PTNT nhận kết quả (nếu đủ điều kiện).


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần    



		Cách thức thực hiện:

		Tại Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1) Đơn đăng ký được chỉ định là Tổ chức chứng nhận (theo mẫu).


2) Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc có chức năng về chứng nhận chất lượng.


3) Bản kê khai các điều kiện của Tổ chức chứng nhận (theo mẫu).


4) Báo cáo kết quả hoạt động chứng nhận trong thời gian được Chỉ định là tổ chức Chứng nhận.


b) Số l​ượng hồ sơ 02 bộ.        



		Thời h¹n giải quyết:

		15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 



		Đối tượng thực hiện

		Các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến các hoạt động đăng ký, chứng nhận, khai thác nguồn giống, chứng nhận chất lượng giống; điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm bằng phương pháp nhân giống vô tính.



		Cơ quan thực hiện :

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Kết quả:

		Giấy chứng nhận chất lượng phï hîp tiªu chuÈn. (theo mÉu)



		Phí, lệ phí:

		Tổ chức chứng nhận phải nộp phí, lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo quy định hiện hành. 

(Theo điều 9 quy định này)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		1) Đơn đăng ký được chỉ định là Tổ chức chứng nhận (Phụ lục 04).


2) Bản kê khai các điều kiện của Tổ chức chứng nhận (Phụ lục 05).



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý:

		Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN của Bộ trưởng Nông nghiệp & PTNT ngày 23/5/2008 về việc ban hành quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.  


- Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang. 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

                                                                  ……, ngày…. tháng …… năm……. 


ĐƠN  ĐĂNG KÝ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH 


LÀ TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG GIỐNG CÂY TRỒNG  


Kính gửi: Cục Trồng trọt (hoặc Sở Nông nghiệp&PTNT tỉnh/TP………)

1. Tên tổ chức:……………………………………………………………………


thuộc ……………………………………………(tên cơ quan chủ quản)


2. Địa chỉ của tổ chức:……………………………………………………….


ĐT/Fax/Email………………………………………………………………..


Đăng ký được chỉ định là Tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu nămphù hợp tiêu chuẩn :


- Địa bàn hoạt động chứng nhận (tỉnh/TP):……………………………………


- Chủng loại giống cây trồng đăng ký chứng nhận (loài/giống):………………


Chúng tôi cam kết:


- Thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng và chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm, chịu trách nhiệm về cấp giấy chứng nhận chất lượng;


- Thực hiện nộp phí thẩm định theo quy định.


Xin gửi kèm theo đây:


- Bản sao quyết định thành lập (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);


- Bản kê khai chi tiết các điều kiện.


                                                                                              Đại diện đơn vị


                                                                                            (ký tên, đóng dấu)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------------------------


BẢN KÊ KHAI ĐIỀU KIỆN 


CỦA TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG GIỐNG CÂY TRỒNG 


Kính gửi: Cục Trồng trọt (hoặc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh/TP……)

Tên tổ chức:………………………………………………………………


thuộc ……………………………………………(tên cơ quan chủ quản)


Địa chỉ của tổ chức:………………………………………………………


ĐT/Fax/Email………………………………………………………………


3. Điều kiện nhân lực (danh sách cán bộ, nhân viên)


		TT

		Họ và tên

		Trình độ

		Lĩnh vực chuyên môn

		Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm định, kiểm nghiệm GCT

		Chứng chỉ được cấp



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





4. Điều kiện về trang thiết bị


		TT

		Tên thiết bị

		Số lượng

		Ký mã hiệu

		Đặc trưng kỹ thuật chủ yếu

		Tình trạng

		Chỉ tiêu kiểm tra

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





Chúng tôi xin cam đoan các nội dung kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật./.


                                                                                           Ngày … tháng … năm 200…


                                                                                                      Đại diện đơn vị


		6. Công nhận nguồn giống cây trồng






		Trình tự thực hiện:

		B​ước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận "một cửa" Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Bắc Giang; viết giấy biên nhận, chuyển hồ sơ cho Phòng Trồng trọt.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 693.


-Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn.


-Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng trồng trọt tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ; trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét và ký Giấy chứng nhận.


Bước 3: tổ chức,cá nhân mang giấy biên nhận đến Bộ phận "một cửa" Sở Nông nghiệp &PTNT nhận kết quả (nếu đủ điều kiện).


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần    



		Cách thức thực hiện:

		Tại Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1) Đơn đăng ký công nhận nguồn giống (Phụ lục 01).

2) Các tài liệu liên quan khác: sơ đồ vườn cây, báo cáo tóm tắt lịch sử nguồn giống; năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh, điều kiện ngoại cảnh bất thuận của nguồn giống; kết quả nghiên cứu hoặc hội thi trước đó (nếu có).

b) Số l​ượng hồ sơ: 02 bộ         



		Thời h¹n giải quyết:

		Không có quy định cụ thể



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp & PTNT.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Kết quả:

		Giấy chứng nhận nguồn giống cây trồng



		Phí, lệ phí:

		Mức phí, lệ phí theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/2/2008 của Bộ tài chính.



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đăng ký công nhận nguồn giống (Phụ lục 01).



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý:

		- Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp & PTNT ngày 23/5/2008 về việc ban hành Quy định về sản xuất kinh doanh cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.


- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/2/2008 của Bộ tài chính về quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và chế độ sử dụng phí trong lĩnh vực giống cây trồng.


- Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang. 





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------------------------


ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN NGUỒN GIỐNG


CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM


Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh/TP………………


1.Tên tổ chức, cá nhân:……………………………………........


2. Địa chỉ:…………………Điện thoại/Fax/E-mail…………………………


3. Tên giống:............................................


Tên khoa học……………………..Tên Việt Nam…………………………….


4. Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống


Thôn…………xã……………….huyện…………….tỉnh/TP:………….. 
             


Vĩ độ……..Kinh độ………(nếu có), Độ cao so mặt nước biển………….


5. Các thông tin chi tiết về nguồn giống đăng ký công nhận:


- Năm trồng:


- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây giâm hom, cây chiết cành…):


- Tình hình sinh trưởng (chiều cao, đường kính tán cây, tình hình sâu bệnh hại…):

- Năng suất, chất lượng của giống (nêu những chỉ tiêu chủ yếu):


Đối với nguồn giống là vườn cây đầu dòng, cần có thêm những thông tin sau:


- Mã hiệu nguồn giống (cây đầu dòng):


- Diện tích vườn (m2):


- Khoảng cách trồng (m x m):


6. Các tài liệu liên quan khác kèm theo:


- Sơ đồ vườn cây;


- Tóm tắt quá trình phát hiện hoặc lịch sử trồng trọt;


- Kết quả nghiên cứu, đánh giá hoặc hội thi đã có;

- Tình hình sinh trưởng, phát triển…của nguồn giống.


Chúng tôi xin cam kết thực hiện nộp phí bình tuyển, thẩm định theo đúng quy định./.


                                                                              Ngày … tháng … năm 200…..


                                                                                        Đại diện đơn vị*


                                                                                       (ký tên, đóng dấu)


(*Cá nhân phải có xác nhận của địa phương)


		7. Công nhận lại nguồn giống cây trồng



		Trình tự thực hiện:

		B​ước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận "một cửa" Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Bắc Giang; viết giấy biên nhận, chuyển hồ sơ cho Phòng Trồng trọt.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 693.


-Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn.


-Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng trồng trọt tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ; trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét và ký Giấy chứng nhận.


Bước 3: tổ chức,cá nhân mang giấy biên nhận đến Bộ phận "một cửa" Sở Nông nghiệp &PTNT nhận kết quả (nếu đủ điều kiện).


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần    



		Cách thức thực hiện:

		Tại Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn đề nghị công nhận lại nguồn giống; 


2- Bản sao quyết định lần công nhận gần nhất; 


3- Sơ đồ nguồn giống, báo cáo tóm tắt về sinh trưởng, năng suất, chất lượng, số lượng khai thác vật liệu nhân giống trong thời gian lần công nhận nguồn giống gần nhất.


b) Số l​ượng hồ sơ: 02 bộ         



		Thời gian giải quyết:

		Không có quy định cụ thể



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp & PTNT


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT



		Kết quả

		Giấy chứng nhận lại nguồn giống cây trồng



		Phí, lệ phí

		Mức thu phí, lệ phí theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/2/2008 của Bộ tài chính.



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đăng ký công nhận nguồn giống (Phụ lục 01).



		Yêu cầu, điều kiện:

		 Không



		Căn cứ pháp lý:

		- Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp & PTNT ngày 23/5/2008 về việc ban hành Quy định về sản xuất kinh doanh cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.


- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/2/2008 của Bộ tài chính về quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và chế độ sử dụng phí trong lĩnh vực giống cây trồng.


- Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang. 







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------------------------


ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN NGUỒN GIỐNG


CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM


Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh/TP………………


1.Tên tổ chức, cá nhân:……………………………………..............................


2. Địa chỉ:…………………………Điện thoại/Fax/E-mail……………………


3. Tên giống:............................................


Tên khoa học…………………………..Tên Việt Nam…………………………


4. Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống


Thôn………………xã……………….huyện……………….tỉnh/TP:………


Vĩ độ…………..Kinh độ………(nếu có), Độ cao so mặt nước biển……………….


5. Các thông tin chi tiết về nguồn giống đăng ký công nhận:


- Năm trồng:


- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây giâm hom, cây chiết cành…):


- Tình hình sinh trưởng (chiều cao, đường kính tán cây, tình hình sâu bệnh hại…):

- Năng suất, chất lượng của giống (nêu những chỉ tiêu chủ yếu):


Đối với nguồn giống là vườn cây đầu dòng, cần có thêm những thông tin sau:


- Mã hiệu nguồn giống (cây đầu dòng):


- Diện tích vườn (m2):


- Khoảng cách trồng (m x m):


6. Các tài liệu liên quan khác kèm theo:


- Sơ đồ vườn cây;


- Tóm tắt quá trình phát hiện hoặc lịch sử trồng trọt;


- Kết quả nghiên cứu, đánh giá hoặc hội thi đã có;

- Tình hình sinh trưởng, phát triển…của nguồn giống.


Chúng tôi xin cam kết thực hiện nộp phí bình tuyển, thẩm định theo đúng quy định./.


                                                                            Ngày … tháng … năm 200…..


                                                                                        Đại diện đơn vị*


                                                                                       (ký tên, đóng dấu)


(*Cá nhân phải có xác nhận của địa phương)


		8. Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (Dựa trên kết quả đánh giá nội bộ)



		Trình tự thực hiện:

		B​ước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận "một cửa" Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Bắc Giang; viết giấy biên nhận, chuyển hồ sơ cho Phòng Trồng trọt.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 693.


-Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn.


-Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng trồng trọt tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ; trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét và ký Giấy chứng nhận.


Bước 3: tổ chức,cá nhân mang giấy biên nhận đến Bộ phận "một cửa" Sở Nông nghiệp &PTNT nhận kết quả (nếu đủ điều kiện).


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần    



		Cách thức thực hiện:

		Tại Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1.Bản công bố rau, quả, chè an toàn (theo mẫu);


2.Kế hoạch, chỉ tiêu đánh giá và giám sát nội bộ; 

3.Báo cáo tự đánh giá quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến;


4.Bản sao hợp lệ Quyết định chỉ định phòng kiểm nghiệm của nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất hợp đồng thuê;


5.Bản sao hợp lệ Quyết định chỉ định hoặc chứng chỉ đào tạo của người lấy mẫu;


6.Bản sao hợp lệ Chứng chỉ chuyên môn của nhân viên đánh giá, giám sát nội bộ;


7.Bản sao hợp lệ Phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình.


b) Số l​ượng hồ sơ: 02 bộ         



		Thời hạn giải quyết:

		07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 



		Đối tượng thực hiện

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Kết quả:

		Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè án toàn. 



		Phí, lệ phí:

		Không 



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Bản công bố rau, quả, chè an toàn;


(Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN  ngày 15/10/2008 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		 Điều kiện công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (Dựa trên kết quả đánh giá nội bộ)Theo Điều 3, Điều 4 Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 



		Căn cứ pháp lý:

		Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp & PTNT ngày 15/10/2008 về việc ban hành Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn. 


- Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang. 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


_______________________

BẢN CÔNG BỐ

SẢN PHẨM RAU, QUẢ, CHÈ AN TOÀN


Số:.....................


Tên nhà sản xuất:…..……………………………………………………


Địa chỉ: ………………………………………………………………….


Điện thoại:……………….Fax:………………Email:…………………..


CÔNG BỐ:


Các sản phẩm sau đây (tên loài cây trồng): ..…………………………


Được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP,…) cho…......., ( được chế biến theo Quy trình chế biến chè an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành …) và mẫu điển hình đạt các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật, hoặc quy định…


Căn cứ công bố: Giấy chứng nhận VietGAP (hoặc giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn GAP khác) số ….ngày …tháng… năm … và Giấy chứng nhận chế biến chè an toàn do tổ chức chứng nhận … (tên, địa chỉ của tổ chức chứng nhận) cấp hoặc Báo cáo tự đánh giá của nhà sản xuất  (số,  ngày … tháng …  năm… ).


                                                            … , ngày …  tháng …  năm 200…


                                                                          Đại diện nhà sản xuất


                                                                                         (Ký tên, đóng dấu)


		9. Tiếp nhân công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (theo đánh giá tổ chức chứng nhận)



		Trình tự thực hiện:

		B​ước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận "một cửa" Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Bắc Giang; viết giấy biên nhận, chuyển hồ sơ cho Phòng Trồng trọt.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 693.


-Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn.


-Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng trồng trọt tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ; trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét và ký Giấy chứng nhận.


Bước 3: tổ chức,cá nhân mang giấy biên nhận đến Bộ phận "một cửa" Sở Nông nghiệp &PTNT nhận kết quả (nếu đủ điều kiện).


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần    



		Cách thức thực hiện:

		Tại Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Bản công bố rau, quả, chè an toàn (theo mẫu);

2.Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận VietGAP (hoặc Giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn GAP khác);

3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận phù hợp với quy trình chế biến chè an toàn (trường hợp công bố sản phẩm chè chế biến an toàn) do tổ chức chứng nhận cấp;

4.Bản sao hợp lệ Phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình (nếu có).


b) Số l​ượng hồ sơ 02 bộ         



		Thời hạn giải quyết:

		Trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Kết quả:

		Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn. 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Bản công bố rau, quả, chè an toàn 


(Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý:

		- Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp & PTNT ngày 15/10/2008 về việc ban hành Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn


- Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang. 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


_______________________

BẢN CÔNG BỐ

SẢN PHẨM RAU, QUẢ, CHÈ AN TOÀN


Số:.....................


Tên nhà sản xuất:…..……………………………………………………


Địa chỉ: ………………………………………………………………….


Điện thoại:……………….Fax:………………Email:…………………..


CÔNG BỐ:


Các sản phẩm sau đây (tên loài cây trồng): ..…………………………


Được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP,…) cho…......., ( được chế biến theo Quy trình chế biến chè an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành …) và mẫu điển hình đạt các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật, hoặc quy định…


Căn cứ công bố: Giấy chứng nhận VietGAP (hoặc giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn GAP khác) số ….ngày …tháng… năm … và Giấy chứng nhận chế biến chè an toàn do tổ chức chứng nhận … (tên, địa chỉ của tổ chức chứng nhận) cấp hoặc Báo cáo tự đánh giá của nhà sản xuất  (số,  ngày … tháng …  năm… ).


                                                            … , ngày …  tháng …  năm 200…


                                                                          Đại diện nhà sản xuất


                                                                                         (Ký tên, đóng dấu)


		10. Tiếp nhận công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP 



		Trình tự thực hiện:

		B​ước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận "một cửa" Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Bắc Giang; viết giấy biên nhận, chuyển hồ sơ cho Phòng Trồng trọt.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 693.


-Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn.


-Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng trồng trọt tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ; trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét và ký Giấy chứng nhận.


Bước 3: tổ chức,cá nhân mang giấy biên nhận đến Bộ phận "một cửa" Sở Nông nghiệp &PTNT nhận kết quả (nếu đủ điều kiện).


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần    



		Cách thức thực hiện:

		Tại Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1.Bản công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP (theo mẫu)


2.Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận VietGAP.


b) Số l​ượng hồ sơ 02 bộ         



		Thời gian giải quyết:

		07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Kết quả

		Bản công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP.



		Phí, lệ phí

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Bản công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP; 



		Yêu cầu, điều kiện:

		Cơ quan nhà nước, tổ chức chứng nhận và tổ chức, cá nhân đăng ký Công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP phải thực hiện theo các Điều 5, 6, 7, 8, 10, 11 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN . 



		Căn cứ pháp lý:

		- Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN của Bộ trưởng Nông nghiệp & PTNT ngày 28/7/2008 về việc ban hành quy chế Chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn


- Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang. 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


_______________________

BẢN CÔNG BỐ

SẢN PHẨM SẢN XUẤT THEO VIETGAP


Số:


Tên tổ chức, cá nhân:…..………………………………………………...


Địa chỉ: …………………………………………………………………..


Điện thoại:……………….Fax:………………Email.........................


CÔNG BỐ:


Các sản phẩm sau đây: ..…………………………………………………


Được sản xuất theo Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho…. do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số … /QĐ-BNN ngày… tháng …năm….


Căn cứ công bố: Giấy chứng nhận VietGAP số ….ngày …tháng… năm … do Tổ chức Chứng nhận … (tên, địa chỉ tổ chức chứng nhận chất lượng) cấp


                                                              … , ngày …  tháng …  năm 200…


                                                                          Đại diện tổ chức, cá nhân


                                                                                          ( Ký tên, đóng dấu)


		11. Thay đổi, bổ sung, gia hạn quyết định Chỉ định tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành  sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả chè an toàn (đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 1 tỉnh)



		Trình tự thực hiện:

		B​ước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bắc Giang.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 693.


-Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn.


-Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng trồng trọt tiến hành kiểm tra, thẩm định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.


Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bắc Giang (nếu đủ điều kiện).


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần    



		Cách thức thực hiện:

		 Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  - Sở NN & PTNT tỉnh Bắc Giang.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1.Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP theo mẫu tại Phụ lục 10 của Quy chế này.


2. Bản sao hợp pháp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.


3. Các tài liệu chứng minh hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận phù hợp với các điều kiện quy định tại Điều 13 Quy chế này.


4. Mẫu Giấy chứng nhận VietGAP.


5. Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong thời gian được Chỉ định là tổ chức Chứng nhận.


b) Số l​ượng hồ sơ: 02 bộ.        



		Thời h¹n giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện:

		Cơ quan nhà nước, tổ chức chứng nhận và tổ chức, cá nhân đăng ký chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


-Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Kết quả:

		Giấy chứng nhận VietGAP.



		Phí, lệ phí:

		Không.



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP (Phụ lục 10)



		Yêu cầu, điều kiện:

		1. Đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp hoặc chi nhánh của tổ chức chứng nhận nước ngoài tại Việt Nam được chỉ định là Tổ chức Chứng nhận khi đáp ứng các điều kiện sau đây:


b. Có cơ cấu tổ chức xác định rõ trách nhiệm về việc kiểm tra, đánh giá; quyết định chứng nhận và đảm bảo rằng người quyết định việc chứng nhận không phải là người tiến hành kiểm tra đánh giá;


b.  Có các quy định về trình tự, thủ tục cấp, duy trì, gia hạn, cảnh cáo, đình chỉ và thu hồi chứng nhận VietGAP đảm bảo tính khách quan, chính xác và tuân thủ quy định của Quy chế này;


c.  Có quy định về trình tự, thủ tục lấy mẫu, thử nghiệm, đảm bảo việc thử nghiệm được thực hiện tại các phòng thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định về đánh giá các chỉ tiêu về an toàn vệ sinh thực phẩm;

d.  Có các quy định về thủ tục giải quyết các ý kiến phản ánh, khiếu nại và tranh chấp liên quan đến chứng nhận VietGAP;


đ. Có nhân viên đánh giá có chuyên môn phù hợp (Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Sinh học) trình độ đại học trở lên, có chứng chỉ đào tạo về VietGAP và có kinh nghiệm công tác từ  03 (ba) năm trở lên.


2. Các tổ chức được công nhận đạt tiêu chuẩn TCVN 7457:2004 hoặc ISO/IEC Guide 65:1996 – Yêu cầu chung đối với các tổ chức điều hành hệ thống chứng nhận sản phẩm được ưu tiên xem xét chỉ định là Tổ chức Chứng nhận.


3.Thời hạn hiệu lực của Quyết định chỉ định không quá 03 (ba) năm. Tổ chức Chứng nhận khi có yêu cầu thay đổi, bổ sung, gia hạn quyết định phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung, gia hạn theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này.



		Căn cứ pháp lý:

		- Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN của Bộ trưởng Nông nghiệp & PTNT ngày 28/7/2008 về việc ban hành quy chế Chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn


- Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang. 





		CỘng hòa xã hỘi chỦ nghĩa ViỆt Nam


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……, ngày ...  tháng … năm 200…








GiẤy đĂng ký


hoẠt đỘng chỨng nhẬn VIETGAP


Kính gửi:   Cơ quan chỉ định Tổ chức Chứng nhận

-  Tên tổ chức:.........………...............................................................................


-  Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………......................


    
-  Điện thoại:…………
Fax: ………………. E-mail: …………....................


-  Quyết định thành lập/ (nếu có) hoặc Giấy đăng ký kinh doanh số ... ... do Cơ quan cấp: ......................cấp ngày …………........…….tại .....................................


 Sau khi nghiên cứu các điều kiện hoạt động chứng nhận VietGAP theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện để hoạt động chứng nhận VietGAP cho.......................


 Hồ sơ kèm theo:


- ..........................................................................................................................


- ..........................................................................................................................


Đề nghị Cơ quan chỉ định xem xét để chỉ định (tên tổ chức) được hoạt động chứng nhận VietGAP cho.................................................................................................


Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định về hoạt động chứng nhận VietGAP./.


Đại diện Tổ chức ...


(Ký tên, đóng dấu )


		12. Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Cá nhân hoặc thông qua trạm Bảo vệ thực vật cấp huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Bảo vệ thực vật. Cán bộ bộ phận “một cửa” viết giấy hẹn trả kết quả, chuyển hồ sơ cho Phòng Thanh tra.


Địa chỉ: Đường Giáp Hải, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


Điện thoại: 0240 3559 331.


Email: chicucbvtvbg@bacgiang.gov.vn

-Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng thanh tra thẩm định hồ sơ; trình Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật ký Chứng chỉ.


Bước 3: Cá nhân mang giấy hẹn trả kết quả đến bộ phận “một cửa” Chi cục Bảo vệ thực vật nộp lệ phí và nhận kết quả.


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần   



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu);


2. Bản sao hợp pháp bằng tốt nghiệp trung cấp nông, lâm nghiệp trở lên (chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học) hoặc giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật do Chi cục Bảo vệ thực vật cấp;

3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc doanh nghiệp quản lý người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề;

4. Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp;


5. 3 ảnh chân dung 4x6.


b) Số lượng hồ sơ: 01  (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc (15 ngày đối với vùng xa xôi hẻo lánh) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Bảo vệ thực vật 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Bảo vệ thực vật.



		Kết quả

		 Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật



		Phí, lệ phí

		Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV: 200.000đ/ lần.


(Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày17/11/2003)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.


(Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Có văn bằng về trung cấp nông, lâm nghiệp hoặc giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật do Chi cục Bảo vệ thực vật cấp;


- Có giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp theo quy định.



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001 về Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;


- Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của chính phủ ban hành điều lệ quản lý thuốc Bảo vệ thực vật;


- Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của bộ NN&PTNT về quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật;


- Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 về việc quy định , thực hiện chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, Kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.


- Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang. 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


____________


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT


(dùng cho cửa hàng buôn bán thuốc BVTV)

Kính gửi : Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) .................


Họ và tên (Viết chữ in): ............................................................................


Ngày, tháng, năm sinh: .................................. Tại .............................................


Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….....


Số chứng minh thư nhân dân ……………Ngày cấp …………Nơi cấp…………


Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp nông lâm nghiêp, lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật) ..........................................................................................


Nơi cấp ............................................ ........Ngày cấp .....................................


Địa chỉ cửa hàng: ............................................................................................


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.


 


		Xác nhận của chính quyền địa phương nơi đăng ký địa điểm bán thuốc


(ghi rõ đồng ý hay không đồng ý về địa điểm )


(Ký và ghi rõ họ tên)

		......................., ngày....tháng..... năm 200


Người đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


__________


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT


(dùng cho công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc BVTV)

Kính gửi : Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) .................


Họ và tên (Viết chữ in): ........................................................................................


Ngày, tháng, năm sinh: .................................. Tại .............................................


Chức vụ: ..............................................................................................................


Đơn vị công tác: ..............................................................................................


Số chứng minh thư nhân dân ……………Ngày cấp …………Nơi cấp…………


Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp nông lâm nghiêp, lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật) .........................................................................................


Nơi cấp ......................................................... Ngày cấp ..............................


Địa chỉ trụ sở: .....................................................................................


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.


 


		Xác nhận của chính quyền địa phương về địa điểm trụ sở


(Ký và ghi rõ họ tên)

		......................., ngày tháng năm 200


Người đề nghị 

(Ký và ghi rõ họ tên) 





		13. Gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Cá nhân hoặc thông qua trạm Bảo vệ thực vật  cấp huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Bảo vệ thực vật. Cán bộ bộ phận “một cửa” viết giấy hẹn trả kết quả, chuyển hồ sơ cho phòng Thanh tra.


Địa chỉ: Đường Giáp Hải, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


Điện thoại: 0240 3559 331.


Email: chicucbvtvbg@bacgiang.gov.vn


-Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng thanh tra thẩm định hồ sơ; trình Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật ký Chứng chỉ.


Bước 3: Cá nhân mang giấy hẹn trả kết quả đến  bộ phận “một cửa” Chi cục Bảo vệ thực vật nộp lệ phí và nhận kết quả.


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần   



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu); 


2. Bản sao hợp pháp bằng tốt nghiệp trung cấp nông, lâm nghiệp trở lên (chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học) hoặc giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật do Chi cục Bảo vệ thực vật cấp;


3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc doanh nghiệp quản lý người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề;


4. Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp;


5. Có 03 ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm.


b) Số lượng hồ sơ :01  (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc (15 ngày đối với vùng xa xôi hẻo lánh) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Bảo vệ thực vật


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Bảo vệ thực vật.



		Kết quả:

		Gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề  buôn bán thuốc bảo vệ thực vật : 200.000đ/lần.


(Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày17/11/2003)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Đơn đề nghị gia hạn Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật.


(Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý :

		- Pháp lệnh số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001 về Bv và kiểm dịch thực vật.


- Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ ban hành điều lệ quản lý thuốc BVTV


- Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của bộ NN&PTNT về quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.


- Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày17/11/2003 về việc quy định , thực hiện chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, Kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.


- Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang. 







CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


__________


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT


(dùng cho cửa hàng buôn bán thuốc BVTV)

Kính gửi : Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) .................


Họ và tên (Viết chữ in): ............................................................................


Ngày, tháng, năm sinh: .................................. Tại .............................................


Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….....


Số chứng minh thư nhân dân ……………Ngày cấp …………Nơi cấp…………


Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp nông lâm nghiêp, lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật) ..........................................................................................


Nơi cấp ............................................ ........Ngày cấp .....................................


Địa chỉ cửa hàng: ............................................................................................


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.


 


		Xác nhận của chính quyền địa phương nơi đăng ký địa điểm bán thuốc


(ghi rõ đồng ý hay không đồng ý về địa điểm )


(Ký và ghi rõ họ tên)

		......................., ngày....tháng..... năm 200


Người đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT


(dùng cho công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc BVTV)

Kính gửi : Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) .................


Họ và tên (Viết chữ in): ........................................................................................


Ngày, tháng, năm sinh: .................................. Tại .............................................


Chức vụ: ..............................................................................................................


Đơn vị công tác: ..............................................................................................


Số chứng minh thư nhân dân ……………Ngày cấp …………Nơi cấp…………


Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp nông lâm nghiêp, lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật) .........................................................................................


Nơi cấp ......................................................... Ngày cấp ..............................


Địa chỉ trụ sở: .....................................................................................


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.


 


		Xác nhận của chính quyền địa phương về địa điểm trụ sở


(Ký và ghi rõ họ tên)

		......................., ngày tháng năm 200


Người đề nghị 

(Ký và ghi rõ họ tên) 





		14. Chứng chỉ hành nghề  sản xuất gia công sang chai đóng gói thuốc Bảo vệ thực vật.



		Trình tự thực hiện:

		 Bước 1: Cá nhân hoặc thông qua trạm Bảo vệ thực vật cấp huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Bảo vệ thực vật. Cán bộ bộ phận “một cửa” viết giấy hẹn trả kết quả, chuyển hồ sơ cho Phòng Thanh tra.


Địa chỉ: Đường Giáp Hải, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


Điện thoại: 0240 3559 331.


Email: chicucbvtvbg@bacgiang.gov.vn

-Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng thanh tra thẩm định hồ sơ; trình Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật ký Chứng chỉ.


Bước 3: Cá nhân mang giấy hẹn trả kết quả đến  bộ phận “một cửa” Chi cục Bảo vệ thực vật nộp lệ phí và nhận kết quả.


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần   



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu); 


2. Bản sao hợp pháp văn bằng chuyên môn về hoá học hoặc nông học (ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật) từ đại học trở lên;


3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc doanh nghiệp quản lý người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề;


4. Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp;


5. 03 ảnh chân dung cỡ 4 x 6.


b) Số lượng hồ sơ :01  (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kẻ từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 15 ngày đối với vùng xa xôi hẻo lánh.



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân.



		Cơ quan thực hiện: 

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Kết quả:

		Chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật.



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật: 200.000đ/lần.


(Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật.


(Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Có trình độ chuyên môn về hoá học hoặc bảo vệ thực vật từ đại học trở lên;


- Có giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp theo quy định.


(Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 )



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001 về Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;


- Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của chính phủ ban hành điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật


- Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của bộ NN&PTNT về quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật;


- Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày17/11/2003về việc quy định , thực hiện chế độ thu, nộp và quản lý sử


 dụng phí, lệ phí bảo vệ, Kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật;


- Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang. 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_____________


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT


Kính gửi : Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) .................


Họ và tên (Viết chữ in): ...................................................................


Ngày, tháng, năm sinh: .................................. Tại ..............................


Chức vụ: ..........................................................................................


Đơn vị công tác: .............................................................................


Số chứng minh thư nhân dân ………Ngày cấp …………Nơi cấp…………


Trình độ chuyên môn: .......................................................................


Đã tốt nghiệp đại học: ...............................................................................


Số bằng .................................................... Ngày cấp ............................


Địa chỉ cơ sở sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật: .......................................................................................................


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.


		 


Xác nhận chính quyền địa phương nơi mở sơ sở hoặc của lãnh đạo đơn vị (1)

(Ký tên, đóng dấu)

		......................., ngày.... tháng.... năm 200....


Người đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên)





 


(1) Xác nhận của chính quyền địa phương đối với doanh nghiệp chuẩn bị thành lập

		15. Gia hạn chứng chỉ hành nghề  sản xuất gia công sang chai đóng gói thuốc Bảo vệ thực vật.



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Cá nhân hoặc thông qua trạm Bảo vệ thực vật cấp huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Bảo vệ thực vật. Cán bộ bộ phận “một cửa” viết giấy hẹn trả kết quả, chuyển hồ sơ cho phòng Thanh tra.


Địa chỉ: Đường Giáp Hải, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


Điện thoại: 0240 3559 331.


Email: chicucbvtvbg@bacgiang.gov.vn


-Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng thanh tra thẩm định hồ sơ; trình chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật ký Chứng chỉ.


Bước 3: Cá nhân mang giấy hẹn trả kết quả đến  bộ phận “một cửa” Chi cục Bảo vệ thực vật nộp lệ phí và nhận kết quả.


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần   



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề (Phụ lục 1);


2. Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp;


3. Giấy chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức. Nếu người được cấp chứng chỉ hành nghề không tham dự các lớp tập huấn thì khi chứng chỉ hành nghề hết hạn phải làm thủ tục cấp theo qui định tại khoản 1 của Điều này.


b) Số lượng hồ sơ :01  (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,15 ngày đối với vùng xa xôi hẻo:



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân



		Cơ quan thực hiện :

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Bảo vệ thực vật.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật.



		Kết quả

		Gia hạn Chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật.



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí cấp Gia hạn Chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật : 200.000đ/lần.


(Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày17/11/2003 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc Bảo vệ thực vật.


(Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001 về Bv và kiểm dịch thực vật.


- Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của chính phủ ban hành điều lệ quản lý thuốc Bảo vệ thực vật.


- Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của bộ NN&PTNT về quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật.


- Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày17/11/2003 về việc quy định , thực hiện chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, Kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.


- Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang. 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


____________________


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT


Kính gửi : Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) .................


Họ và tên (Viết chữ in): ...........................................................................


Ngày, tháng, năm sinh: .................................. Tại ................................


Chức vụ: ........................................................................................


Đơn vị công tác: ............................................................................


Số chứng minh thư nhân dân ……Ngày cấp …………Nơi cấp…………


Trình độ chuyên môn: ........................................................................


Đã tốt nghiệp đại học: ................................................................................


Số bằng ......................................... Ngày cấp ..............................................


Địa chỉ cơ sở sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật: ....................


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.


		 


Xác nhận chính quyền địa phương nơi mở sơ sở hoặc của lãnh đạo đơn vị (1)

(Ký tên, đóng dấu)

		......................., ngày.... tháng.... năm 200....


Người đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên)





 


(1) Xác nhận của chính quyền địa phương đối với doanh nghiệp chuẩn bị thành lập

		16. Văn bản chấp thuận thông qua nội dung hội thảo, quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật:



		Trình tự thực hiện:

		 Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp công văn hoặc đơn đề nghị tại Phòng Thanh tra của Chi cục Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và PTNT, viết giấy biên nhận.


Địa chỉ: Đường Giáp Hải, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


Điện thoại: 0240 3559 331.


Email: chicucbvtvbg@bacgiang.gov.vn


-Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


 Bước 2: Phòng thanh tra xem xét đề nghị lãnh đạo Chi cục Bảơ vệ thực vật.


 Bước 3: Tổ chức, cá nhân mang giấy biên nhận đến phòng Thanh tra của chi cục bảo vệ thực vật nhận kết quả.


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần   



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


-  Công văn hoặc đơn đề nghị cho phép tổ chức hội thảo, quảng cáo;


-Chương trình hội thảo;


-Nội dung hội thảo, quảng cáo.


b) Số lượng hồ sơ :01  (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Bảo vệ thực vật


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật



		Kết quả:

		Văn bản chấp thuận thông qua nội dung hội thảo, quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiên:

		Không



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001 về Bv và kiểm dịch thực vật;


- Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của chính phủ ban hành điều lệ quản lý thuốc BVTV;


- Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của bộ NN&PTNT  quy định về quản lý thuốc BVTV.


- Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang. 







		17. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật



		Trình tự thực hiện: 

		 Bước 1: Cá nhân trực tiếp hoặc thông qua trạm bảo vệ thực vật huyện, thành phố nộp hồ sơ tại  phòng  hành chính của chi cục bảo vệ thực vật.


- Địa chỉ: Đường Giáp Hải, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240 3559 331.


- Email: chicucbvtvbg@bacgiang.gov.vn


-Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2:  Phòng Hành chính kiểm tra hồ sơ, lên danh sách lớp học; Tổ chức học, kiểm tra cuối khoá, trình lãnh đạo chi cục ký giấy chứng nhận.

Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại chi cục bảo vệ thực vật.


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần   



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


-1 ảnh chân dung 4*6


b) Số lượng hồ sơ: 01  (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		12 tuần kể từ khi tổ chức lớp học.



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục bảo vệ thực vật


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật.



		Kết quả

		Giấy chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật



		Phí, lệ phí

		Lệ phí trên cơ sở dự trù tính đúng ,tính đủ chi phí theo quy định của pháp luật.


(Hướng dẫn số 948/BVTV ngày11/12/2002; Quyết định 91/2002/QĐ-BNN)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiên:

		Không



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001 về Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.


- Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của chính phủ ban hành điều lệ quản lý thuốc Bảo vệ thực vật.


- Quyết định số 91/2002/ QĐ-BNN ngày 11/10/2002.


- Quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của bộ NN&PTNT về quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc BVTV;


- Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang. 





		18. Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Xông hơi khử trùng (vật thể bảo quản nội địa)



		Trình tự thực hiện: 

		 Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Bảo vệ thực vật. Cán bộ bộ phận “một cửa” viết giấy hẹn trả kết quả, chuyển hồ sơ cho phòng Thanh tra.


- Địa chỉ: Đường Giáp Hải, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240 3559 331.


- Email: chicucbvtvbg@bacgiang.gov.vn


-Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng thanh tra thẩm định hồ sơ; trình chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật ký Chứng chỉ.


Bước 3: Cá nhân mang giấy hẹn trả kết quả đến  bộ phận “một cửa” Chi cục Bảo vệ thực vật nộp lệ phí và nhận kết quả.


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần   



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng


2. Qui trình kỹ thuật Xông hơi khử trùng (do đơn vị xin cấp lập)


3. Tờ khai, phương tiện, danh mục trang thiết bị xông hơi khử trùngtheo qui định


4. Bản sao chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng.


5. Danh sách người trực tiếp hoạt động xông hơi khử trùng đã được cấp thẻ xông hơi khử trùng.


b) Số lượng hồ sơ 01 bộ                               



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ  khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục bảo vệ thực vật


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật.



		Kết quả

		Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Xông hơi khử trùng



		Phí, lệ phí

		Lệ khí cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng: 200.000đ/lần


(Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày17/11/2003)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Đơn xin cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng


(Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007)



		Yêu cầu, điều kiên:

		- Người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động xông hơi khử trùng phải có Chứng chỉ hành nghề.


- Người trực tiếp thực hiện hoạt động xông hơi khử trùng phải có Thẻ xông hơi khử trùng.


- Có quy trình kỹ thuật, phương tiện, thiết bị phục vụ cho hoạt động xông hơi khử trùng, bảo đảm an toàn đối với con người, vật nuôi.


- Bảo đảm về vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.


- Địa điểm làm việc, kho chứa thiết bị, hoá chất được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản.


- Tổ chức hoạt động xông hơi khử trùng phải chịu trách nhiệm đảm bảo về vệ sinh môi trường, về an toàn lao động, về phòng chống cháy, nổ và địa điểm làm việc, kho chứa thiết bị, Hóa chất theo quy định của pháp luật.


(Nghị định Số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/11/2007)



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001 về Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;


- Nghị định Số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/11/2007, về kiểm dịch thực vật.


- Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007, về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật;


- Thông tư số110/2003/TT-BTC ngày17/11/2003 về việc quy định , thực hiện chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, KDTV và quản lý thuốc bảo vệ thực vật;


- Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang. 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


__________________


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


CẤP (CẤP LẠI) GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG


Kính gửi: .....................................................................................


Tên tổ chức hoạt động xông hơi khử trùng:…………………………………………



Địa chỉ:



Điện thoại:



Đề nghị quý cơ quan cấp (cấp lại) Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng cho cơ quan chúng tôi:


Phạm vi hành nghề: Thực hiện xông hơi khử trùng đối với:


( Vật thể xuất nhập khẩu và quá cảnh;


( Vật thể nhiễm dịch hại thuộc diện điều chỉnh;


( Vật thể bảo quản nội địa;


( Vật thể, bao bì đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế;


( Các trường hợp khác 



Quy mô (m3/năm):



Hồ sơ kèm theo:


( Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề số …………….. (đối với trường hợp xin cấp lại)


( Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng: ………. chứng chỉ (bản sao)


( Danh sách người trực tiếp khử trùng được cấp thẻ


( Danh mục phương tiện, trang thiết bị hành nghề


( Quy trình kỹ thuật xông hơi khử trùng


( Các giấy tờ khác do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp: Chứng nhận tuân thủ yêu cầu vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ,



( Các giấy tờ liên quan khác (nếu có):


		Vào sổ số: ………. ngày ……/…../……..


CÁN BỘ NHẬN ĐƠN


(Ký tên)

		….., ngày…. tháng……năm….


GIÁM ĐỐC


(Ký tên, đóng dấu)








		19. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng (vật thể bảo quản nội địa)



		Trình tự thực hiện: 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Bảo vệ thực vật. Cán bộ bộ phận “một cửa” viết giấy hẹn trả kết quả, chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn phụ trách.


- Địa chỉ: Đường Giáp Hải, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240 3559 331.


- Email: chicucbvtvbg@bacgiang.gov.vn


-Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Chi cục Bảo vệ thực vật thành lập Hội đồng kiểm tra hồ sơ và hoàn thiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn trả kết quả đến  bộ phận “một cửa” Chi cục Bảo vệ thực vật nộp lệ phí và nhận kết quả.


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần   



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận (theo mẫu).


2. Danh mục phương tiện, trang thiết bị xông hơi khử trùng theo quy định.


3. Bản sao chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng.


4. Danh sách người trực tiếp xông hơi khử trùng đã được cấp thẻ xông hơi khử trùng theo quy định.


b) Số lượng hồ sơ : 01  (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc đối với giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Xông hơi khử trùng, 05 ngày làm việc đối với chứng chỉ hành nghề Xông hơi khử trùng



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục bảo vệ thực vật


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật.



		Kết quả

		Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng (vật thể bảo quản nội địa)



		Phí, lệ phí

		Lệ phí Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng (vật thể bảo quản nội địa): 200.000đ/ lần


(Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày17/11/2003 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận 


(Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007)



		Yêu cầu, điều kiên:

		Không



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001 về Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;


- Nghị định Số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/11/2007, về kiểm dịch thực vật.


- Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật;


- Thông tư số110/2003/TT-BTC ngày17/11/2003 về việc quy định , thực hiện chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật;


- Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang. 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


CẤP (CẤP LẠI) GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG


Kính gửi: .....................................................................................


Tên tổ chức hoạt động xông hơi khử trùng:…………………………………………



Địa chỉ:



Điện thoại:



Đề nghị quý cơ quan cấp (cấp lại) Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng cho cơ quan chúng tôi:


Phạm vi hành nghề: Thực hiện xông hơi khử trùng đối với:


( Vật thể xuất nhập khẩu và quá cảnh;


( Vật thể nhiễm dịch hại thuộc diện điều chỉnh;


( Vật thể bảo quản nội địa;


( Vật thể, bao bì đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế;


( Các trường hợp khác 



Quy mô (m3/năm):



Hồ sơ kèm theo:


( Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề số …………….. (đối với trường hợp xin cấp lại)


( Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng: ………. chứng chỉ (bản sao)


( Danh sách người trực tiếp khử trùng được cấp thẻ


( Danh mục phương tiện, trang thiết bị hành nghề


( Quy trình kỹ thuật xông hơi khử trùng


( Các giấy tờ khác do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp: Chứng nhận tuân thủ yêu cầu vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ,



( Các giấy tờ liên quan khác (nếu có):


		Vào sổ số: ………. ngày ……/…../……..


CÁN BỘ NHẬN ĐƠN


(Ký tên)

		….., ngày…. tháng……năm….


GIÁM ĐỐC


(Ký tên, đóng dấu)





		20. Chứng chỉ hành nghề Xông hơi khử trùng (vật thể bảo quản nội địa)



		Trình tự thực hiện: 

		Bước 1: Cá nhân hoặc thông qua trạm Bảo vệ thực vật  cấp huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Bảo vệ thực vật. Cán bộ bộ phận “một cửa” viết giấy hẹn trả kết quả, chuyển hồ sơ cho phòng Thanh tra.


- Địa chỉ: Đường Giáp Hải, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240 3559 331.


- Email: chicucbvtvbg@bacgiang.gov.vn


-Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng thanh tra thẩm định hồ sơ; trình chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật ký Chứng chỉ.


Bước 3: Cá nhân mang giấy hẹn trả kết quả đến  bộ phận “một cửa” Chi cục Bảo vệ thực vật nộp lệ phí và nhận kết quả.


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần   



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và PTNT.


Địa chỉ: Đường Giáp Hải, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


Điện thoại: 0240 3559 331.


Email: chicucbvtvbg@bacgiang.gov.vn.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Xông hơi khử trùng (theo mẫu)


2. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học ngành Hoá chất hoặc Thuốc Bảo vệ thực vật.


3. Giấy xác nhận thời gian hoạt động trong lĩnh vực xông hơi khử trùng đối với người đề nghị cấp chứng chỉ;


4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp theo quy định của pháp luật;


5. Sơ yếu lý lịch của người đề nghị cấp chứng chỉ (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan chủ quản);


6. Hai ảnh chân dung 4cm x 6cm.


b) Số lượng hồ sơ:  01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục bảo vệ thực vật


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật.



		Kết quả

		Chứng chỉ hành nghề Xông hơi khử trùng (XHKT)



		Phí, lệ phí

		Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề Xông hơi khử trùng: 200.000đ/lần


(Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày17/11/2003)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Xông hơi khử trùng 


(Quyết định 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007)



		Yêu cầu, điều kiên:

		- Có trình độ chuyên môn về Hóa chất hoặc bảo vệ thực vật từ đại học trở lên;


- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực xông hơi khử trùng;


- Có Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp theo quy định.



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001 về Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.


- Nghị định Số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/11/2007, về kiểm dịch thực vật.- Quyết định số 91/2002/ QĐ-BNN ngày11/10/2002.


- Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007, về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.


- Thông tư số110/2003/TT-BTC ngày17/11/2003 về việc quy định , thực hiện chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, KDTV và quản lý thuốc bảo vệ thực vật;


- Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang. 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


___________


ĐƠN ĐỀ NGHỊ


CẤP (GIA HẠN) CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG


Kính gửi: ........................................................................................................


Họ tên:…………………………………Ngày sinh:
Nam/Nữ


Đơn vị công tác:



Địa chỉ:



Chức danh:



Trình độ chuyên môn:



Phạm vi hành nghề: Thực hiện xông hơi khử trùng đối với:


( Vật thể xuất nhập khẩu và quá cảnh;


( Vật thể nhiễm dịch hại thuộc diện điều chỉnh;


( Vật thể bảo quản nội địa;


( Vật liệu, bao bì đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế;


( Các trường hợp khác 



Hồ sơ kèm theo:


( Bằng đại học về chuyên môn hóa chất hoặc bảo vệ thực vật (bản sao có công chứng)


( Giấy xác nhận thời gian hoạt động trong lĩnh vực xông hơi khử trùng (đối với trường hợp cấp lần đầu)


( Giấy chứng nhận sức khỏe


( Sơ yếu lý lịch


( Ảnh chân dung 4cm x 6cm: 2 chiếc (đối với trường hợp cấp lần đầu)


( Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng (đối với trường hợp gia hạn)


Tôi xin cam đoan sẽ chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động xông hơi khử trùng trong suốt quá trình hành nghề, nếu vi phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.


		XÁC NHẬN CỦA 


CƠ QUAN CHỦ QUẢN


(Ký tên, đóng dấu)

		….., ngày…. tháng……năm….


NGƯỜI XIN CẤP (GIA HẠN)


CHỨNG CHỈ


(Ký tên)





		21. Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng (vật thể bảo quản nội địa)



		Trình tự thực hiện: 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Bảo vệ thực vật. Cán bộ bộ phận “một cửa” viết giấy hẹn trả kết quả, chuyển hồ sơ cho phòng Thanh tra.


- Địa chỉ: Đường Giáp Hải, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240 3559 331.


- Email: chicucbvtvbg@bacgiang.gov.vn


-Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Chuyên viên phòng Thanh tra kiểm tra, thẩm định  hồ sơ; trình Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật ký giấy chứng nhận.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn trả kết quả đến  bộ phận “một cửa” Chi cục Bảo vệ thực vật nộp lệ phí và nhận kết quả.


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần   



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề.


2. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp theo quy định của pháp luật;


b) Số lượng hồ sơ : 01  (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc đối với giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Xông hơi khử trùng, 05 ngày làm việc đối với chứng chỉ hành nghề Xông hơi khử trùng



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục bảo vệ thực vật


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật.



		Kết quả

		Gia hạn Chứng chỉ hành nghề Xông hơi khử trùng (XHKT)



		Phí, lệ phí

		- Lệ phí Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng (vật thể bảo quản nội địa) 200.000đ/ lần.


(Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày17/11/2003)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng.


(Quyết định 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007)



		Yêu cầu, điều kiên:

		Không



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001 về Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;


- Nghị định Số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/11/2007, về kiểm dịch thực vật;


- Quyết định số 91/2002/ QĐ-BNN ngày11/10/2002;


- Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007, về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật;


- Thông tư số110/2003/TT-BTC ngày17/11/2003 về việc quy định , thực hiện chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, KDTV và quản lý thuốc bảo vệ thực vật;


- Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang. 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


___________


ĐƠN ĐỀ NGHỊ


CẤP (GIA HẠN) CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG


Kính gửi: ........................................................................................................


Họ tên:…………………………………Ngày sinh:
Nam/Nữ


Đơn vị công tác:



Địa chỉ:



Chức danh:



Trình độ chuyên môn:



Phạm vi hành nghề: Thực hiện xông hơi khử trùng đối với:


( Vật thể xuất nhập khẩu và quá cảnh;


( Vật thể nhiễm dịch hại thuộc diện điều chỉnh;


( Vật thể bảo quản nội địa;


( Vật liệu, bao bì đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế;


( Các trường hợp khác 



Hồ sơ kèm theo:


( Bằng đại học về chuyên môn hóa chất hoặc bảo vệ thực vật (bản sao có công chứng)


( Giấy xác nhận thời gian hoạt động trong lĩnh vực xông hơi khử trùng (đối với trường hợp cấp lần đầu)


( Giấy chứng nhận sức khỏe


( Sơ yếu lý lịch


( Ảnh chân dung 4cm x 6cm: 2 chiếc (đối với trường hợp cấp lần đầu)


( Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng (đối với trường hợp gia hạn)


Tôi xin cam đoan sẽ chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động xông hơi khử trùng trong suốt quá trình hành nghề, nếu vi phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.


		XÁC NHẬN CỦA 


CƠ QUAN CHỦ QUẢN


(Ký tên, đóng dấu)

		….., ngày…. tháng……năm….


NGƯỜI XIN CẤP (GIA HẠN)


CHỨNG CHỈ


(Ký tên)





		22. Thẻ hành nghề xông hơi khử trùng (vật thể bảo quản nội địa)



		Trình tự thực hiện: 

		Bước 1: Cá nhân hoặc thông qua trạm Bảo vệ thực vật cấp huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Bảo vệ thực vật. Cán bộ bộ phận “một cửa” viết giấy hẹn trả kết quả, chuyển hồ sơ cho phòng Thanh tra.


- Địa chỉ: Đường Giáp Hải, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240 3559 331.


- Email: chicucbvtvbg@bacgiang.gov.vn


-Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng thanh tra thẩm định hồ sơ; trình chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật ký Chứng chỉ.


Bước 3: Cá nhân mang giấy hẹn trả kết quả đến  bộ phận “một cửa” Chi cục Bảo vệ thực vật nhận kết quả.


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần   



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp thẻ (theo mẫu);


2.  Bản sao kết quả học tập về xông hơi khử trùng do cơ quan có thẩm quyền xác nhận;


3. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp theo quy định của pháp luật;


4. Sơ yếu lý lịch của người đề nghị cấp thẻ (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan chủ quản);


5. Hai ảnh chân dung 2cm x 3cm;


b) Số lượng hồ sơ:  01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục bảo vệ thực vật


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật.



		Kết quả

		Thẻ hành nghề xông hơi khử trùng



		Phí, lệ phí

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		 -Đơn đề nghị cấp thẻ xông hơi khử trùng.


(Quyết định 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007)



		Yêu cầu, điều kiên:

		Phải qua tập huấn về xông hơi khử trùng và được cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành kiểm tra trình độ chuyên môn, tay nghề.


Có Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp theo quy định.



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001 về Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;


- Nghị định Số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/11/2007, về kiểm dịch thực vật;


- Quyết định số 91/2002/ QĐ-BNN ngày11/10/2002;


- Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007, về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật;


- Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang. 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


____________________


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


CẤP (ĐỔI) THẺ XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG


Kính gửi: ..................................................................................................


Họ tên:…………………………………Ngày sinh:
Nam/Nữ


Đơn vị công tác:



Địa chỉ:



Chức danh:



Trình độ chuyên môn:



Trình độ văn hóa: 



Phạm vi hành nghề: Thực hiện xông hơi khử trùng đối với:


( Vật thể xuất nhập khẩu và quá cảnh;


( Vật thể nhiễm dịch hại thuộc diện điều chỉnh;


( Vật thể bảo quản trong nước;


( Vật liệu, bao bì đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế;


( Các trường hợp khác 



Hồ sơ kèm theo:


( Bản sao kết quả học tập về xông hơi khử trùng (bản sao có xác nhận)


( Giấy chứng nhận sức khỏe


( Sơ yếu lý lịch


( Ảnh chân dung 2cm x 3cm: 2 chiếc 


( Thẻ xông hơi khử trùng (đối với trường hợp đổi thẻ)


Tôi xin cam đoan sẽ chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động xông hơi khử trùng trong suốt quá trình hành nghề, nếu vi phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.


		XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN


(Ký tên, đóng dấu)

		….., ngày…. tháng……năm….


NGƯỜI XIN CẤP (ĐỔI) THẺ


(Ký tên)





		23. Đổi Thẻ hành nghề xông hơi khử trùng



		Trình tự thực hiện: 

		Bước 1: Cá nhân hoặc thông qua trạm Bảo vệ thực vật cấp huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Bảo vệ thực vật. Cán bộ bộ phận “một cửa” viết giấy hẹn trả kết quả, chuyển hồ sơ cho Phòng Thanh tra.


- Địa chỉ: Đường Giáp Hải, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240 3559 331.


- Email: chicucbvtvbg@bacgiang.gov.vn


-Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Thanh tra thẩm định hồ sơ; trình chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật ký Chứng chỉ.


Bước 3: Cá nhân mang giấy hẹn trả kết quả đến  bộ phận “một cửa” Chi cục Bảo vệ thực vật nhận kết quả.


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần   



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị đổi thẻ Xông hơi khử trùng (theo mẫu)


2. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp theo quy định của pháp luật.


3. 2 ảnh chân dung 2x3cm


b) Số lượng hồ sơ:  01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc đối với giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Xông hơi khử trùng, 05 ngày làm việc đối với chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng.



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục bảo vệ thực vật


- Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Bảo vệ thực vật.



		Kết quả

		 Đổi Thẻ hành nghề xông hơi khử trùng



		Phí, lệ phí

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		 -Đơn đề nghị cấp (đổi) thẻ xông hơi khử trùng.


(Quyết định 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007)



		Yêu cầu, điều kiên:

		Không



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001 về Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.


- Nghị định Số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/11/2007 về kiểm dịch thực vật.


- Quyết định số 91/2002/ QĐ-BNN ngày11/10/2002.


- Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật;


- Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang. 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_____________


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


CẤP (ĐỔI) THẺ XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG


Kính gửi: ..................................................................................................


Họ tên:…………………………………Ngày sinh:
Nam/Nữ


Đơn vị công tác:



Địa chỉ:



Chức danh:



Trình độ chuyên môn:



Trình độ văn hóa: 



Phạm vi hành nghề: Thực hiện xông hơi khử trùng đối với:


( Vật thể xuất nhập khẩu và quá cảnh;


( Vật thể nhiễm dịch hại thuộc diện điều chỉnh;


( Vật thể bảo quản trong nước;


( Vật liệu, bao bì đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế;


( Các trường hợp khác 



Hồ sơ kèm theo:


( Bản sao kết quả học tập về xông hơi khử trùng (bản sao có xác nhận)


( Giấy chứng nhận sức khỏe


( Sơ yếu lý lịch


( Ảnh chân dung 2cm x 3cm: 2 chiếc 


( Thẻ xông hơi khử trùng (đối với trường hợp đổi thẻ)


Tôi xin cam đoan sẽ chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động xông hơi khử trùng trong suốt quá trình hành nghề, nếu vi phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.


		XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN


(Ký tên, đóng dấu)

		….., ngày…. tháng……năm….


NGƯỜI XIN CẤP (ĐỔI) THẺ


(Ký tên)





		24. Thủ tục cấp Chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi lợn đực giống khai thác tinh nhân tạo. 



		Trình tự thực hiện: 

		Bước1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” Sở Nông nghiệp & PTNT; cán bộ “một cửa” tiếp nhận và ghi giấy biên nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn xử lý.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 693.


-Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn.


-Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Chăn nuôi thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện, chỉ tiêu cụ thể, so sánh với các quy định hiện hành, nếu đủ điều kiện, trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT ký chứng chỉ chất lượng lợn đực giống cho cơ sở.


Bước 3:  Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa”.


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần    



		Cách thức thực hiện:

		Tại Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a)Thành phần hồ sơ bao gồm:


1.Văn bản đề nghị cấp chứng chỉ chứng nhận chất lượng giống cho  từng lợn đực giống của cơ sở khai thác tinh phục vụ thụ tinh nhân tạo lợn (Theo mẫu của Sở Nông nghiệp và PTNT);


2.Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền cấp-Photo công chứng);


3. Bản kê các trang thiết bị và dụng cụ sản xuất tinh dịch đầy đủ theo Phụ lục I Bản quy định về quản lý và sử dụng lợn đực giống ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ- BNN ngày 31/01/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT;


4. Có lý lịch giống đực giống, bảng kê số lượng đực giống.


5. Bản Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá;


6. Bản tổng hợp, chi tiết kết quả bình tuyển giống ( Hội đồng bình tuyển gồm: lãnh đạo cơ sở, cán bộ kỹ thuật cơ sở, công nhân chăn nuôi lợn đực giống, kỹ thuật viên khai thác tinh nhân tạo, chuyên viên Phòng chăn nuôi - Sở  NN&PTNT).


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.





		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Kết quả

		 Chứng chỉ chất lượng lợn đực giống khai thác tinh nhân tạo.



		Phí, lệ phí

		Không.



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Văn bản đề nghị cấp chứng chỉ chất lượng lợn đực giống khai thác tinh nhân tạo có xác nhận của Chính quyền địa phương đối với cá nhân; Đối với tổ chức có con dấu riêng thì đóng dấu



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Cơ sở phải có đủ con giống theo văn bản đề nghị; có đủ các điều kiện về trang thiết bị và dụng cụ sản xuất tinh dịch theo Phụ lục I Bản quy định về quản lý và sử dụng lợn đực giống ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ- BNN ngày 31/01/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; 


- Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc đề nghị bắt buột phải tiêm phòng theo quy định tại Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004;


- Quyết định số 34/2001/QĐ-BNN-VP ngày 30/3/2001 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc ban hành quy định về điều kiện kinh doanh một số lĩnh vực thuộc ngành trồng trọt và chăn nuôi; 


- Quyết định số 07/2005/QĐ-BNN ngày 31/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng lợn đực giống;


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang .





		CƠ QUAN CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)


TÊN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC




Số         / ……/ĐN


V/v đề nghị cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi lợn đực giống khai thác tinh nhân tạo

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………, ngày …..tháng …. năm 200…





Kính gửi: Sở Nông nghiệp&PTNT Bắc Giang


Tên tổ chức, cá nhân xin cấp chứng chất lượng giống …………….


Giấy đăng ký kinh doanh số: ……………………………..


Địa chỉ: ……………………………………………………


Điện thoại …………………...Fax ………………………..


Hiện tại cơ sở chúng tôi gồm:


 1- Địa chỉ chăn nuôi ……………………………………...


2 - Diện tích chăn nuôi …………………………………….


3 - Quy mô chăn nuôi ………….con,…………..con, …….


4- Số lượng cán bộ kỹ thuật, công nhân tham gia sản xuất, kinh doanh:


   - Kỹ sư chăn nuôi(hoặc chăn nuôi thú y) ……....người


   - Bác sỹ thú y ……...người


   - Kỹ thuật viên khai thác tinh ……..người


   - Công nhân chăn nuôi ………người


   - Công nhân tham gia kinh doanh ………người


5- Cơ sở có đủ: Phòng khai thác tinh , diện tích ……...m2, phòng pha chế, bảo quản tinh diện tích ……….m2

6 - Cơ sở có đủ các phương tiện, dụng cụ khai thác, pha chế, bảo quản, vận chuyển, lưu mẫu tinh theo các quy định hiện hành của Nhà nước.


7 - Cơ sở cam kết chăm sóc, nuôi dưỡng, khai thác tinh, quản lý lợn đực giống đúng theo các quy định của Nhà nước. Số lượng, chủng loại lợn đực giống đề nghị cấp chứng chỉ chất lượng giống gồm:


		Số TT

		Tên giống khai thác tinh

		Số tai

		Ngày, tháng, năm sinh

		Ghi chú



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





Đề nghị  Sở Nông nghiệp&PTNT Bắc Giang kiểm tra, cấp chứng chỉ chất lượng giống cho  ……..lợn đực giống của cơ sở.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu:

		Chủ cơ sở, đơn vị


(ký tên, đóng dấu –nếu có)





Xác nhận của chính quyền cơ sở


(Đối với cá nhân)

		25. Thủ tục cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi bò đực giống khai thác tinh nhân tạo



		Trình tự thực hiện: 

		Bước1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” Sở Nông nghiệp & PTNT; cán bộ “một cửa” tiếp nhận và ghi giấy biên nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn xử lý;


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 693.


-Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn.


-Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Chăn nuôi thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện, chỉ tiêu cụ thể, so sánh với các quy định hiện hành, nếu đủ điều kiện, trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT ký chứng chỉ chất lượng bò đực giống cho cơ sở;


Bước 3:  Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa”.


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần    



		Cách thức thực hiện:

		Tại Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1.Văn bản đề nghị cấp chứng chỉ chứng nhận chất lượng giống cho  từng bò đực giống của cơ sở khia thác  tinh phục vụ thụ tinh nhân tạo bò (Theo mẫu của Sở Nông nghiệp và PTNT);


2.Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền cấp - Photo công chứng);


3. Phiếu kiểm tra năng suất cá thể, chứng chỉ chất lượng giống do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;


4. Có lý lịch giống 3 đời, bảng kê số lượng bò đực giống.


5. Bản Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá;


6. Bản tổng hợp, chi tiết kết quả bình tuyển giống (Hội đồng bình tuyển gồm: lãnh đạo cơ sở, cán bộ kỹ thuật cơ sở, công nhân chăn nuôi bò đực giống, kỹ thuật viên khai thác tinh nhân tạo, chuyên viên Phòng chăn nuôi - Sở  NN&PTNT).


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Kết quả

		 Chứng chỉ chất lượng bò đực giống khai thác tinh nhân tạo.



		Phí, lệ phí

		Không.



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận có xác nhận của Chính quyền địa phương  (Đối với tổ chức có con dấu riêng thì đóng dấu)



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Cơ sở có đủ bò đực giống theo văn bản đề nghị; Phiếu kiểm tra năng suất cá thể, chứng chỉ chất lượng giống do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 


- Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc đề nghị bắt buột phải tiêm phòng theo quy định tại Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004;


- Quyết định số 34/2001/QĐ-BNN-VP ngày 30/3/2001 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc ban hành quy định về điều kiện kinh doanh một số lĩnh vực thuộc ngành trồng trọt và chăn nuôi; 


- Quyết định số 66/2005/QĐ-BNN ngày 31/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng bò đực giống;


- Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang .





		CƠ QUAN CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)


TÊN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC




Số         / ……/ĐN


V/v đề nghị cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi bò đực giống khai thác tinh nhân tạo

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………, ngày …..tháng …. năm 200…





Kính gửi: Sở Nông nghiệp&PTNT Bắc Giang


Tên tổ chức, cá nhân xin cấp chứng chất lượng giống …………….


Giấy đăng ký kinh doanh số: ……………………………..


Địa chỉ: ……………………………………………………


Điện thoại …………………...Fax ………………………..


Hiện tại cơ sở chúng tôi gồm:


 1- Địa chỉ chăn nuôi ……………………………………...


2 - Diện tích chăn nuôi …………………………………….


3 - Quy mô chăn nuôi ………….con,…………..con, …….


4- Số lượng cán bộ kỹ thuật, công nhân tham gia sản xuất, kinh doanh:


   - Kỹ sư chăn nuôi(hoặc chăn nuôi thú y) ……....người


   - Bác sỹ thú y ……...người


   - Kỹ thuật viên khai thác tinh ……..người


   - Công nhân chăn nuôi ………người


   - Công nhân tham gia kinh doanh ………người


5- Cơ sở có đủ: Phòng khai thác tinh , diện tích ……...m2, phòng pha chế, bảo quản tinh diện tích ……….m2.


6 - Cơ sở có đủ các phương tiện, dụng cụ khai thác, pha chế, bảo quản, vận chuyển, lưu mẫu tinh theo các quy định hiện hành của Nhà nước.


7 - Cơ sở cam kết chăm sóc, nuôi dưỡng, khai thác tinh, quản lý bò đực giống đúng theo các quy định của Nhà nước. Số lượng, chủng loại bò đực giống đề nghị cấp chứng chỉ chất lượng giống gồm:


		Số TT

		Tên giống khai thác tinh

		Số tai

		Ngày,tháng, năm sinh

		Ghi chú



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





Đề nghị  Sở Nông nghiệp&PTNT Bắc Giang kiểm tra, cấp chứng chỉ chất lượng giống cho  ……..bò đực giống của cơ sở.


		Nơi nhận:


- Như kính gửi;


- Lưu




		Chủ cơ sở, đơn vị


(ký tên, đóng dấu –nếu có)





Xác nhận của chính quyền cơ sở


(Đối với cá nhân)


		26. Thủ tục cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi trâu đực giống khai thác tinh nhân tạo



		Trình tự thực hiện: 

		Bước1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” Sở Nông nghiệp & PTNT; cán bộ “một cửa” tiếp nhận và ghi giấy biên nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn xử lý;


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 693.


-Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn.


-Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Chăn nuôi thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện, chỉ tiêu cụ thể, so sánh với các quy định hiện hành, nếu đủ điều kiện, trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT ký chứng chỉ chất lượng Trâu đực giống cho cơ sở; 


Bước 3:  Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa”.


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần    



		Cách thức thực hiện:

		Tại Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a)Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đề nghị cấp chứng chỉ chứng nhận chất lượng giống cho từng Trâu đực giống của cơ sở khai thác tinh phụ vụ thụ tinh nhân tạo trâu (Theo mẫu của Sở Nông nghiệp và PTNT);


2.Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền cấp - Photo công chứng);


3. Phiếu kiểm tra năng suất cá thể, chứng chỉ chất lượng giống do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;


4. Có lý lịch giống, bảng kê số lượng đực giống;


5. Bản Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá;


6. Bản tổng hợp, chi tiết kết quả bình tuyển giống (Hội đồng bình tuyển gồm: lãnh đạo cơ sở, cán bộ kỹ thuật cơ sở, công nhân chăn nuôi Trâu đực giống, kỹ thuật viên khai thác tinh nhân tạo, chuyên viên Phòng chăn nuôi - Sở  NN&PTNT).


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Kết quả

		Chứng chỉ chất lượng Trâu đực giống khai thác tinh nhân tạo.



		Phí, lệ phí

		Không.



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận có xác nhận của Chính quyền địa phương  (Đối với tổ chức có con dấu riêng thì đóng dấu (Theo mẫu của Sở Nông nghiệp và PTNT )



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Cơ sở có đủ Trâu đực giống theo văn bản đề nghị; Phiếu kiểm tra năng suất cá thể, chứng chỉ chất lượng giống do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 


- Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc đề nghị bắt buột phải tiêm phòng theo quy định tại Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004;


- Quyết định số 34/2001/QĐ-BNN-VP ngày 30/3/2001 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc ban hành quy định về điều kiện kinh doanh một số lĩnh vực thuộc ngành trồng trọt và chăn nuôi; 


-  Quyết định số 13/2007/QĐ-BNN ngày 09/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng trâu đực giống;


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang .





		CƠ QUAN CHỦ QUẢN 


(NẾU CÓ)


TÊN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC




Số         / ……/ĐN


V/v đề nghị cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi  trâu đực giống khai thác tinh 


nhân tạo

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………, ngày …..tháng …. năm 200…





Kính gửi: Sở Nông nghiệp&PTNT Bắc Giang


Tên tổ chức, cá nhân xin cấp chứng chất lượng giống …………….


Giấy đăng ký kinh doanh số: ……………………………..


Địa chỉ: ……………………………………………………


Điện thoại …………………...Fax ………………………..


Hiện tại cơ sở chúng tôi gồm:


 1- Địa chỉ chăn nuôi ……………………………………...


2 - Diện tích chăn nuôi …………………………………….


3 - Quy mô chăn nuôi ………….con,…………..con, …….


4- Số lượng cán bộ kỹ thuật, công nhân tham gia sản xuất, kinh doanh:


   - Kỹ sư chăn nuôi(hoặc chăn nuôi thú y) ……....người


   - Bác sỹ thú y ……...người


   - Kỹ thuật viên khai thác tinh ……..người


   - Công nhân chăn nuôi ………người


   - Công nhân tham gia kinh doanh ………người


5- Cơ sở có đủ: Phòng khai thác tinh , diện tích ……...m2, phòng pha chế, bảo quản tinh diện tích ……….m2

6 - Cơ sở có đủ các phương tiện, dụng cụ khai thác, pha chế, bảo quản, vận chuyển, lưu mẫu tinh theo các quy định hiện hành của Nhà nước.


7 - Cơ sở cam kết chăm sóc, nuôi dưỡng, khai thác tinh, quản lý trâu đực giống đúng theo các quy định của Nhà nước. Số lượng, chủng loại trâu đực giống đề nghị cấp chứng chỉ chất lượng giống gồm:


		Số TT

		Tên giống khai thác tinh

		Số tai

		Ngày,tháng, năm sinh

		Ghi chú



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		






Đề nghị  Sở Nông nghiệp&PTNT Bắc Giang kiểm tra, cấp chứng chỉ chất lượng giống cho  ……..trâu đực giống của cơ sở.


		Nơi nhận:


- Như kính gửi;


- Lưu




		Chủ cơ sở, đơn vị


(ký tên, đóng dấu –nếu có)





Xác nhận của chính quyền cơ sở


(Đối với cá nhân)


		27. Thủ tục cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi Dê đực giống khai thác tinh nhân tạo



		Trình tự thực hiện: 

		Bước1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” Sở Nông nghiệp & PTNT; cán bộ “một cửa” tiếp nhận và ghi giấy biên nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn xử lý;


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 693.


-Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn.


-Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Chăn nuôi thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện, chỉ tiêu cụ thể, so sánh với các quy định hiện hành, nếu đủ điều kiện, trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT ký chứng chỉ chất lượng Dê đực giống cho cơ sở;


Bước 3:  Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa”.


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần    



		Cách thức thực hiện:

		Tại Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a)Thành phần hồ sơ bao gồm:


1.Văn bản đề nghị cấp chứng chỉ chứng nhận chất lượng giống cho  từng Dê đực giống của cơ sở khai thác tinh phục vụ thụ tinh nhân tạo Dê (Theo mẫu của Sở Nông nghiệp và PTNT);


2.Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền cấp - Photo công chứng);


3. Phiếu kiểm tra năng suất cá thể, chứng chỉ chất lượng giống do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;


4. Có lý lịch giống, bảng kê số lượng đực giống;


5. Bản Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá;


6. Bản tổng hợp, chi tiết kết quả bình tuyển giống ( Hội đồng bình tuyển gồm: lãnh đạo cơ sở, cán bộ kỹ thuật cơ sở, công nhân chăn nuôi Dê đực giống, kỹ thuật viên khai thác tinh nhân tạo, chuyên viên Phòng chăn nuôi - Sở  NN&PTNT)


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT;


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Kết quả

		 Chứng chỉ chất lượng Dê đực giống khai thác tinh nhân tạo.



		Phí, lệ phí

		Không.



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận có xác nhận của Chính quyền địa phương  (Đối với tổ chức có con dấu riêng thì đóng dấu)



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Cơ sở có đủ Dê đực giống theo văn bản đề nghị; Phiếu kiểm tra năng suất cá thể, chứng chỉ chất lượng giống do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;


- Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin đề nghị bắt buộc phải tiêm phòng theo quy định tại Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004;


- Quyết định số 34/2001/QĐ-BNN-VP ngày 30/3/2001 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc ban hành quy định về điều kiện kinh doanh một số lĩnh vực thuộc ngành trồng trọt và chăn nuôi; 


-  Quyết định số 108 /2007/QĐ-BNN ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng dê đực giống;


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang .





		CƠ QUAN CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)


TÊN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC




Số         / ……/ĐN


V/v: đề nghị cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi dê đực giống khai thác tinh nhân tạo.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




………, ngày …..tháng …. năm 200…





Kính gửi: Sở Nông nghiệp&PTNT Bắc Giang


Tên tổ chức, cá nhân xin cấp chứng chất lượng giống …………….


Giấy đăng ký kinh doanh số: ……………………………..


Địa chỉ: ……………………………………………………


Điện thoại …………………...Fax ………………………..


Hiện tại cơ sở chúng tôi gồm:


 1- Địa chỉ chăn nuôi ……………………………………...


2 - Diện tích chăn nuôi …………………………………….


3 - Quy mô chăn nuôi ………….con,…………..con, …….


4- Số lượng cán bộ kỹ thuật, công nhân tham gia sản xuất, kinh doanh:


   - Kỹ sư chăn nuôi(hoặc chăn nuôi thú y) ……....người


   - Bác sỹ thú y ……...người


   - Kỹ thuật viên khai thác tinh ……..người


   - Công nhân chăn nuôi ………người


   - Công nhân tham gia kinh doanh ………người


5- Cơ sở có đủ: Phòng khai thác tinh , diện tích ……...m2, phòng pha chế, bảo quản tinh diện tích ……….m2

6 - Cơ sở có đủ các phương tiện, dụng cụ khai thác, pha chế, bảo quản, vận chuyển, lưu mẫu tinh theo các quy định hiện hành của Nhà nước.


7 - Cơ sở cam kết chăm sóc, nuôi dưỡng, khai thác tinh, quản lý dê đực giống đúng theo các quy định của Nhà nước. Số lượng, chủng loại dê đực giống đề nghị cấp chứng chỉ chất lượng giống gồm:


		Số TT

		Tên giống khai thác tinh

		Số tai

		Ngày,tháng, năm sinh

		Ghi chú



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		






Đề nghị  Sở Nông nghiệp&PTNT Bắc Giang kiểm tra, cấp chứng chỉ chất lượng giống cho  ……..dê đực giống của cơ sở.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu

		Chủ cơ sở, đơn vị


(ký tên, đóng dấu –nếu có)





Xác nhận của chính quyền cơ sở


(Đối với cá nhân)


		28. Thủ tục đăng ký để được đánh giá, chỉ định là tổ chức chứng nhận quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong



		Trình tự thực hiện: 

		Bước1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” Sở Nông nghiệp & PTNT ; cán bộ “một cửa” tiếp nhận và ghi giấy biên nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn xử lý;


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 693.


-Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn.


-Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Chăn nuôi thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện, chỉ tiêu cụ thể, so sánh với các quy định hiện hành, nếu đủ điều kiện, trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT ký quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận;


Bước 3:  Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa”.


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần    



		Cách thức thực hiện:

		Tại Sở Nông nghiệp và PTNT.





		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAHP theo mẫu tại phụ lục đi kèm (Theo mẫu của Cục Chăn nuôi);


2. Bản sao hợp pháp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;


3. Các tài liệu chứng minh hệ thống quản lý và năng lực hoạt động thoả mãn yêu cầu sau: 


- Là đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp hoặc chi nhánh của tổ chức chứng nhận nước ngoài được hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;


- Có đủ các điều kiện để tham gia hoạt động chứng nhận VietGAHP  trong chăn nuôi theo quy định của Cục Chăn nuôi.


4. Mẫu giấy chứng nhận VietGAHP;


5. Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký 2 năm gần nhất (Nếu có). 


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT;


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Kết quả

		 Quyết định chỉ định Đơn vị (tổ chức, doanh nghiệp)  là Tổ chức chứng nhận quy trình chăn nuôi tốt cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.



		Phí, lệ phí

		Không.



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận có xác nhận của Chính quyền địa phương  (Đối với tổ chức có con dấu riêng thì đóng dấu)



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Đơn vị được chỉ định là Tổ chức chứng nhận phải là đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp hoặc chi nhánh của tổ chức chứng nhận nước ngoài được hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; 


- Có đủ các điều kiện, năng lực để tham gia hoạt động chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi theo quy định của Cục Chăn nuôi.



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004;


- QĐ số 1045/QĐ-TTg ngày 16-10-2007 của Thủ tướng chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thuỷ cầm;


- Quyết định số 121/2008/QĐ-BNN ngày 17/12/2008 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành Quy chế chứng nhận cơ sở thực hiện quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong;


- Thông tư số 60/2008/TT-BNN ngày 15-5-2008 của Bộ NN&PTNT sửa đổi, bổ sung thông tư số 92/2007/BNN về hương dẫn thực hiện Quyết định số 1045/QĐ-TTG;


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang .        





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




……, ngày …tháng ……năm 200…


GIẤY ĐĂNG KÝ 


HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN VIETGAHP


Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang


- Tên tổ chức:…………………………….…………………………………….


- Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………


- Điện thoại………………..…….Fax…………………..E-mail………………...


- Quyết định thành lập (nếu có hoặc Giấy chứng nhận  đăng ký kinh doanh số …………do Cơ quan cấp…………….cấp Ngày…….../…….../……....tại……………..


Sau khi nghiên cứu các điều kiện hoạt động chứng nhận VietGAHP theo Quyết định số 121/2008/QĐ-BNN ngày 17/12/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành chăn nuôi tốt VietGAHP cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong, Chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện để hoạt động chứng nhận VietGAHP cho ………………(bò sữa; lợn; gia cầm; ong ).


Hồ sơ kèm theo:


…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….…………………


………………………………………………………….…………………………


Đề nghị Cơ quan chỉ định xem xét để chỉ định (tên tổ chức ………..) được hoạt động chứng nhận VietGAHP  cho ……………….(bò sữa; lợn; gia cầm; ong );


Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định về hoạt chứng nhận VietGAHP./.


                                                                Đại diện Tổ chức …………..


                                                                    (Ký tên, đóng dấu)


		29. Cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y.



		Trình tự thực hiện: 

		 Bước 1: Cá nhân hoặc thông qua Trạm Thú y cấp huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp và PTNT. Cán bộ bộ phận “một cửa” viết giấy hẹn trả kết quả, chuyển hồ sơ cho phòng Thanh tra.


- Địa chỉ: Đường Giáp Hải, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240 3854 283.


- Email: chicucthuybg@bacgiang.gov.vn.


- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng thanh tra thẩm định hồ sơ; trình Chi cục trưởng Chi cục Thú y ký Chứng chỉ.


Bước 3: Cá nhân mang giấy hẹn trả kết quả đến  bộ phận “một cửa” Chi cục Thú y nộp phí, lệ phí và nhận kết quả.


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần   



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a)Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề;


2. Tờ trình về điều kiện hành nghề;


3. Sơ yếu lý lịch cá nhân;


4. Bản sao bằng cấp chuyên môn;


5. Giấy chứng nhận sức khoẻ;


b) Số lượng hồ sơ: 02(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Chi cục Thú y.



		Kết quả

		Chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y



		Phí, lệ phí

		Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thú y: 50.000đ


Lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y:  25.000đ.


(Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không.



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Người hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y tối thiểu phải có bằng trung cấp thú y, trung cấp chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thuỷ sản đã tốt nghiệp lớp đào tạo về chuyên ngành thú y đối với hành nghề thú y thuỷ sản.


- Người được cấp chứng chỉ hành nghề thú y phải có giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe để làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp.


- Đối với người nước ngoài, ngoài những quy định tại các khoản 1, 2 Điều này còn phải có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và không thuộc đối tượng quy định tại Điều 66 của Nghị định này.



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 18/2004/PL-UBTVQH  ngày 29/4/2004 về Thú y;


- Nghị định số 33/2005/NĐ- CP ngày 15/03/2005quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;


- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;


- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNTveef việc quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;


- Thông tư số 37/2006/TT- BNN Ngày 16/05/2006 Hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y;


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang .



		30. Cấp Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y.



		Trình tự thực hiện: 

		 Bước 1: Cá nhân hoặc thông qua trạm Thú y  cấp huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Thú y. Cán bộ bộ phận “một cửa” viết giấy hẹn trả kết quả, chuyển hồ sơ cho phòng Thanh tra.


- Địa chỉ: Đường Giáp Hải, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240 3854 283.


- Email: chicucthuybg@bacgiang.gov.vn.


- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng thanh tra thẩm định hồ sơ; trình Chi cục trưởng Chi cục Thú y ký Chứng chỉ.


Bước 3: Cá nhân mang giấy hẹn trả kết quả đến  bộ phận “một cửa” Chi cục Thú y nộp phí, lệ phí và nhận kết quả.


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần   



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a)Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề;


2. Bản kê khai địa điểm kinh doanh thuốc thú y;


3. Tờ trình về điều kiện hành nghề kinh doanh thuốc thú y;


4. Sơ yếu lý lịch cá nhân;


5. Bản sao bằng cấp chuyên môn;


6. Giấy chứng nhận sức khoẻ;


b) Số lượng hồ sơ: 02(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Chi cục Thú y.



		Kết quả

		Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y



		Phí, lệ phí

		Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thú y, mức thu: 50.000đ/lần (cấp lại: 25.000đ/lần).


(Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y;


- Bản kê khai địa điểm kinh doanh thuốc thú y.


(Hướng dẫn số 209/TY-QLT ngày 03/5/2001)



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Chủ cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y tối thiểu phải có bằng trung cấp thú y, chăn nuôi thú y, hoặc trung cấp sinh học, nuôi trồng thuỷ sản đối với hành nghề thú y thuỷ sản. Người trực tiếp bán hàng tối thiểu phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp tập huấn về lĩnh vực đăng ký hành nghề do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y cấp tỉnh cấp;


 - Người được cấp chứng chỉ hành nghề thú y phải có giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe để làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp;


- Đối với người nước ngoài, ngoài những quy định tại các khoản 1, 2 Điều này còn phải có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và không thuộc đối tượng quy định tại Điều 66 của Nghị định này.



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 18/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 29/4/2004 về Thú y


- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y.


- Hướng dẫn số 209/TY-QLT ngày 03/5/2001, về việc hướng dẫn thực hiện quy định về điều kiện kinh doanh thuốc thú y, của Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và PTNT;


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang .





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




……..…., ngày …..tháng ……năm 20..


ĐƠN XIN CẤP 


CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KINH DOANH THUỐC THÚ Y


Kính gửi: CHI CỤC THÚ Y TỈNH


Tên tôi là:……………………………………..; năm sinh:……………………


Hiện ở tại:…………………………………………………………………….


Trình độ chuyên môn:…………………………………………………………….


Số văn bẳng (chứng chỉ) được cấp:…………………………………….


                                         Ngày cấp:……………………………………….


Tôi có yêu cầu mở cửa hàng kinh doanh thuốc thú y tại địa chỉ:


Số nhà:……….Phường (xã):………………………quận (huyện):……………..


Tỉnh (thành phố):………………………………………………………………


Theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, muốn có hoạt động kinh doanh thuốc thú y tôi phải được cấp chứng chỉ hành nghề.


Kính đề nghị Cơ quan thú y có thẩm quyền xem xét cấp cho tôi chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y để tôi có thể làm thủ tục đăng ký kinhdoanh theo quy định.


Tôi xin cam đoan trong quá trình hoạt động kinh doanh luôn luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về kinh doanh thuốc Thú y.



Tôi gửi kèm đơn này gồm:


1. Bản sao văn bằng chuyên môn (có thị thực của công chứng).


2. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương).


3. Giấy khám sức khoẻ.


4. Bản kê khai địa điểm kinh doanh.


5. 3 ảnh mầu (4x6).


		Xác nhận của chính quyền địa phương

		Người làm đơn





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




……..…., ngày …..tháng ……năm 20..


BẢN KÊ KHAI ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH THUỐC THÚ Y


Họ tên:.....................................................................sinh năm:...............................


Hộ khẩu thường trú tại:........................................................................................


.................................................................................................................................


Đăng ký kinh doanh thuốc thú y tại số nhà:...............đường:..................................


Phường (xã):..................................................Quận (huyện):...................................


1. Diện tích tổng cộng:..................................................


2. Gồm có bao nhiêu phòng:.............................................................


3. Cơ sở có đủ thoáng khí, ánh sáng, đảm bảo vệ sinh thú y không?...............


............................................................................................................................


4. Cơ sở mặt bằng thuộc quyền sở hữu hay thuê mướn của tổ chức cá nhân? (nếu là thuê, mướn phải có hợp đồng thuê mặt bằng có xác nhận của UBND phường, xã):.......................................................................................................


............................................................................................................................


5. Sơ đồ mặt bằng (vẽ chính xác, đủ vào mặt sau của bảng kê khai địa điểm).


Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúnng và chịu trách nhiệm hoàn toàn trướ pháp luật.


		

		Người khai


(Ký, ghi rõ họ tên)





		31. Cấp Chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật.



		Trình tự thực hiện: 

		Bước 1: Cá nhân hoặc thông qua trạm Thú y  cấp huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Thú y. Cán bộ bộ phận “một cửa” viết giấy hẹn trả kết quả, chuyển hồ sơ cho phòng Thanh tra.


- Địa chỉ: Đường Giáp Hải, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240 3854 283.


- Email: chicucthuybg@bacgiang.gov.vn.


- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng thanh tra thẩm định hồ sơ; trình chi cục trưởng Chi cục Thú y ký Chứng chỉ.


Bước 3: Cá nhân mang giấy hẹn trả kết quả đến  bộ phận “một cửa” Chi cục Thú y nộp phí, lệ phí và nhận kết quả.


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần   



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề;


2. Bản kê khai địa điểm xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật


3. Tờ trình điều kiện hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật.


4. Sơ yếu lý lịch cá nhân;


5. Bản sao bằng cấp chuyên môn;


6. Giấy chứng nhận sức khoẻ;


b) Số lượng hồ sơ: 02(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Chi cục Thú y.



		Kết quả

		Chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật.



		Phí, lệ phí

		Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thú y: 50.000đ


Lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y:  25.000đ.


(Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không.



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Chủ hoặc người phụ trách kỹ thuật của cơ sở hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật tối thiểu phải có bằng bác sỹ thú y, kỹ sư chăn nuôi thú y hoặc cử nhân sinh học, hóa sinh, kỹ sư nuôi trồng thuỷ sản đã qua lớp đào tạo về xét nghiệm bệnh động vật thuỷ sản đối với hành nghề thú y thuỷ sản; có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề;


- Người được cấp chứng chỉ hành nghề thú y phải có giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe để làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp;


- Đối với người nước ngoài, ngoài những quy định tại các khoản 1, 2 Điều này còn phải có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và không thuộc đối tượng quy định tại Điều 66 của Nghị định này.



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 18/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 29/4/2004 về Thú y;


- Nghị định số 33/2005/NĐ- CP ngày 15/03/2005quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;


- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;


- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;


- Thông tư số 37/2006/TT-BNN, ngày 16/5/2006 Hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện VSTY đối với cơ sở hành nghề thú y;


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang .



		32. Cấp Chứng chỉ hành nghề Tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật



		Trình tự thực hiện: 

		Bước 1: Cá nhân hoặc thông qua trạm Thú y  cấp huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Thú y. Cán bộ bộ phận “một cửa” viết giấy hẹn trả kết quả, chuyển hồ sơ cho phòng Thanh tra.


- Địa chỉ: Đường Giáp Hải, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240 3854 283.


- Email: chicucthuybg@bacgiang.gov.vn.


- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng thanh tra thẩm định hồ sơ; trình chi cục trưởng Chi cục Thú y ký Chứng chỉ.


Bước 3: Cá nhân mang giấy hẹn trả kết quả đến  bộ phận “một cửa” Chi cục Thú y nộp phí, lệ phí và nhận kết quả.


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần   



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a)Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề;


2. Tờ trình về điều kiện hành nghề;


3. Sơ yếu lý lịch cá nhân;


4. Bản sao bằng cấp chuyên môn;


5. Giấy chứng nhận sức khoẻ;


b) Số lượng hồ sơ: 02(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Chi cục Thú y.



		Kết quả

		Chứng chỉ hành nghề Tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật.



		Phí, lệ phí

		- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thú y: 50.000đ


- Lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y:  25.000đ.


(Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Người hành nghề chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật tối thiểu phải có bằng trung cấp chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thuỷ sản đối với hành nghề thú y thuỷ sản. Người hành nghề tiêm phòng, thiến, hoạn động vật phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo về kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y cấp tỉnh cấp;


- Người được cấp chứng chỉ hành nghề thú y phải có giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe để làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp;


- Đối với người nước ngoài, ngoài những quy định tại các khoản 1, 2 Điều này còn phải có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và không thuộc đối tượng quy định tại Điều 66 của Nghị định này.



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 18/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 29/4/2004 về Thú y;


- Nghị định số 33/2005/NĐ- CP ngày 15/03/2005quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;


- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;


- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;


- Thông tư số 37/2006/TT-BNN, ngày 16/5/2006 Hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện VSTY đối với cơ sở hành nghề thú y;


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang .



		33. Đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh



		Trình tự thực hiện: 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoặc thông qua trạm Thú y  cấp huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Thú y. Cán bộ bộ phận “một cửa” viết giấy hẹn trả kết quả, chuyển hồ sơ cho phòng Dịch tễ.


- Địa chỉ: Đường Giáp Hải, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240 3854 283.


- Email: chicucthuybg@bacgiang.gov.vn.


- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Dịch tễ thẩm định hồ sơ; trình chi cục trưởng Chi cục Thú y phê duyệt.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn trả kết quả đến  bộ phận “một cửa” Chi cục Thú y nộp phí, lệ phí và nhận kết quả.


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần   



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đăng ký vùng an toàn bệnh.


2. Đơn đăng ký cơ sở an toàn bệnh


3. Tờ trình về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh


4. Tờ trình về điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh1


5. Tờ trình về điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh


b) Số lượng hồ sơ: 02(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Thú y.



		Kết quả

		Phê duyệt



		Phí, lệ phí

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Đơn đăng ký vùng an toàn bệnh;


- Đơn đăng ký cơ sở an toàn bệnh;


- Tờ trình về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh;


- Tờ trình về điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh1;


- Tờ trình về điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh.


(Quyết định số 66/2008/QĐ-BNN ngày 26/5/2008 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Điều kiện đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh quy định tại Điều 3 Quyết định số 66/2008/QĐ-BNN ngày 26/5/2008.



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 18/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 29/4/2004 về Thú y.


- Nghị định số 33/2005/NĐ- CP ngày 15/03/2005quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y.


- Quyết định số 66/2008/QĐ-BNN ngày 26/5/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật;


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang .





CỘNG HOÀ XÃ∙ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------


ĐƠN ĐĂNG KÝ


XÂY DỰNG VÙNG AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT


Kính gửi:………………………………………………………………….


Tên tôi là:
 Chức vụ:



Đại diện:



Địa chỉ



Điện thoại:
 Fax:



Xin đăng ký xây dựng vùng, cơ sở ATDB: (tên vùng, cơ sở chăn nuôi)……


 Quy mô4:



An toàn về bệnh5:
 đối với loài động vật là:




.


		

		..........., ngày… tháng… năm 200…
Người làm đơn
(ký tên, đóng dấu)





CỘNG HOÀ XÃ∙ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------


ĐƠN ĐĂNG KÝ


XÂY DỰNG CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT


Kính gửi:………………………………………………


Tên tôi là:
 Chức vụ:



Đại diện:



Địa chỉ



Điện thoại:
 Fax:



Đề nghị đăng ký xây dựng cơ sở ATDB: (tên cơ sở chăn nuôi)…………


Quy mô:



An toàn về bệnh:
 đối với loài động vật là:




.


		

		..........., ngày… tháng… năm 200…
Người làm đơn
(ký tên, đóng dấu)





CỘNG HOÀ XÃ∙ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________


TỜ TRÌNH


VỀ ĐIỀU KIỆN VÙNG AN TOÀN DỊCH BỆNH1


Tên vùng ATDB:



Địa chỉ:



Điện thoại:
  Fax:



1. Mô tả vùng ATDB2


1.1. Địa điểm vùng ATDB


1.2. Địa lý tự nhiên - kinh tế - xã hội


1.3. Đặc điểm sản xuất chăn nuôi


2. Hoạt động thú y trong vùng ATDB


2.1. Thực trạng về tổ chức, quản lý, hoạt động thú y trong vùng ATDB


2.2. Kế hoạch về thú y để thực hiện việc xây dựng vùng ATDB


		

		..........., ngày… tháng… năm 200…
Đại diện vùng ATDB
(ký tên, đóng dấu)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________


TỜ TRÌNH


VỀ ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH1


Họ và tên chủ cơ sở:



Địa chỉ:



Điện thoại:
  Fax:



1. Mô tả cơ sở ATDB2


1.1. Địa điểm cơ sở ATDB


1.2. Địa lý tự nhiên - kinh tế - xã hội


1.3. Đặc điểm sản xuất chăn nuôi


2. Hoạt động thú y trong cơ sở ATDB


2.1. Thực trạng về tổ chức, quản lý, hoạt động thú y trong cơ sở ATDB


2.2 Kế hoạch về thú y để thực hiện việc xây dựng cơ sở ATDB


		

		..........., ngày… tháng… năm 200…
Đại diện cơ sở ATDB
(ký tên, đóng dấu)





CỘNG HOÀ XÃ∙ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

TỜ TRÌNH 


VỀ ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH


Họ và tên chủ cơ sở chăn nuôi:



Địa chỉ:
Điện thoại:



1. Mô tả vị trí địa lý


- Tổng diện tích đất tự nhiên



- Vùng tiếp giáp xung quanh



2. Cơ sở vật chất


- Hàng rào (tường) ngăn cách:


Có…… Không…… 


- Khu hành chính gồm: 
Phòng thường trực
Có…… Không……


Phòng giao dịch:
Có…… Không……


- Khu chăn nuôi: Ví dụ: 
Số nhà nuôi lợn nái……………..Tổng diện tích……..


Số nhà nuôi lợn đực giống……………Tổng diện tích………


Số nhà nuôi lợn thịt, lợn choai………..Tổng diện tích………


- Khu nhà kho: 
Có kho thức ăn riêng biệt với diện tích ……………………


Có kho chứa dụng cụ, phương tiện chăn nuôi với diện tích ..............


- Khu xử lý chất thải: Bể hoặc nơi tập trung chất thải: Có…… Không……


(Nếu có mô tả hệ thống xử lý chất thải)

- Khu cách ly:
Cách ly gia súc mới nhập:
Có…… Không……




Cách ly gia súc bệnh:

Có…… Không……


(Nếu có mô tả quy mô, khoảng cách với khu khác).


- Khu tiêu huỷ gia súc bệnh: 


Có…… Không…… 


- Quần áo, ủng, mũ dùng trong khu chăn nuôi:
Có…… Không…… 


- Phòng thay quần áo:



Có…… Không…… 


- Phòng tắm sát trùng trước khi vào khu chăn nuôi: Có…… Không…… 


(Nếu có mô tả phòng tắm, hoá chất sát trùng).


- Hố sát trùng ở cổng trước khi vào trại: 

Có…… Không…… 


(Nếu có mô tả, hoá chất sát trùng).


3. Quy mô, cơ cấu đàn, sản phẩm, sản lượng


- Quy mô: Tổng đàn:



- Cơ cấu đàn: Ví dụ:
Lợn nái ……………con


Lợn đực giống ……con


Lợn con theo mẹ: sơ sinh đến 2 tháng tuổi (theo mẹ).


Lợn con > 2 tháng đến < 4 tháng (lợn choai):



Lợn thịt > 4 tháng:



- Sản phẩm bán ra: (loại gia súc gì). 



- Sản lượng hàng năm đối với mỗi loại sản phẩm:


4. Nguồn nhân lực


- Người quản lý:



- Số công nhân chăn nuôi:…………… Số được đào tạo:…………… Số chưa được đào tạo:



- Cán bộ thú y chuyên trách hay kiêm nhiệm, trình độ?


5. Hệ thống quản lý chăn nuôi


- Gồm những giống gia súc gì? nhập từ đâu?


- Nguồn thức ăn tổng hợp? tự chế biến ? thức ăn xanh?


- Nguồn nước uống: nước máy, giếng khoan, nước tự nhiên?


- Chăm sóc quản lý: Sử dụng loại máng ăn, máng uống, thời gian cho ăn, số lần trong ngày, thời gian tắm.


Hệ thống ghi chép: lý lịch gia súc, ngày phối, ngày đẻ, số con sinh ra, tỷ lệ nuôi sống, ngày chu chuyển đàn, ...


- Chế độ vệ sinh chuồng trại trong ngày, trong tuần, tháng làm gì?


- Quy trình chăn nuôi đối với từng lứa tuổi, loại gia súc: Có…… Không…… 


(nếu có cung cấp bản photo kèm theo)

- Nội quy ra vào trại: 


Có…… Không…… 


(Nếu có photo kèm theo)

- Chế độ tiêm phòng: Loại vắc xin, thời gian tiêm?


- Nơi tiêu thụ sản phẩm: Bán cho Công ty hoặc xí nghiệp nào?


- Tình hình chăn nuôi khu vực xung quanh bán kính cách trại 1 km: Người dân xung quanh chăn nuôi chủ yếu là con gì? Ước tính số lượng mỗi loài, quy mô và phương thức chăn nuôi?


6. Tình hình dịch bệnh ở trại trong 3 năm gần đây


- Tình hình dịch bệnh gia súc khu vực xung quanh trại?


- Công tác tiêm phòng hàng năm, đại trà, bổ sung, số lượng, tỷ lệ tiêm mỗi loại bệnh hàng năm trong 3 năm gần đây.


- Tủ thuốc thú y gồm các loại thuốc, dụng cụ gì? Trị giá bao nhiêu?


		

		…………., ngày……..tháng…….năm………
Chủ Cơ sở





		34. Cấp chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống, cơ sở giết mổ động vật, cơ sở  sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật; khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật; cửa hàng kinh doanh động vật, sản phẩm động vật do địa phương quản lý



		Trình tự thực hiện: 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoặc thông qua trạm Thú y  cấp huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Thú y. Cán bộ bộ phận “một cửa” viết giấy hẹn trả kết quả, chuyển hồ sơ cho phòng Dịch tễ.


- Địa chỉ: Đường Giáp Hải, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240 3854 283.


- Email: chicucthuybg@bacgiang.gov.vn.


- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2:  Chuyên viên Phòng Dịch tễ tiến hành  kiểm tra, thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo chi cục xem xét và ký Giấy chứng nhận. 


Bước 3: Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn trả kết quả đến  bộ phận “một cửa” Chi cục Thú y nộp phí, lệ phí và nhận kết quả.


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần   



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Giấy đăng ký kiểm tra điều kịên Vệ sinh thú y (theo mẫu);


2. Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh ( bản sao công chứng)


3. Các giấy tờ liên quan đến việc thành lập cơ sở;


b) Số lượng hồ sơ: 02(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Chi cục Thú y


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Chi cục Thú y.



		Kết quả

		Giấy chứng nhận



		Phí, lệ phí

		Thu phí theo quy định tại mục III, 4.6 

(Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện Vệ sinh thú y. 


(Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 18/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 29/4/2004 về Thú y;


- Nghị định số 33/2005/NĐ- CP ngày 15/03/2005quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;


- Quyết định số 15/2006/QĐ- BNN ngày 08/03/2006 của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quy trình thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y;


- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;


- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang .





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                              





GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y


Số:................../ĐK-KTVSTY


              Kính gửi: ..............……….…........……............................................


Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện): .......……….................…….................…


Địa chỉ giao dịch: .......................................…..........……..............………...............….


Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày…..../…../….….. tại…………..………………………………

Điện thoại: .............................. Fax: ............................ Email: ..………........….….....


Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở (1):


1. Cơ sở chăn nuôi động vật.


   Loại động vật: ………………………………………….. Số lượng: ……..……...…


2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống.


   Loại động vật: ……………………………………….. Số lượng: …..………...……


3. Cơ sở cách ly kiểm dịch động vật.


   Loại động vật: ……………………………………….. Số lượng: ………..…...……


4. Cơ sở cách ly kiểm dịch sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: ……………………………….. Khối lượng: …..……….


5. Nơi tập trung, bốc xếp động vật/sản phẩm động vật.


6. Cơ sở giết mổ động vật.


   Loại động vật: ……………………….… Công suất giết mổ: ……....……con/ngày


7. Cơ sở sơ chế sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: ……………………….... Công suất: ……..…….tấn/ngày


8. Cơ sở bảo quản sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: ………………………..….... Công suất: …….……….tấn


9. Cơ sở kinh doanh động vật/ sản phẩm động vật.


   Loại động vật/sản phẩm động vật: …………………………………….……...……. 


10. Cơ sở sản xuất thuốc thú y/chế phẩm sinh học/hoá chất dùng trong thú y:


11. Cơ sở kinh doanh thuốc thú y/chế phẩm sinh học/ hoá chất dùng trong thú y:


12. Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật:


    Loại động vật: ………………………………………………..…...…………… 


    An toàn với bệnh: ……………………………………………….….….….……


13. Cơ sở xét nghiệm, cơ sở xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật:           

Địa điểm cơ sở: …….………………………….…………..………….…….…………...……….


………………………………………………………………………….……………....


Địa điểm và thiết kế xây dựng đã được cơ quan thú y có thẩm quyền thẩm định vào ngày ……../……./….….


Đăng ký kinh doanh /Giấy phép đầu tư số: …………………. Cấp tại ……………….


Mục đích sử dụng:



Tiêu thụ nội địa



Phục vụ xuất khẩu


Các giấy tờ liên quan: .....…………………………….………..…….......…................


.......................................................…..............................…………………………......


..........................................................................................….......……..............................


Dự kiến thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động: ngày.…….../…….../ …..….....


Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH 


Đồng ý kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở ………………..………(2) ………………………....


Thời gian kiểm tra: …… giờ, ngày......../....../ …......


Vào sổ đăng ký số ........…..... ngày......../....../ …......

KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 


(Ký, ghi rõ họ tên)




		Đăng ký tại ........................................... 


Ngày .…...... tháng ....... năm ...........

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)







		35. Kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao ( sản phẩm động vật trong nước)



		Trình tự thực hiện: 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoặc thông qua trạm Thú y  cấp huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Thú y. Cán bộ bộ phận “một cửa” viết giấy hẹn trả kết quả, chuyển hồ sơ cho phòng Kiểm dịch.


- Địa chỉ: Đường Giáp Hải, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240 3854 283.


- Email: chicucthuybg@bacgiang.gov.vn.


- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2:  Phòng Kiểm dịch thẩm định hồ sơ, hoàn thiện giấy chứng nhận và trình lãnh đạo Chi cục thú y ký Giấy chứng nhận.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn trả kết quả đến  bộ phận “một cửa” Chi cục Thú y nộp phí, lệ phí và nhận kết quả.


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần   



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a)Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Giấy đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật theo mẫu quy định.


2. Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y(nếu có)


3. Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 02(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		Trong thời gian 2 ngày, kể từ khi động vật được tập trung tại khu cách ly.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Chi cục Thú y


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Chi cục Thú y.



		Kết quả

		Giấy chứng nhận



		Phí, lệ phí

		Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật theo từng loại động vật ở mục I và III


(Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Giấy đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật 


(Hướng dẫn số 2597/CLTY-TY ngày 26/10/2005 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		 Điều kiện Kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao ( sản phẩm động vật trong nước) theo Điều 26, Quyết định số 15/2006/QĐ- BNN ngày 08/03/2006.



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 18/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 29/4/2004 về Thú y.


- Nghị định số 33/2005/NĐ- CP ngày 15/03/2005quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y.


- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


- Quyết định số 15/2006/QĐ- BNN ngày 08/03/2006 của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quy trình thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y.


- Hướng dẫn số 2597/CLTY-TY ngày 26/10/2005 của Cục Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y Thủy sản.


- Hướng dẫn số 986/TY-KD ngày 25/6/2008 của Cục Thú y hướng dẫn tạm thời về kiểm dịch, kiểm soát động vật thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu và lưu thông trong nước;


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang .





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                              





GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, 


SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI HUYỆN


Số:................../ĐK-KDNĐ


            Kính gửi: ..............……………......................................................


Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ...............................................................


Địa chỉ giao dịch: ……………………………...…………………………....…..


Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày……../..…./…….….. tại………….………………..…...


Điện thoại: ……..…...….…. Fax: …….…….….. Email: ………….………….


Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:


I/ ĐỘNG VẬT:


		Loại động vật

		Giống

		Tuổi

		Tính biệt

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		Đực

		Cái

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ): ………………………………......……………………


Nơi xuất phát: ……………………………………….…………………………...


Tình trạng sức khoẻ động vật: ……………………………………..……………


...................................................…...............................…..............................….....


Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh: …………..……….


………………………………………..... theo Quyết định số …………/……… ngày……/…../……. của ……………(1)………………………………. (nếu có).


Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có):


1/ …………………..…… Kết quả xét nghiệm số ……../…… ngày ..…../……/ 


2/ ……………………… Kết quả xét nghiệm số ….../………. ngày ..…../……/ 


3/ …………………….. Kết quả xét nghiệm số …../………. ngày ..…../……/ 


4/ 3/ …………………….. Kết quả xét nghiệm số …../………. ngày ..…../……/ 


5/ 3/ …………………….. Kết quả xét nghiệm số …../………. ngày ..…../……/ 


Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc xin, nơi sản xuất):


1/ …………………….……………………….. tiêm phòng ngày …...…./……/ 


2/…………………….……………………….. tiêm phòng ngày …...…./……/ 


3/ …………………….……………………….. tiêm phòng ngày …...…./……/ 


4/………………………………….. tiêm phòng ngày …...…./……/……. 


5/…………….……………………….. tiêm phòng ngày …...…./……/……


II/ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT:

		Tên hàng

		Quy cách đóng gói

		Số lượng


(2)

		Khối lượng


(kg)

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………...…………..………


Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo kết quả xét nghiệm số ……/…… ngày….…/….../ .…. của …(3) … (nếu có).


Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: …………………………………………………..…


Điện thoại: ……………………………….. Fax: ………………………………...


III/ CÁC THÔNG TIN KHÁC:


Tên tổ chức, cá nhân nhập hàng: ……………………………………………


Địa chỉ: …….....…………...……………...…………...……………...……..……


Điện thoại: ……………………………… Fax: ………………………………


Nơi đến (cuối cùng): …………..……………..………………


Phương tiện vận chuyển: ...……………...……………...……....………...……


Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):


1/ ……...…………..…...……………… Số lượng: ….…..… Khối lượng: ……..


2/ ……...………..…...……………… Số lượng: ….…..… Khối lượng: ……..….


3/ ……...………..…...……………… Số lượng: ….…..… Khối lượng: ……..….


Điều kiện bảo quản hàng trong quá trình vận chuyển: ...……………………


Các vật dụng khác liên quan kèm theo: ...……………...………………………


...……………...…………...……………...…………...……………...…………...


Các giấy tờ liên quan kèm theo: ...……………...………………………………


...……………...…………...……………...…………...……………...…………...


Địa điểm kiểm dịch: ...…………..…………...……………...…………………..


Thời gian kiểm dịch: ...………..………….…..……………….………..…….



Tôi xin cam đoan việc đăng ký trên hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm........….......


…… vào hồi . giờ…... ngày ........./......./ 


Vào sổ đăng ký số ....... ngày…...../ ......./ ..….


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Đăng ký tại .….........................


    Ngày ........ tháng .......năm .                                                      


TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)










		36. Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao ( sản phẩm động vật trong nước)



		Trình tự thực hiện: 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoặc thông qua trạm Thú y  cấp huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Thú y. Cán bộ bộ phận “một cửa” viết giấy hẹn trả kết quả, chuyển hồ sơ cho phòng Kiểm dịch.


- Địa chỉ: Đường Giáp Hải, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240 3854 283.


- Email: chicucthuybg@bacgiang.gov.vn.


- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2:  Phòng Kiểm dịch thẩm định hồ sơ, hoàn thiện giấy chứng nhận và trình lãnh đạo Chi cục thú y ký Giấy chứng nhận.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn trả kết quả đến  bộ phận “một cửa” Chi cục Thú y nộp phí, lệ phí và nhận kết quả.


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần   



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a)Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Giấy đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật theo mẫu quy định.


2. Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y(nếu có)


3. Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 02(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		Trong thời gian 2 ngày, kể từ khi động vật được tập trung tại khu cách ly.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Chi cục Thú y


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Chi cục Thú y.



		Kết quả

		Giấy chứng nhận



		Phí, lệ phí

		Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật theo từng loại động vật ở mục I và III


(Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Giấy đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật 


(Hướng dẫn số 2597/CLTY-TY ngày 26/10/2005 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		 Điều kiện Kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao ( sản phẩm động vật trong nước) theo Điều 26, Quyết định số 15/2006/QĐ- BNN ngày 08/03/2006.



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 18/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 29/4/2004 về Thú y.


- Nghị định số 33/2005/NĐ- CP ngày 15/03/2005quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y.


- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


- Quyết định số 15/2006/QĐ- BNN ngày 08/03/2006 của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quy trình thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y.


- Hướng dẫn số 2597/CLTY-TY ngày 26/10/2005 của Cục Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y Thủy sản.


- Hướng dẫn số 986/TY-KD ngày 25/6/2008 của Cục Thú y hướng dẫn tạm thời về kiểm dịch, kiểm soát động vật thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu và lưu thông trong nước;


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang .





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                              





GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, 


SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI HUYỆN


Số:................../ĐK-KDNĐ


            Kính gửi: ..............……………......................................................


Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ...............................................................


Địa chỉ giao dịch: ……………………………...…………………………....…..


Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày……../..…./…….….. tại………….………………..…...


Điện thoại: ……..…...….…. Fax: …….…….….. Email: ………….………….


Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:


I/ ĐỘNG VẬT:


		Loại động vật

		Giống

		Tuổi

		Tính biệt

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		Đực

		Cái

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ): ………………………………......……………………


Nơi xuất phát: ……………………………………….…………………………...


Tình trạng sức khoẻ động vật: ……………………………………..……………


...................................................…...............................…..............................….....


Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh: …………..……….


………………………………………..... theo Quyết định số …………/……… ngày……/…../……. của ……………(1)………………………………. (nếu có).


Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có):


1/ …………………..…… Kết quả xét nghiệm số ……../…… ngày ..…../……/ 


2/ ……………………… Kết quả xét nghiệm số ….../………. ngày ..…../……/ 


3/ …………………….. Kết quả xét nghiệm số …../………. ngày ..…../……/ 


4/ 3/ …………………….. Kết quả xét nghiệm số …../………. ngày ..…../……/ 


5/ 3/ …………………….. Kết quả xét nghiệm số …../………. ngày ..…../……/ 


Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc xin, nơi sản xuất):


1/ …………………….……………………….. tiêm phòng ngày …...…./……/ 


2/…………………….……………………….. tiêm phòng ngày …...…./……/ 


3/ …………………….……………………….. tiêm phòng ngày …...…./……/ 


4/………………………………….. tiêm phòng ngày …...…./……/……. 


5/…………….……………………….. tiêm phòng ngày …...…./……/……


		II/ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT:

Tên hàng

		Quy cách đóng gói

		Số lượng


(2)

		Khối lượng


(kg)

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………...…………..………


Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo kết quả xét nghiệm số ……/…… ngày….…/….../ .…. của …(3) … (nếu có).


Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: …………………………………………………..…


Điện thoại: ……………………………….. Fax: ………………………………...


III/ CÁC THÔNG TIN KHÁC:


Tên tổ chức, cá nhân nhập hàng: ……………………………………………


Địa chỉ: …….....…………...……………...…………...……………...……..……


Điện thoại: ……………………………… Fax: ………………………………


Nơi đến (cuối cùng): …………..……………..………………


Phương tiện vận chuyển: ...……………...……………...……....………...……


Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):


1/ ……...…………..…...……………… Số lượng: ….…..… Khối lượng: ……..


2/ ……...………..…...……………… Số lượng: ….…..… Khối lượng: ……..….


3/ ……...………..…...……………… Số lượng: ….…..… Khối lượng: ……..….


Điều kiện bảo quản hàng trong quá trình vận chuyển: ...……………………


Các vật dụng khác liên quan kèm theo: ...……………...………………………


...……………...…………...……………...…………...……………...…………...


Các giấy tờ liên quan kèm theo: ...……………...………………………………


...……………...…………...……………...…………...……………...…………...


Địa điểm kiểm dịch: ...…………..…………...……………...…………………..


Thời gian kiểm dịch: ...………..………….…..……………….………..…….



Tôi xin cam đoan việc đăng ký trên hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm........….......


…… vào hồi . giờ…... ngày ........./......./ 


Vào sổ đăng ký số ....... ngày…...../ ......./ ..….


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Đăng ký tại .….........................


    Ngày ........ tháng .......năm .                                                      


TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)










		37. Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh



		Trình tự thực hiện: 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoặc thông qua trạm Thú y  cấp huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Thú y. Cán bộ bộ phận “một cửa” viết giấy hẹn trả kết quả, chuyển hồ sơ cho phòng Kiểm dịch.


- Địa chỉ: Đường Giáp Hải, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240 3854 283.


- Email: chicucthuybg@bacgiang.gov.vn.


- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2:  Phòng Kiểm dịch thẩm định hồ sơ, hoàn thiện giấy chứng nhận và trình lãnh đạo Chi cục thú y ký Giấy chứng nhận.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn trả kết quả đến  bộ phận “một cửa” Chi cục Thú y nộp phí, lệ phí và nhận kết quả.


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần   



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a)Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Giấy đăng ký kiểm dịch động vật;


b) Số lượng hồ sơ: 02(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Chi cục Thú y.



		Kết quả

		Giấy chứng nhận



		Phí, lệ phí

		Phí kiểm dịch:


- Trâu, bò, ngựa, lừa: 4000đ/con


- Dê:                           2000đ/con


- Lợn trên 15kg:        1000đ/con


- Lợn dưới 15kg:          500đ/con


- Chó, mèo:                2000đ/con


- Gia cầm các loại:        50đ/con


(Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Giấy đăng ký kiểm dịch động vật


(Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		 Điều kiện cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh, Điều 6, Quyết định số 15/2006/QĐ- BNN ngày 08/03/2006.



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 18/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 29/4/2004 về Thú y;


- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, về việc quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;


- Quyết định số 15/2006/QĐ- BNN ngày 08/03/2006 của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quy trình thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y;


- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang .





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                              





GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, 


SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI HUYỆN


Số:................../ĐK-KDNĐ


            Kính gửi: ..............……………......................................................


Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ...............................................................


Địa chỉ giao dịch: ……………………………...…………………………....…..


Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày……../..…./…….….. tại………….………………..…...


Điện thoại: ……..…...….…. Fax: …….…….….. Email: ………….………….


Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:


I/ ĐỘNG VẬT:


		Loại động vật

		Giống

		Tuổi

		Tính biệt

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		Đực

		Cái

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ): ………………………………......……………………


Nơi xuất phát: ……………………………………….…………………………...


Tình trạng sức khoẻ động vật: ……………………………………..……………


...................................................…...............................…..............................….....


Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh: …….… theo Quyết định số …/……… ngày……/…../……. của ……(1)………. (nếu có).


Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có):


1/ …………………..…… Kết quả xét nghiệm số ……../…… ngày ..…../……/ 


2/ ……………………… Kết quả xét nghiệm số ….../………. ngày ..…../……/ 


3/ …………………….. Kết quả xét nghiệm số …../………. ngày ..…../……/ 


4/ 3/ …………………….. Kết quả xét nghiệm số …../………. ngày ..…../……/ 


5/ 3/ …………………….. Kết quả xét nghiệm số …../………. ngày ..…../……/ 


Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc xin, nơi sản xuất):


1/ …………………….……………………….. tiêm phòng ngày …...…./……/ 


2/…………………….……………………….. tiêm phòng ngày …...…./……/ 


3/ …………………….……………………….. tiêm phòng ngày …...…./……/ 


4/………………………………….. tiêm phòng ngày …...…./……/……. 


5/…………….……………………….. tiêm phòng ngày …...…./……/……


II/ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT:

		Tên hàng

		Quy cách đóng gói

		Số lượng


(2)

		Khối lượng


(kg)

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………...…………..………


Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo kết quả xét nghiệm số …/…… ngày….…/….../ ....…. của ……(3) …. (nếu có).


Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: …………………………………………………..…


Điện thoại: ……………………………….. Fax: ………………………………...


III/ CÁC THÔNG TIN KHÁC:


Tên tổ chức, cá nhân nhập hàng: ……………………………………………


Địa chỉ: …….....…………...……………...…………...……………...……..……


Điện thoại: ……………………………… Fax: ………………


Nơi đến (cuối cùng): …………..………..………………


Phương tiện vận chuyển: ...……………...……………...……....………...……


Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):


1/ ……...…………..…...……………… Số lượng: ….…..… Khối lượng: ……..


2/ ……...………..…...……………… Số lượng: ….…..… Khối lượng: ……..….


3/ ……...………..…...……………… Số lượng: ….…..… Khối lượng: ……..….


Điều kiện bảo quản hàng trong quá trình vận chuyển: ...……………………


Các vật dụng khác liên quan kèm theo: ...……………...………………………


...……………...…………...……………...…………...……………...…………...


Các giấy tờ liên quan kèm theo: ...……………...………………………………


...……………...…………...……………...…………...……………...…………...


Địa điểm kiểm dịch: ...…………..…………...……………...…………………..


Thời gian kiểm dịch: ...………..………….…..……………….………..…….



Tôi xin cam đoan việc đăng ký trên hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm............


… vào hồi ….. giờ…... ngày ........./......./ …. 


Vào sổ đăng ký số .…... ngày…..../ ......./ …...


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Đăng ký tại .................


    Ngày ... tháng .......năm …...….                                                      


TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)










		39. Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh



		Trình tự thực hiện: 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoặc thông qua trạm Thú y cấp huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Thú y. Cán bộ bộ phận “một cửa” viết giấy hẹn trả kết quả, chuyển hồ sơ cho phòng Kiểm dịch.


- Địa chỉ: Đường Giáp Hải, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240 3854 283.


- Email: chicucthuybg@bacgiang.gov.vn.


- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2:  Phòng Kiểm dịch thẩm định hồ sơ, hoàn thiện giấy chứng nhận và trình lãnh đạo Chi cục thú y ký Giấy chứng nhận.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn trả kết quả đến  bộ phận “một cửa” Chi cục Thú y nộp phí, lệ phí và nhận kết quả.


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần   



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a)Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Giấy đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật;


b) Số lượng hồ sơ: 02(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Chi cục Thú y.



		Kết quả

		Giấy chứng nhận



		Phí, lệ phí

		Phí kiểm dịch: 


- Trên 9 tấn:  450.000đ/lô hàng.


- Dưới 9 tấn:          50đ/1kg.


(Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Giấy đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật


(Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		 Điều kiện cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh, Điều 7, Quyết định số 15/2006/QĐ- BNN ngày 08/03/2006.



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 18/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 29/4/2004 về Thú y.


- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, về việc quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;


- Quyết định số 15/2006/QĐ- BNN ngày 08/03/2006 của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quy trình thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y;


- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang .



		40. Gia hạn Chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thú y



		Trình tự thực hiện: 

		 Bước 1: Cá nhân hoặc thông qua trạm Thú y cấp huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Thú y. Cán bộ bộ phận “một cửa” viết giấy hẹn trả kết quả, chuyển hồ sơ cho phòng Thanh tra.


- Địa chỉ: Đường Giáp Hải, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240 3854 283.


- Email: chicucthuybg@bacgiang.gov.vn.


- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng thanh tra thẩm định hồ sơ; trình Chi cục trưởng Chi cục Thú y ký Chứng chỉ.


Bước 3: Cá nhân mang giấy hẹn trả kết quả đến  bộ phận “một cửa” Chi cục Thú y nộp phí, lệ phí và nhận kết quả.


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần   



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a)Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị đề nghị gia hạn Chứng chỉ hành nghề;


2. Bản gốc Chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thú y;


b) Số lượng hồ sơ: 02(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y.



		Kết quả

		Chứng chỉ 



		Phí, lệ phí

		Lệ phí gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y, mức thu: 25.000đ/lần.


(Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 18/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 29/4/2004 về Thú y


- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y.


- Hướng dẫn số 209/TY-QLT ngày 03/5/2001, về việc hướng dẫn thực hiện quy định về điều kiện kinh doanh thuốc thú y, của Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và PTNT;


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang .



		41. Thẩm định điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở do địa phương quản lý.



		Trình tự thực hiện: 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoặc thông qua trạm Thú y  cấp huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Thú y. Cán bộ bộ phận “một cửa” viết giấy hẹn trả kết quả, báo cáo lãnh đạo chi cục.


- Địa chỉ: Đường Giáp Hải, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240 3854 283.


- Email: chicucthuybg@bacgiang.gov.vn.


- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2:  Chi cục thú y phải tiến hành khảo sát điều kiện vệ sinh thú y đối với địa điểm lập cơ sở, đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan và trả lời bằng văn bản;


Bước 3: Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn trả kết quả đến  bộ phận “một cửa” Chi cục Thú y nộp phí và nhận kết quả.


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần   



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Công văn đề nghị khảo sát địa điểm lập cơ sở;


2. Dự án hoặc kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở, thiết kế kỹ thuật;


3. Các giấy tờ liên quan đến việc thành lập cơ sở.


b) Số lượng hồ sơ: 02(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		7 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Chi cục Thú y


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Chi cục Thú y.



		Kết quả

		Văn bản xác nhận.



		Phí, lệ phí

		Thu phí theo quy định tại mục III, 4.6 

(Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 18/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 29/4/2004 về Thú y;


- Nghị định số 33/2005/NĐ- CP ngày 15/03/2005quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;


- Quyết định số 15/2006/QĐ- BNN ngày 08/03/2006 của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quy trình thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y;


- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang .



		42. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông.



		Trình tự thực hiện: 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trạm kiểm dịch.


Bước 2:  Kiểm dịch viên kiểm tra hồ sơ; kiểm tra động vật, sản phẩm động vật được vận chuyển; kiểm tra phương tiện


Bước 3: Đóng dấu xác nhận vào mặt sau giấy chứng nhận kiểm dịch; xử lý các trường hợp vi phạm.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Trạm kiểm dịch – Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a)Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Giấy chứng nhận kiểm dịch.


2. Các giấy tờ  khác có liên quan.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trạm  kiểm dịch.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Trạm kiểm dịch.



		Kết quả

		Đóng dấu xác nhận.



		Phí, lệ phí

		Không.



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không.



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 18/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 29/4/2004 về Thú y;


- Nghị định số 33/2005/NĐ- CP ngày 15/03/2005quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;


- Quyết định số 15/2006/QĐ- BNN ngày 08/03/2006 của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quy trình thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y.



		43. Phê duyệt Dự án Khuyến nông, lâm, ngư và Hỗ trợ phát triển sản xuất, Phát triển ngành nghề thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố.



		Trình tự thực hiện:

		B​ước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại phòng Kế hoạch tổng hợp của Chi cục Phát triển nông thôn.


- Địa chỉ: Số 17, đường Giáp Hải, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240 3558 430.


- Email: 


- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Kế hoạch tổng hợp tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ; căn cứ vào nhu cầu của đại phương Chi cục Phát triển nông thôn tổng hợp xây dựng dự toán chi tiết trình Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt.


Bước 3: Chi cục có Công văn thông báo tới các địa phương được hưởng lợi từ dự án. 


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần   



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Phát triển nông thôn - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


Công văn yêu cầu của địa phương;


b) Số l​ượng hồ sơ: 01 bộ         



		Thời hạn giải quyết:

		Không có văn bản quy định cụ thể



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện :

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Phát triển nông thôn.



		Kết quả:

		Công văn thông báo.



		Phí, lệ phí:

		Không.



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không.



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý pháp lý:

		-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang .



		44. Điều chỉnh về quy mô địa điểm các dự án khuyến nông, khuyến ngư ở địa phương.



		Trình tự thực hiện:

		B​ước 1: UBND cấp xã nộp hồ sơ tại phòng Kế hoạch tổng hợp của Chi cục Phát triển nông thôn.


- Địa chỉ: Số 17, đường Giáp Hải, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240 3558 430.


- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Kế hoạch tổng hợp căn cứ vào hồ sơ của địa phương tổng hợp tham mưu Chi cục trưởng ký Tờ trình trình UBND tỉnh điều chỉnh lại hạng mục đầu tư.


Bước 3: Chi cục căn cứ vào Quyết định điều chỉnh của UBND tỉnh xây dựng dự toán chi tiết trình Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự toán chi tiết. 


Bước 4: Có Công văn thông báo tới các địa phương được hưởng lợi từ dự án. 



		Cách thức thực hiện:

		 Trực tiếp tại Chi cục Phát triển nông thôn - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


Công văn xin điều chỉnh của địa phương;


b) Số l​ượng hồ sơ: 01 bộ         



		Thời hạn giải quyết:

		Không có văn bản quy định cụ thể



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện :

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Phát triển nông thôn.



		Kết quả:

		Công văn thông báo.



		Phí, lệ phí:

		Không.



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không.



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không.



		Căn cứ pháp lý pháp lý:

		- Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang.





II. LĨNH VỰC THUỶ SẢN

		1. Đăng ký, chứng nhận hàng nông lâm thủy sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín thương mại. 



		Trình tự thực hiện: 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký tại bộ phận  “một cửa” của Sở Nông nghiệp và PTNT; cán bộ "một cửa" kiểm tra hồ sơ, viết giấy biên nhận, báo cáo lãnh đạo Sở,  giao cho Phòng chuyên môn trực tiếp xử lý.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 693.


-Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn


-Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức đánh giá chất lượng hàng nông, lâm, thuỷ sản, báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT đánh giá chất lượng. Căn cứ Quyết định công bố danh sách các mặt hàng nông lâm thủy sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín thương mại, Sở NNPTNT thông báo tổ chức, cá nhân biết.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân mang giấy biên nhận đến nộp phí và nhận kết quả tại bộ phận  “một cửa”. 


-Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


1. Đơn đăng ký chứng nhận sản phẩm;


2. Bản thuyết minh giới thiệu tổ chức, cá nhân đăng ký;


3. Bản thuyết minh giới thiệu công nghệ, thiết bị sản xuất sản phẩm;


4. Chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý sản xuất;


5. Bản thuyết minh giới thiệu chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn áp dụng kèm theo hồ sơ đăng ký công bố tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;


6. Báo cáo hiện trạng môi trường của cơ sở sản xuất;


7. Bản thuyết minh giới thiệu tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận;


8. Bản sao các văn bản, tư liệu liên quan đến sản phẩm (văn bằng bảo hộ, bằng khen, ảnh chụp sản phẩm, giây chuyền sản xuất, nhận xét của các tổ chức cá nhân tiêu thụ sản phẩm, tài liệu khác).


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		75 ngày làm việc kể từ khi hết hạn nộp hồ sơ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


- Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn, các Hiệp hội về nông, lâm, thuỷ hải sản.



		Kết quả

		- Quyết định hành chính.



		Phí, lệ phí

		Không quy định cụ thể



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đăng ký chứng nhận sản phẩm chất lượng cao và uy tín thương mại


(Quyết định Số 1895/2008/QĐ- BNN-CB ngày 24/6/2008 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Hàng nông lâm thuỷ sản được sản xuất và tiêu thụ ổn định, có mặt trên thị trường ít nhất 02 năm tính từ khi đăng ký sản phẩm đến ngày nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận;


- Sản phẩm phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không có tranh chấp về bản quyền hoặc khiếu nại liên quan đến chất lượng và uy tín thương mại của sản phẩm;


- Một tổ chức, cá nhân có thể đăng ký chứng nhận nhiều sản phẩm, nhưng một sản phẩm cụ thể chỉ do một tổ chức hoặc cá nhân đăng ký chứng nhận. 



		Căn cứ pháp lý:

		- Nghị định số 01/2008/NĐ- CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


- Quyết định số 1895/2008/QĐ- BNN ngày 24/6/2008 của Bộ NNPTNT về việc sửa đổi quy chế đăng ký, chứng nhận hàng nông lâm thuỷ sản chất lượng cao và uy tín thương mại.

-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                                                   ………, ngày       tháng     năm 200…


ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN


SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO VÀ UY TÍN THƯƠNG MẠI


NĂM ………


Kính gửi:   - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố                    hoặc Hiệp hội


· Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 


1. Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………. 


2.  Địa chỉ giao dịch: ………………………………………………………….


      Điện thoại: …………………, Fax: ………………., Email: …………….


3. Sản phẩm đăng ký chứng nhận: ………………………………………


4. Hồ sơ đăng ký:


		- Đơn đăng ký chứng nhận sản phẩm của tổ chức hoặc cá nhân 

		(



		- Bản thuyết minh giới thiệu tổ chức, cá nhân đăng ký sản phẩm 

		(



		- Bản thuyết minh giới thiệu công nghệ, thiết bị sản xuất sản phẩm 

		(



		- Chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý sản xuất 

		(



		- Bản thuyết minh giới thiệu chất lượng sản phẩm ……

		(



		- Báo cáo về hiện trạng môi trường tại cơ sở sản xuất …

		(



		- Bản thuyết minh giới thiệu tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận 

		(



		- Bản sao các văn bản, tư liệu liên quan đến sản phẩm 

		(





  Thủ trưởng tổ chức (cá nhân)


                                                                                                 Ký tên


                                                                                         đóng dấu (nếu có)


		2. Kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản ( thuộc thẩm quyền của sở Nông nghiệp & PTNT)



		Trình tự thực hiện: 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký tại bộ phận “một cửa” của Sở Nông nghiệp và PTNT, tiếp nhận và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ; viết giấy biên nhận; chuyển hồ sơ về phòng Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thuỷ sản.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 693.


-Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Chuyên viên phòng Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tiến hành kiểm tra và thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét và ký giấy chứng nhận.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân mang giấy biên nhận đến nộp phí và nhận kết quả tại bộ phận “một cửa”.

- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a( Thành phần hồ sơ bao gồm: 


1. Giấy đăng ký kiểm tra;


2. Bảng kê chi tiết lô hàng;


3. Các yêu cầu riêng về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm ( nếu có).


4. Đối với hàng hóa thủy sản nhập khẩu để chế biến: Bản sao hợp đồng mua bán; Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phầm hàng húa thủy sản; Bản sao Giấy chứng nhận xuất xứ.


5. Đối với hàng hóa thủy sản triệu hồi hoặc bị trả về: Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phầm hàng hóa thủy sản của lô hàng trước khi xuất khẩu (nếu có); 

6. Trường hợp được miễn, giảm kiểm tra thì có đơn đề nghị theo mẫu.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		- 01 ngày làm việc với hàng hóa thủy sản xuất khẩu hoặc đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa dạng tươi, sống;


- 10 ngày làm việc với sản phẩm đồ hộp;


- 07 ngày làm việc đối với các sản phẩm khác;


- Trường hợp phải gửi mẫu phân tích thì thời gian cấp giấy chứng nhận 01 ngày kể từ ngày nhận được kết quả phân tích.     



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT



		Kết quả

		Giấy chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản



		Phí, lệ phí

		Mức phí là: 40.000đ/lần cấp


(Quyết định số  60/2008/QĐ–BTC ngày 31 tháng 7 năm 2008 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hoá thủy sản.


(Quyết định Số 118/2008/QĐ- BNN ngày 11/12/2008 )





		Yêu cầu, điều kiện:

		Chưa quy định rõ 



		Căn cứ pháp lý:

		- Luật thủy sản ngày 26/11/2003, có hiệu lực 01/7/2004;


- Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 26/7/2003;


- Nghị định Số 01/2008/NĐ - CP ngày 03/01/2008, về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


- Nghị định Số  163/2004/NĐ - CP ngày 07/9/2004, quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm;


- Nghị định số 59/2005/NĐ - CP ngày 04 tháng 05 năm 2005, về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;


- Nghị định số 79/2008/NĐ - CP ngày 18 tháng 7 năm 2008, quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm;


- Quyết định số 118/2008/QĐ- BNN ngày 11/12/2008 về việc ban hành quy chế kiểm tra và chứng nhận chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hoá thuỷ sản;


- Quyết định   Số  60/2008/QĐ - BTC ngày 31 tháng  7 năm 2008 của Bộ Tài chính, về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản;

- Thông tư số 24/2005/TTLT-BYT-BTS ngày 08 tháng 12 năm 2005 hướng dẫn phân công, phối hợp quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------


GIẤY ĐĂNG KÝ


KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM  HÀNG HÓA THỦY SẢN


		Số:

		





Kính gửi:...............................................


		PHẦN KHAI BÁO CỦA CHỦ HÀNG



		1. Chủ hàng:


    Địa chỉ: 


    Điện thoại:                         Fax:

		2. Người nhận hàng:


    Địa chỉ: 


    Điện thoại:                       Fax:



		3. Nơi đi:

		4. Nơi đến:



		5. Hàng hóa thủy sản được:               


 ( Dùng tiêu thụ nội địa    ( Xuất khẩu : Thị trường………( Nhập khẩu làm nguyên liệu                                          


 ( Tạm nhập-tái xuất                   (  Triệu hồi                                 ( Trả về      



		6. Mô tả hàng hóa:

		7. Số lượng: ……..cnts..………...……...kg



		8. Cơ sở sản xuất:


    Mã số cơ sở (nếu có): 

		9. Mã số lô hàng: 


Thời gian sản xuất:



		10. Thời gian đăng ký kiểm tra: 


      Địa điểm đăng ký kiểm tra:

		11. Hồ sơ đính kèm gồm:


-



		Các yêu cầu kiểm tra và chứng nhận của Chủ hàng:          


    ( Kiểm tra theo quy định


    ( Kiểm tra theo yêu cầu, kèm theo các yêu cầu cụ thể: 


                    ( Cảm quan        ( Vi sinh        ( hóa học       (  Khác (ghi rõ)…….



		PHẦN XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN KIỂM TRA



		Hồ sơ đăng ký: 
          (  Đạt 

 ( Không đạt
          ( Bổ sung thêm 


Lý do không đạt:


Các hồ sơ cần bổ sung:


Kết quả xem xét sau khi bổ sung:



		Chế độ kiểm tra áp dụng cho lô hàng:  


       ( Giảm kiểm tra                 ( Kiểm tra thông thường          ( Kiểm tra tăng cường



		Ngày kiểm tra dự kiến:



		Đối với hàng nhập khẩu, tạm nhập-tái xuất, Giấy này chỉ có giá trị để làm thủ tục hải quan. Sau đó Chủ hàng phải xuất trình toàn bộ hồ sơ và hàng hóa đã hoàn thành thủ tục hải quan cho Cơ quan Kiểm tra để được kiểm tra và chứng nhận theo quy định.



		.............., ngày..../..../.........


ĐẠI DIỆN CHỦ HÀNG 


(Ký tên, đóng dấu)

		.............., ngày..../..../.........


ĐẠI DIỆN CƠ QUAN KIỂM TRA 


(Ký tên, đóng dấu)








		3. Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ( thuộc thẩm quyền của sở Nông nghiệp & PTNT)



		Trình tự thực hiện: 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký tại bộ phận “một cửa” của Chi cục thuỷ sản - Sở Nông nghiệp và PTNT, tiếp nhận và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ; viết giấy biên nhận; chuyển hồ sơ về phòng Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thuỷ sản.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3824 696.


-Email: ccts_snnptnt@bacgiang.gov.vn


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Chuyên viên phòng Quản lý chất lượng nông, lâm sản, thủy sản tiến hành kiểm tra và thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét và ký giấy chứng nhận.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân mang giấy biên nhận đến nộp phí và nhận kết quả tại bộ phận “một cửa”.

- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Thuỷ sản. - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a( Thành phần hồ sơ bao gồm: 


1. Giấy đăng ký kiểm tra.


2. Chương trình quản lý chất lượng.


3. Thủ tục truy xuất nguồn gốc.


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Thuỷ Sản Bắc Giang.



		Kết quả

		Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm



		Phí, lệ phí

		Mức phí : 40.000đ/lần cấp


Quyết định   Số  60/2008/QĐ - BTC ngày 31 tháng  7 năm 2008



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Giấy đăng ký kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 


(Quyết định Số 117/2008/QĐ- BNN ngày 11/12/2008 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Điều kiện đảm bảo VSATTP về nhà xưởng, trang thiết bị.


- Chương trình quản lý chất lượng.


- Thủ tục truy xuất nguồn gốc sản phẩm của cơ sở.


(Quyết định số 117/2008/QĐ- BNN ngày 11/12/2008 )



		Căn cứ pháp lý:

		- Luật thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực 01/7/2004;


- Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 26/7/2003;


-Nghị định Số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ;


-Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/ 05/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản ;


- Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18/7/2008 quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm ;


- Quyết định Số 117/2008/QĐ- BNN ngày 11/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, về việc Ban hành Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;


 - Quyết định số 60/2008/QĐ - BTC ngày 31 tháng  7 năm 2008 của Bộ Tài chính, về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản;


- Thông tư số 24/2005/TTLT-BYT-BTS ngày 08 tháng 12 năm 2005 hướng dẫn phân công, phối hợp quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------


..........., ngày.... tháng.... năm......


GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN  CƠ SỞ SẢN XUẤT,


KINH DOANH THỦY SẢN  ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO


VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM (1)

Kính gửi:.................................


(Cơ quan kiểm tra)(2)

Căn cứ các quy định trong Quy chế Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định số   ...../2008/QĐ-BNN ngày..../..../2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôn thôn, đơn vị chúng tôi:


Tên doanh nghiệp(3):



Tên giao dịch thương mại (cả tên viết tắt - nếu có):



Mã số (nếu có):



Địa chỉ:



Điện thoại: .....................Fax:..................... Email:



Tên cơ sở (phân xưởng)(4) đề nghị kiểm tra:



Địa chỉ:



Điện thoại: .....................Fax:..................... Email:



Sau khi nghiên cứu kỹ các Quy định trong quy chuẩn/tiêu chuẩn..... và đối chiếu với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, đề nghị cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và làm thủ tục để cơ sở chúng tôi được:


- Công nhận đủ điều kiện đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm:
(

- Tiêu thụ nội địa:
(

- Xuất khẩu sản phẩm vào thị trường:



Chúng tôi xin gửi kèm sau đây hồ sơ đăng ký kiểm tra:


- Bản vẽ sơ đồ bố trí mặt bằng cơ sở sản xuất xin đăng ký kiểm tra


- Danh mục các sản phẩm chủ yếu và sơ đồ qui trình công nghệ sản xuất (trên mặt bằng xin đăng ký kiểm tra).


- Báo cáo hiện trạng về điều kiện đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở(5).


- Báo cáo khắc phục các sai lỗi (nếu có)(6).


GIÁM ĐỐC (CHỦ) DOANH NGHIỆP


(Ký tên, đóng dấu)


(1): Sử dụng cho doanh nghiệp đăng ký kiểm tra để công nhận


(2): Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản/ Sở NN&PTNT


(3): Tên doanh nghiệp được ghi trong giấy phép kinh doanh 


(4): Ghi rõ tên Xí nghiệp hoặc Phân xưởng thuộc doanh nghiệp đăng ký kiểm tra


(5): Theo Mẫu ĐKKTCNa1.


(6): Theo mẫu DDKKTCNa2.


		4. Đình chỉ hiệu lực công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ( thuộc thẩm quyền của sở Nông nghiệp & PTNT)



		Trình tự thực hiện: 

		Bước 1: Thủ trưởng cơ quan kiểm tra, công nhận thông báo kế hoạch kiểm tra (kiểm tra lần đầu, kiểm tra định kỳ hoặc thẩm tra) cho tổ chức, cá nhân xin đăng ký lần đầu hoặc đã được công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. nộp hồ sơ tại Bộ phận "Một cửa"  của Sở Nông nghiệp và PTNT, tiếp nhận và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ; viết giấy biên nhận; chuyển hồ sơ về phòng Quản lý chất lượng Nông lâm sản.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 693


-Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Chuyên viên phòng Quản lý chất lượng nông, lâm sản, thủy sản tiến hành kiểm tra và thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét và ký quyết định công nhận, không công nhận hoặc đình chỉ hiệu lực công nhận.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa”.

- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ :

		a( Thành phần hồ sơ bao gồm: 


1. Giấy đăng ký kiểm tra.


2. Chương trình quản lý chất lượng.


3. Thủ tục truy xuất nguồn gốc.


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra 



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Kết quả

		Quyết định đình chỉ hiệu lực công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm



		Phí, lệ phí

		Không.



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: ( lần đầu )

		- Giấy đăng ký kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 


(Quyết định Số 117/2008/QĐ- BNN ngày 11/12/2008 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Điều kiện đảm bảo VSATTP về nhà xưởng, trang thiết bị.


- Chương trình quản lý chất lượng.


- Thủ tục truy xuất nguồn gốc sản phẩm của cơ sở.


(Quyết định số 117/2008/QĐ- BNN ngày 11/12/2008 )



		Căn cứ pháp lý:

		- Luật thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực 01/7/2004;


- Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 26/7/2003;


-Nghị định Số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ;


-Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/ 05/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản ;


- Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18/7/2008 quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm ;


- Quyết định Số 117/2008/QĐ- BNN ngày 11/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, về việc Ban hành Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;


 - Quyết định số 60/2008/QĐ - BTC ngày 31 tháng  7 năm 2008 của Bộ Tài chính, về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản;


- Thông tư số 24/2005/TTLT-BYT-BTS ngày 08 tháng 12 năm 2005 hướng dẫn phân công, phối hợp quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------


..........., ngày.... tháng.... năm......


GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN  CƠ SỞ SẢN XUẤT,


KINH DOANH THỦY SẢN  ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO


VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM (1)

Kính gửi:.................................


(Cơ quan kiểm tra)(2)

Căn cứ các quy định trong Quy chế Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định số   ...../2008/QĐ-BNN ngày..../..../2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôn thôn, đơn vị chúng tôi:


Tên doanh nghiệp(3):



Tên giao dịch thương mại (cả tên viết tắt - nếu có):



Mã số (nếu có):



Địa chỉ:



Điện thoại: .....................Fax:..................... Email:



Tên cơ sở (phân xưởng)(4) đề nghị kiểm tra:



Địa chỉ:



Điện thoại: .....................Fax:..................... Email:



Sau khi nghiên cứu kỹ các Quy định trong quy chuẩn/tiêu chuẩn..... và đối chiếu với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, đề nghị cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và làm thủ tục để cơ sở chúng tôi được:


- Công nhận đủ điều kiện đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm:
(

- Tiêu thụ nội địa:
(

- Xuất khẩu sản phẩm vào thị trường:



Chúng tôi xin gửi kèm sau đây hồ sơ đăng ký kiểm tra:


- Bản vẽ sơ đồ bố trí mặt bằng cơ sở sản xuất xin đăng ký kiểm tra


- Danh mục các sản phẩm chủ yếu và sơ đồ qui trình công nghệ sản xuất (trên mặt bằng xin đăng ký kiểm tra).


- Báo cáo hiện trạng về điều kiện đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở(5).


- Báo cáo khắc phục các sai lỗi (nếu có)(6).


GIÁM ĐỐC (CHỦ) DOANH NGHIỆP


(Ký tên, đóng dấu)


(1): Sử dụng cho doanh nghiệp đăng ký kiểm tra để công nhận


(2): Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản/ Sở NN&PTNT


(3): Tên doanh nghiệp được ghi trong giấy phép kinh doanh 


(4): Ghi rõ tên Xí nghiệp hoặc Phân xưởng thuộc doanh nghiệp đăng ký kiểm tra


(5): Theo Mẫu ĐKKTCNa1.


(6): Theo mẫu DDKKTCNa2.


		5. Gia hạn Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ( thuộc thẩm quyền của sở Nông nghiệp & PTNT)



		Trình tự thực hiện: 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của Chi cục thuỷ sản - Sở Nông nghiệp và PTNT, tiếp nhận và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ; viết giấy biên nhận; chuyển hồ sơ về phòng Quản lý chất lượng Nông lâm sản.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 693


-Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Chuyên viên phòng Quản lý chất lượng nông, lâm sản, thủy sản tiến hành kiểm tra và thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét và ký giấy chứng nhận.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân mang giấy biên nhận đến nộp phí và nhận kết quả tại bộ phận “một cửa”.

- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a( Thành phần hồ sơ bao gồm: 


1. Giấy chứng nhận chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.


2. Chương trình quản lý chất lượng.


3. Thủ tục truy xuất nguồn gốc.


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc kể từ khi kết thúc kiểm tra định kỳ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT



		Kết quả

		Gia hạn Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm



		Phí, lệ phí

		- Không thu lệ phí



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không 



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Điều kiện đảm bảo VSATTP về nhà xưởng, trang thiết bị.


- Chương trình quản lý chất lượng.


- Thủ tục truy xuất nguồn gốc sản phẩm của cơ sở.


(Quyết định số 117/2008/QĐ- BNN ngày 11/12/2008 )



		Căn cứ pháp lý:

		- Luật thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực 01/7/2004;


- Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 26/7/2003;


-Nghị định Số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ;


-Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/ 05/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản ;


- Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18/7/2008 quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm ;


- Quyết định Số 117/2008/QĐ- BNN ngày 11/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, về việc Ban hành Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;


 - Quyết định số 60/2008/QĐ - BTC ngày 31 tháng  7 năm 2008 của Bộ Tài chính, về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản;


- Thông tư số 24/2005/TTLT-BYT-BTS ngày 08 tháng 12 năm 2005 hướng dẫn phân công, phối hợp quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 



		6. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ( thuộc thẩm quyền của sở Nông nghiệp & PTNT)



		Trình tự thực hiện: 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân có văn bản tại bộ phận “một cửa” của Chi cục thuỷ sản - Sở Nông nghiệp và PTNT, tiếp nhận và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ; viết giấy biên nhận; chuyển hồ sơ về phòng Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thuỷ sản.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 693


-Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Chuyên viên phòng Quản lý chất lượng nông, lâm sản, thủy sản tiến hành kiểm tra và thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét và cấp lại giấy chứng nhận.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân mang giấy biên nhận đến nộp phí và nhận kết quả tại bộ phận “một cửa”.

- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a( Thành phần hồ sơ bao gồm: 


1. Văn bản xin cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. (nêu rõ lý do xin cấp lại) 


2. Giấy chứng nhận cũ hết ô, hư hỏng (trừ trường hợp bị mất).


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Kết quả

		Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm



		Phí, lệ phí

		Mức phí : 40.000đ/lần cấp


Quyết định   Số  60/2008/QĐ - BTC ngày 31 tháng  7 năm 2008



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không 



		Yêu cầu, điều kiện:


(trừ cấp lại do mất, hỏng giấy chứng nhận)

		- Điều kiện đảm bảo VSATTP về nhà xưởng, trang thiết bị.


- Chương trình quản lý chất lượng.


- Thủ tục truy xuất nguồn gốc sản phẩm của cơ sở.


(Quyết định số 117/2008/QĐ- BNN ngày 11/12/2008 )



		Căn cứ pháp lý:

		- Luật thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực 01/7/2004;


- Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 26/7/2003;


-Nghị định Số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ;


-Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/ 05/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản ;


- Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18/7/2008 quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm ;


- Quyết định Số 117/2008/QĐ- BNN ngày 11/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, về việc Ban hành Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;


 - Quyết định số 60/2008/QĐ - BTC ngày 31 tháng  7 năm 2008 của Bộ Tài chính, về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản;


- Thông tư số 24/2005/TTLT-BYT-BTS ngày 08 tháng 12 năm 2005 hướng dẫn phân công, phối hợp quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 



		7. Miễn kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa ( thuộc thẩm quyền của sở Nông nghiệp & PTNT)



		Trình tự thực hiện: 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi văn bản miễn kiểm tra tại bộ phận “một cửa” của Sở Nông nghiệp và PTNT, tiếp nhận và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ; viết giấy biên nhận; chuyển hồ sơ về phòng Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thuỷ sản.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 693.


-Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Chuyên viên phòng Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tiến hành kiểm tra và thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét và thông báo miễn kiểm tra


Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa”.

- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a( Thành phần hồ sơ bao gồm: 


1. Giấy đề nghị miễn kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn hàng hóa thủy sản;


2. Bảng kê chi tiết lô hàng;


5. Đối với hàng hóa thủy sản triệu hồi hoặc bị trả về: 


Giấy chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phầm hàng hóa thủy sản của lô hàng trước khi xuất khẩu. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		-  01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị miễn kiểm tra.     



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT



		Kết quả

		Thông báo miễn kiểm tra.



		Phí, lệ phí

		Không.



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Giấy đề nghị miễn kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn hàng hóa thủy sản.


(Quyết định Số 118/2008/QĐ- BNN ngày 11/12/2008 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Hàng hóa thủy sản được sản xuất từ cơ sở trong danh sách miễn kiểm tra do Cục quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản công bố;


- Hàng hóa đã thực hiện kiểm tra chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phầm  trước khi xuất khẩu.



		Căn cứ pháp lý:

		- Luật thủy sản ngày 26/11/2003, có hiệu lực 01/7/2004;


- Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 26/7/2003;


- Nghị định Số 01/2008/NĐ - CP ngày 03/01/2008, về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


- Nghị định Số  163/2004/NĐ - CP ngày 07/9/2004, quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm;


- Nghị định số 59/2005/NĐ - CP ngày 04 tháng 05 năm 2005, về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;


- Nghị định số 79/2008/NĐ - CP ngày 18 tháng 7 năm 2008, quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm;


- Quyết định số 118/2008/QĐ- BNN ngày 11/12/2008 về việc ban hành quy chế kiểm tra và chứng nhận chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hoá thuỷ sản;


- Quyết định   Số  60/2008/QĐ - BTC ngày 31 tháng  7 năm 2008 của Bộ Tài chính, về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản;

- Thông tư số 24/2005/TTLT-BYT-BTS ngày 08 tháng 12 năm 2005 hướng dẫn phân công, phối hợp quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 





		Tên Doanh nghiệp

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------



		

		.........., ngày...... tháng......... năm …...





GIẤY ĐỀ NGHỊ 


MIỄN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM HÀNG HÓA THỦY SẢN


Số  :………… (*)/200..-MKT


(Tên Doanh nghiệp)………………………………………………………..xin đề nghị  (tên cơ quan kiểm tra)………………………. cấp Giấy miễn kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm cho lô hàng sau đây để xuất khẩu/nhập khẩu vào ……..theo Điều 17 của  Quyết định số …./2008/QĐ-BNN ngày …/../2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Thông tin về lô hàng đề nghị được miễn kiểm tra :


		Chủ hàng: 


Địa chỉ:

Điện thoại:

		Người nhận hàng: 





		Cơ sở sản xuất: 


Mã số:


Địa chỉ :


Điện thoại :

		Nơi xuất hàng : 






		Thời gian sản xuất:

		Số lượng (**) :

Khối lượng :

		Nơi hàng đến :






		Mã số lô hàng :

		

		Mô tả hàng hóa:



		Hồ sơ đính kèm gồm có: 


- Bảng kê chi tiết lô hàng;


- Giấy chứng nhận CL, VSATTP  hàng hóa thủy sản đã cấp hoặc hồ sơ đã kiểm tra (nếu có)


- ………………



		Xác nhận của cơ quan kiểm tra


     ( Đủ điều kiện cấp thông báo miễn kiểm tra


     ( Không đủ điều kiện cấp thông báo miễn kiểm tra


     (ghi rõ lý do)…………………………………….


 (ký tên, đóng dấu)

		GIÁM ĐỐC DN


(Ký tên, đóng dấu)








(*) do doanh nghiệp tự ghi và theo dõi theo từng cơ sở sản xuất


(**) Ghi theo số lượng đơn vị bao gói cuối cùng (cartons, thùng....)


		8. Kiểm tra tăng cường chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa ( thuộc thẩm quyền của sở Nông nghiệp & PTNT)



		Trình tự thực hiện: 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký tại bộ phận “một cửa” của Sở Nông nghiệp và PTNT, tiếp nhận và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ; viết giấy biên nhận; chuyển hồ sơ về phòng Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thuỷ sản.

-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 693.


-Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2: Chuyên viên phòng Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tiến hành kiểm tra và thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét và ký giấy chứng nhận.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân mang giấy biên nhận đến nộp phí và nhận kết quả tại bộ phận “một cửa”.

- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Tại Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a( Thành phần hồ sơ bao gồm: 


1. Giấy đăng ký kiểm tra;


2. Bảng kê chi tiết lô hàng;


3. Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phầm hàng hóa thủy sản của lô hàng (triệu hồi hoặc bị trả về); 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		-  01 ngày làm việc với hàng hóa thủy sản đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa dạng tươi, sống;


- 10 ngày làm việc với sản phẩm đồ hộp;


- 07 ngày làm việc đối với các sản phẩm khác;


- Trường hợp phải gửi mẫu phân tích thì thời gian cấp giấy chứng nhận 01 ngày kể từ ngày nhận được kết quả phân tích.     



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT



		Kết quả

		Giấy chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản



		Phí, lệ phí

		Mức phí là: 40.000đ/lần cấp


(Quyết định số  60/2008/QĐ–BTC ngày 31 tháng 7 năm 2008 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hoá thủy sản.


(Quyết định Số 118/2008/QĐ- BNN ngày 11/12/2008 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Cơ sở bị áp dụng chế độ kiểm tra tăng cường theo quy định trong quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;


- Bị cơ quan có thẩm quyền trong nước cảnh báo không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm về các chỉ tiêu dư lượng hóa chất kháng sinh cấm và vi sinh vật gây bệnh ( đối với sản phẩm ăn liền) 



		Căn cứ pháp lý:

		- Luật thủy sản ngày 26/11/2003, có hiệu lực 01/7/2004;


- Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 26/7/2003;


- Nghị định Số 01/2008/NĐ - CP ngày 03/01/2008, về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


- Nghị định Số  163/2004/NĐ - CP ngày 07/9/2004, quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm;


- Nghị định số 59/2005/NĐ - CP ngày 04 tháng 05 năm 2005, về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;


- Nghị định số 79/2008/NĐ - CP ngày 18 tháng 7 năm 2008, quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm;


- Quyết định số 118/2008/QĐ- BNN ngày 11/12/2008 về việc ban hành quy chế kiểm tra và chứng nhận chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hoá thuỷ sản;


- Quyết định   Số  60/2008/QĐ - BTC ngày 31 tháng  7 năm 2008 của Bộ Tài chính, về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản;

- Thông tư số 24/2005/TTLT-BYT-BTS ngày 08 tháng 12 năm 2005 hướng dẫn phân công, phối hợp quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------


GIẤY ĐĂNG KÝ


KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM  HÀNG HÓA THỦY SẢN










                        Số:


Kính gửi: .............................................................................................


		PHẦN KHAI BÁO CỦA CHỦ HÀNG



		1. Chủ hàng:


    Địa chỉ: 


    Điện thoại:                         Fax:

		2. Người nhận hàng:


    Địa chỉ: 


    Điện thoại:                       Fax:



		3. Nơi đi:

		4. Nơi đến:



		5. Hàng hóa thủy sản được:               


 ( Dùng tiêu thụ nội địa    ( Xuất khẩu : Thị trường………( Nhập khẩu làm nguyên liệu                                          


 ( Tạm nhập-tái xuất                   (  Triệu hồi                                 ( Trả về      



		6. Mô tả hàng hóa:

		7. Số lượng: ……..cnts..………...……...kg



		8. Cơ sở sản xuất:


    Mã số cơ sở (nếu có): 

		9. Mã số lô hàng: 


Thời gian sản xuất:



		10. Thời gian đăng ký kiểm tra: 


      Địa điểm đăng ký kiểm tra:

		11. Hồ sơ đính kèm gồm:


    -



		Các yêu cầu kiểm tra và chứng nhận của Chủ hàng:          


    ( Kiểm tra theo quy định


    ( Kiểm tra theo yêu cầu, kèm theo các yêu cầu cụ thể: 


                    ( Cảm quan        ( Vi sinh        ( hóa học       (  Khác (ghi rõ)…….



		PHẦN XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN KIỂM TRA



		Hồ sơ đăng ký: 
          (  Đạt 

 ( Không đạt
          ( Bổ sung thêm 


Lý do không đạt:


Các hồ sơ cần bổ sung:


Kết quả xem xét sau khi bổ sung:



		Chế độ kiểm tra áp dụng cho lô hàng:  


       ( Giảm kiểm tra                 ( Kiểm tra thông thường          ( Kiểm tra tăng cường



		Ngày kiểm tra dự kiến:



		Đối với hàng nhập khẩu, tạm nhập-tái xuất, Giấy này chỉ có giá trị để làm thủ tục hải quan. Sau đó Chủ hàng phải xuất trình toàn bộ hồ sơ và hàng hóa đã hoàn thành thủ tục hải quan cho Cơ quan Kiểm tra để được kiểm tra và chứng nhận theo quy định.



		     ………………, ngày……/…../……..              


Đại diện chủ hàng 


(Ký tên, đóng dấu)

		……………………., ngày …../……/ ……….


Đại diện cơ quan kiểm tra 


(Ký tên, đóng dấu)








		9. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá



		Trình tự thực hiện: 

		Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận "một cửa" của Chi cục Thuỷ sản - Sở Nông nghiệp và PTNT và nhận giấy hẹn trả kết quả.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3824 696.


-Email: ccts_snnptnt@bacgiang.gov.vn


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2: Chi cục Thuỷ sản kiểm tra, thẩm định hồ sơ; trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, ký Giấy chứng nhận.


Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận "một cửa" của Chi cục Thuỷ sản - Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Thuỷ sản. - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn xác nhận sử dụng mặt nước có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn (theo mẫu) hoặc Đề án thuỷ sản đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;


2. Tờ khai đăng ký bè cá có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc thủ trưởng cơ quan (theo mẫu).


3. Tờ khai nguồn gốc bè có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc thủ trưởng cơ quan (theo mẫu).


4. 02 ảnh bè cỡ 9x12 (Chụp từ hai hướng bên mạn bè).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		07 ngày làm việc từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi Cục Thuỷ sản - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Kết quả

		Giấy chứng nhận đăng ký bè cá



		Phí, lệ phí

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Đơn  xác nhận sử dụng mặt nước (Phụ lục I).


- Tờ khai đăng ký bè cá (Phụ lục II).


- Tờ khai nguồn gốc bè cá (Phụ lục III).


(Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 07/3/2006 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý:

		- Nghị định 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tầu cá hoạt động thủy sản.


- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 07 tháng 03 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản về việc ban hành quy chế tầu cá và thuyền viên.

-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


, ngày     tháng        năm 200

ĐƠN XÁC NHẬN SỬ DỤNG MẶT NƯỚC


Kính gửi: UBND Xã (phường).........................................

Tên tôi:.......................................................................Sinh năm:..................


Địa chỉ thường trú: .....................................................................................


(hoặc tạm trú):.............................................................................................


Tôi có (đóng mới, mua):................................bé cá có kích thước như sau:



Dài(m):............................Rộng(m):...........................Sâu(m):............


Nay tôi làm đơn này xin neo đậu tại (tổ, ấp, xã):..............................


............................................................................................................


Cách bè trên (phía thượng lưu) của Ông (Bà)...................... :...............(m) 


Cách bè dưới (phía hạ lưu) của Ông (Bà): ..................... .....:................(m)


thuộc địa phận xã, phường quản lý.



Tôi xin cam đoan chấp hành đầy đủ các qui định của Pháp luật.


 XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG



                                                                                                        CHỦ BÈ








     (Ký và ghi rõ họ tên )



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc




................, ngày....... tháng...... năm........


TỜ KHAI


Đăng ký bè cá

Kính gửi: ..........................................................................................


Họ tên người đứng khai:............................................................................................


Thường trú tại: ...........................................................................................................


Chứng minh nhân dân số:...........................................................................................


Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá với nội dung sau:


1. Đặc điểm cơ bản của bè như sau:


Công dụng...............................................


Năm, nơi đóng: .........................................................................................................


Bến đăng ký: ..........................................................................................


Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m: ................................ ; Chiều chìm d,m:..........


Vật liệu vỏ: ............................................. ; Tổng dung tích: .....................................


Sức chứa tối đa: ................................ Số người................................

Nghề chính: ..............................................Nghề kiêm:.............................................


Vùng hoạt động: ........................................................................................................


Sử dụng máy (Nếu có):


		TT




		Ký hiệu máy

		Số máy

		Công suất định mức, sức ngựa

		Vòng quay định mức, v/ph

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		





2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần cùa từng chủ sở hữu (Nếu bè thuộc sở hữu nhiều chủ):


		TT

		Họ và tên

		Địa chỉ

		Chứng minh nhân dân

		Gía trị cổ phần



		01

		

		

		

		



		02

		

		

		

		





3. Hồ sơ kèm theo


		TT

		Hồ sơ đăng ký bè cá

		Bản chính

		Bản sao



		01

		

		

		



		02

		

		

		





T«i xin cam ®oan  sö dông bÌ ®óng néi dung ®· ®¨ng ký vµ chÊp hµnh ®óng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt Nhµ n­íc.

                                                xác nhận                                                                  đại diện chủ tàu


                             của xã, phường hoặc thủ trưởng cơ quan                                         (ký tên và đông dấu nếu có)

                               (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                              ..........................  , ngày       tháng      năm 200..  


TỜ KHAI


NGUỒN GỐC PHƯƠNG TIỆN (BÈ CÁ)

     Kính gửi: UBND Xã (phường).......................................................

Tên tôi:............................................................Sinh năm:....................................


Số CMND:...........................Cấp ngày.........................  tại.................................


Hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................


Nghề nghiệp:.......................................................................................................


Hiện tôi đang sử dụng bè cá có nguồn gốc như sau:


- Đóng mới tại cơ sở:...........................................................năm.......................


   Địa chỉ:............................................................................................................


- Mua lại của Ông (Bà):.......................................................năm.......................


   Địa chỉ:............................................................................................................


Đặc điểm kỹ thuật


Kích thước bè: Dài......................m, Ngang..................m, Sâu.....................m


Loại gỗ:.......................................Mặt khại:...................................................................


Phần nhà trên bè:


   + Loại gỗ:.....................................Mái lợp:..................................................


   + Trang trí:....................................................................................................


..........................................................................................................................


   + Các loại máy dụng cụ phục vụ bè nuôi:.....................................................


..........................................................................................................................


Thiết bị làm nổi (phao):....................................................................................


Bè được neo đậu tại:........................................................................................


Hồ sơ kèm theo gồm:.......................................................................................


...................................................................................................................



Nay tôi làm đơn này kính xin chính quyền địa phương và cơ quan chức năng xác nhận quyền sở hữu phương tiện để xin cấp đăng ký.


XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG                   CHỦ BÈ


               (xác nhận quyền sở hữu)                                                          (Ký và ghi rõ họ tên


		10. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất kinh doanh giống thuỷ sản:



		Trình tự thực hiện: 

		Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận "một cửa" của Chi cục Thuỷ sản - Sở Nông nghiệp và PTNT và nhận giấy hẹn trả kết quả.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3824 696.


-Email: ccts_snnptnt@bacgiang.gov.vn


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2: Chi cục Thuỷ sản kiểm tra, thẩm định hồ sơ; trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT  xem xét, ký Giấy chứng nhận.


Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận "một cửa" của Chi cục Thuỷ sản - Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Thuỷ sản. - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn (theo mẫu) .


2. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


3. Chứng chỉ đã được đào tạo về kỹ thuật sản xuất giống thuỷ sản hoặc nuôi trồng thuỷ sản trở lên.
4. Hồ sơ, lý lịch cá ông bà, bố mẹ: Bảng kê thành phần số lượng loài  (theo mẫu).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		07 ngày làm việc từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi Cục Thuỷ sản - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Kết quả

		Giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản



		Phí, lệ phí

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản  (Phụ lục I);


- Hồ sơ, lý lịch cá ông bà, bố mẹ: Bảng kê thành phần số lượng loài  (Phụ lục II);


(Quyết định số 85/2008/QĐ-BTS ngày 6/8/2008 &Công văn số 784/HD-KNKL ngày 05/7/2002 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Điều kiện cấp giấy chứng nhận sản xuất kinh doanh giống thủy sản theo Điều 3, Quy chế quản lý kinh doanh giống thuỷ sản ban hành kèm theo quyết định số 85/2008/QĐ-BTS ngày 6/8/2008.



		Căn cứ pháp lý:

		1. Luật Thuỷ sản số 27/2003 ngày 26/11/2003;


2. Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 04/05/2005 về điều kiện sản xuất và kinh doanh một số ngành thuỷ sản;


3. Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN, ngày 06/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT;


4. Công văn số 784/HD-KNKL ngày 05/7/2002 của Cục Khuyến nông Khuyến lâm về việc hướng dẫn công bố tiêu chuẩn chất lượng đối với hàng hóa là giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và các phế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi.

-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






…………….., ngày…….. tháng …….. năm……..


ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH GIỐNG THỦY SẢN


Kính gửi : 
CHI CỤC  THỦY SẢN BẮC GIANG


Tên cơ sở kinh doanh :



Địa chỉ cơ sở :



Điện thoại của cơ sở :
FAX :
e-mail :



Họ và tên chủ cơ sở :





Địa chỉ thường trú  của chủ cơ sở :





Điện thoại của chủ cơ sở :
FAX :
e-mail :



Đề nghị Quý Cơ quan tiến hành kiểm tra các điều kiện kinh doanh của Cơ sở và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh giống thủy sản cho Cơ sở.


Cơ sở cam đoan duy trì đầy đủ điều kiện kinh doanh sau khi được cấp Giấy chứng nhận và thực hiện đúng các quy định khác của pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.


Xác nhận của Chính quyền địa phương          CHỦ CƠ SỞ KINH DOANH







                          Ký tên, đóng dấu (nếu có)


HỒ SƠ LÝ LỊCH  CÁ ÔNG BÀ, BỐ MẸ

		Số TT

		Nội dung

		Cá đực

		Cá cái

		Sản lượng (triệu con)

		Thời gian có (ngày, tháng, năm)

		Ghi chú



		

		

		

		

		Cá bột

		Cá giống

		

		



		1. Cá Chép

		Số lượng (con)

		

		

		

		

		

		



		

		TL max (kg)

		

		

		

		

		

		



		

		TL min (kg)

		

		

		

		

		

		



		

		TL trung bình (kg)

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng TL (kg)

		

		

		

		

		

		



		

		Nguồn gốc

		

		

		

		

		



		2. Cá Trắm cỏ 

		Số lượng (con)

		

		

		

		

		

		



		

		TL max (kg)

		

		

		

		

		

		



		

		TL min (kg)

		

		

		

		

		

		



		

		TL trung bình (kg)

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng TL (kg)

		

		

		

		

		

		



		

		Nguồn gốc

		

		

		

		

		



		3. Cá Mè trắng

		Số lượng (con)

		

		

		

		

		

		



		

		TL max (kg)

		

		

		

		

		

		



		

		TL min (kg)

		

		

		

		

		

		



		

		TL trung bình (kg)

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng TL (kg)

		

		

		

		

		

		



		

		Nguồn gốc

		

		

		

		

		



		…

		…

		…

		…

		…

		…

		…





		III. LĨNH VỰC THUỶ LỢI



		1. Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh



		Trình tự thực hiện: 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” Chi cục Thuỷ lợi - Sở Nông nghiệp và PTNT. Cán bộ kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đầy đủ, và ghi giấy biên nhận, chuyển lãnh đạo Chi Cục phân công cán bộ chuyên môn xử lý.

-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 675.


-Email: ccqln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2: Chi cục Thuỷ lợi lập báo cáo thẩm định, trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét và ký Giấy phép.


Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả và nộp lệ phí tại Bộ phận “một cửa” Chi cục Thuỷ lợi - Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Thuỷ lợi-Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn xin giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi;


2. Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể;


3. Bản đồ tỉ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi;


4. Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;


5. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật); báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi; trường hợp đang xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi phải có báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên;


6. Bản sao công chứng về giấy tờ quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải;


7. Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thuỷ lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin phép của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ).



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT;


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuỷ Lợi - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Kết quả

		Giấy phép



		Phí, lệ phí

		Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải: 100.000 đồng/giấy phép



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.


(Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Việc cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi phải căn cứ: 


1. Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và các quy định của pháp luật khác có liên quan;

2. Quy hoạch hệ thống công trình thủy lợi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

3. Tiêu chuẩn chất lượng nước thải;

4. Khả năng tiếp nhận nước thải của hệ thống công trình thuỷ lợi;

5. Đề nghị của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày  04/4/2001;


- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày ban hành  28/11/2003, về việc quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


- Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 cuả Bộ trưởng Bộ NN&PTNT  Ban hành Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.


- Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC  ngày 25/10/2006 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất

-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang  





		Tên tổ chức, cá nhân

 

Số..........................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., Ngày.... Tháng.... .năm.....



		

		





ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP
XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

 

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải 
vào công trình thuỷ lợi).

 

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:

Địa chỉ:  

Điện thoại:...........................Fax..................................

Xin được cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi (Tên hệ thống công trình thuỷ lợi) do (tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác) tại vị trí.............Thuộc xã (phường, thị trấn)............., Huyện (quận).........., Tỉnh (thành phố)................ Với các nội dung sau:

- Lưu lượng xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi: ....................

- Thời hạn xả nước thải .... Năm, từ ... Đến ....

- Chất lượng nước thải (có báo cáo phân tích chất lượng nước thải kèm theo).

Đề nghị (Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép) được phép xả nước thải vào vị trí nói trên.

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các yêu cầu ghi trong giấy phép được cấp.

Các tài liệu gửi kèm theo gồm có:

1. Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là hộ kinh doanh cá thể);

2. Bản đồ tỉ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải;

3. Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải;

4. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật); báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi; báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (đối với trường hợp đang xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi);

5. Bản sao công chứng về giấy tờ quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải;

6. Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thuỷ lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin phép của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

                                                                   Tên cơ quan xin cấp giấy phép

(kí tên, đóng dấu)

		2. Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh



		Trình tự thực hiện: 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” Chi cục Thuỷ lợi - Sở Nông nghiệp và PTNT. Cán bộ kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đầy đủ, và ghi giấy biên nhận, chuyển lãnh đạo Chi cục phân công cán bộ  chuyên môn xử lý.

-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 675.


-Email: ccqln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2:  Chi cục Thuỷ lợi lập báo cáo thẩm định, trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét và ký Giấy phép.


Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả và nộp lệ phí tại Bộ phận “một cửa” Chi cục Thuỷ lợi - Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Thuỷ lợi-Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn xin gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi; 


2. Bản sao giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi đã được cấp;

3. Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép);

4. Báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng giấy phép). Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép); 

5. Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; Biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có);

6. Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thuỷ lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		20 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuỷ Lợi 



		Kết quả

		Giấy phép



		Phí, lệ phí

		Lệ phí gia hạn Giấy phép: 50.000 đồng/lần.



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép xả nước thải vào  hệ thống công trình thủy lợi.


(Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN )



		Yêu cầu, điều kiện:

		-Trong trường hợp thời hạn sử dụng giấy phép đã hết, thời hạn của giấy phép có thể bị thay đổi trong các trường hợp sau:

+ Hệ thống công trình thuỷ lợi không thể bảo đảm khả năng tiếp nhận nước thải;

+ Nhu cầu xả nước thải tăng lên mà chưa có biện pháp xử lý khắc phục;

+ Xuất hiện tình huống đặc biệt khác cần phải hạn chế việc xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi;


- Trong thời hạn sử dụng của giấy phép, tổ chức, cá nhân muốn thay đổi lưu lượng nước thải, nồng độ các chất thải phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04/4/2001;


- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày ban hành  28/11/2003, về việc quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


- Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 cuả Bộ trưởng Bộ NN&PTNT  Ban hành Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.


- Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 cuả Bộ trưởng Bộ NN&PTNT  Ban hành Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.


- Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC  ngày 25/10/2006 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất

-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang  









		Tên tổ chức, cá nhân



 Số..........................

 

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., Ngày.... Tháng.... .năm.....





ĐƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG)
GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG 
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 


_________


Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép 
xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi).

 

Tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép:

Địa chỉ:

Điện thoại:...........................Fax..................................

Đang xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi (Tên hệ thống công trình thuỷ lợi ) do (tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác) tại vị trí.............Thuộc xã (phường, thị trấn)............., Huyện (quận).........., Tỉnh (thành phố)................Theo giấy phép số .....Ngày ....Tháng....Năm do (tên cơ quan cấp giấy phép), thời hạn sử dụng giấy phép từ .......Đến...........

Đề nghị (Cơ quan có thẩm quyền gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép) được tiếp tục xả nước thải vào vị trí nói trên với các nội dung sau:

- Lưu lượng nước thải xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi: ..............

- Thời hạn xả nước thải .... Năm, từ ... Đến ....

- Chất lượng nước thải (Có báo cáo phân tích chất lượng nước thải kèm theo).

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các yêu cầu ghi trong giấy phép được cấp.

Các tài liệu kèm theo gồm:

1. Bản sao giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi đã được cấp;

2. Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép).

4. Báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng giấy phép). Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép). 

5. Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; Biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có);

6. Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thuỷ lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.


Tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép

(kí tên, đóng dấu)

		3. Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công  trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.



		Trình tự thực hiện: 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” Chi cục Thuỷ lợi - Sở Nông nghiệp và PTNT. Cán bộ Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, chuyển lãnh đạo Chi Cục phân công cán bộ chuyên môn xử lý. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 675.


-Email: ccqln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2: Chi cục Thuỷ lợi lập báo cáo thẩm định, trình lãnh đạo Sở NN và PTNT xem xét và ký Giấy phép.


Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa” Chi cục Thuỷ lợi - Sở NN và PTNT.

- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Thuỷ lợi-Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin giấy phép hoạt động trong phạm vi  bảo vệ công trình thuỷ lợi;


2- Hồ sơ kỹ thuật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc dự án  đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các hồ sơ liên quan đến cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công  trình thủy lợi;


3- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành xin phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi;


- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của việc việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công  trình thủy lợi;


4- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; 


5- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;


6- Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với việc cho phép khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật.


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Thuỷ lợi -Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Kết quả

		Giấy phép



		Phí, lệ phí

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công  trình thủy lợi.


(Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN )



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Quy hoạch hệ thống công trình thuỷ lợi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 


- Hồ sơ thiết kế và hiện trạng của công trình thuỷ lợi.



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày  04/4/2001;


- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày ban hành  28/11/2003, về việc quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 cuả Bộ trưởng Bộ NN&PTNT  Ban hành Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 





		Tên tổ chức, cá nhân

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĩA VIệT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM Vi 
BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI


Kính gửi.  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


(Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...)


Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:


Địa chỉ: 


Số điện thoại:................................. Số Fax:..............................................


Xin được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi (tên hệ thống công trình thủy lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác công trình thủy lợi) quản lý với các nội dung sau: 


- Tên các hoạt động: ..........................


- Vị trí của các hoạt động...................


- Thời hạn xin cấp phép....; từ... ngày... tháng.....năm, đến ngày... tháng... năm.....


Các tài liệu kèm theo:


1. Hồ sơ kỹ thuật và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 6, khoản 7, khoản 8 và khoản 10 Điều 1 quy định này; 


2. Dự án đầu tư và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy định tại khoản 4 Điều 1 Quy định này; 


3. Chứng nhận về tải trọng, kích thước của xe cơ giới đối với các hoạt động quy định tại khoản 5 Điều 1 Quy định này;


4. Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn và các tài liệu kỹ thuật liên quan đối với các hoạt động quy định tại khoản 9 Điều 1 Quy định này.


5. Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép; 


6. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;


7. Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


8. Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;


9. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật).


Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.


Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép


(Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)


		4. Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giả quyết của UBND tỉnh, trừ các trường hợp sau: Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới giành cho người tàn tật; Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có trọng tải, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi;



		Trình tự thực hiện: 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” Chi cục Thuỷ lợi - Sở Nông nghiệp và PTNT. Cán bộ Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, chuyển lãnh đạo Chi Cục phân công cán bộ chuyên môn xử lý. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 675.


-Email: ccqln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2:  Chi cục Thuỷ lợi lập báo cáo thẩm định, trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét và ký Giấy phép.


Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa” Chi cục Thuỷ lợi - Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Thuỷ lợi-Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a)Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi  bảo vệ công trình thuỷ lợi;


2- Chứng nhận về tải trọng, kích thước của xe cơ giới xin phép hoạt động;


3- Sơ họa vị trí, tuyến đường vận tải của xe cơ giới xin phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;


4- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của xe cơ giới xin phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;


5- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; 


6- Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với việc hoạt động của xe cơ giới xin phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật;


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở NN và PTNT.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Thuỷ lợi - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Kết quả

		Giấy phép



		Phí, lệ phí

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi


(Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN )



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Quy hoạch hệ thống công trình thuỷ lợi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 


- Hồ sơ thiết kế và hiện trạng của công trình thuỷ lợi.



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04/4/2001;


- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày ban hành  28/11/2003, về việc quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 cuả Bộ trưởng Bộ NN&PTNT  Ban hành Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

.-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 





		Tên tổ chức, cá nhân

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĩA VIệT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM Vi 
BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI


Kính gửi.  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


(Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...)


Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:


Địa chỉ: 


Số điện thoại:................................. Số Fax:..............................................


Xin được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi (tên hệ thống công trình thủy lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác công trình thủy lợi) quản lý với các nội dung sau: 


- Tên các hoạt động: ..........................


- Vị trí của các hoạt động...................


- Thời hạn xin cấp phép....; từ... ngày... tháng.....năm, đến ngày... tháng... năm.....


Các tài liệu kèm theo:


1. Hồ sơ kỹ thuật và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 6, khoản 7, khoản 8 và khoản 10 Điều 1 quy định này; 


2. Dự án đầu tư và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy định tại khoản 4 Điều 1 Quy định này; 


3. Chứng nhận về tải trọng, kích thước của xe cơ giới đối với các hoạt động quy định tại khoản 5 Điều 1 Quy định này;


4. Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn và các tài liệu kỹ thuật liên quan đối với các hoạt động quy định tại khoản 9 Điều 1 Quy định này.


5. Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép; 


6. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;


7. Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


8. Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;


9. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật).


Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.


Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép


(Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)


		5. Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh



		Trình tự thực hiện: 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” Chi cục Thuỷ lợi - Sở Nông nghiệp và PTNT. Cán bộ Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, chuyển lãnh đạo Chi Cục phân công cán bộ chuyên môn xử lý. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 675.


-Email: ccqln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2:  Chi cục Thuỷ lợi lập báo cáo thẩm định, trình lãnh đạo Sở NN và PTNT xem xét và ký Giấy phép.


Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa” Chi cục Thuỷ lợi - Sở NN và PTNT.

- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Thuỷ lợi-Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a)Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin giấy phép hoạt động trong phạm vi  bảo vệ công trình thuỷ lợi;


2- Hồ sơ kỹ thuật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc dự án  đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn và các tài liệu kỹ thuật có liên quan đối với hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác;


3- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành xin phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 


4- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của việc nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;


5- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; 


6- Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với việc cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật;


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT;


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Thuỷ lợi - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Kết quả

		Giấy phép



		Phí, lệ phí

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi


(Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN )



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Quy hoạch hệ thống công trình thuỷ lợi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 


- Hồ sơ thiết kế và hiện trạng của công trình thuỷ lợi.



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04/4/2001;


- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày ban hành  28/11/2003, về việc quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 cuả Bộ trưởng Bộ NN&PTNT  Ban hành Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 





		Tên tổ chức, cá nhân

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĩA VIệT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM Vi 
BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI


Kính gửi.  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


(Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...)


Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:


Địa chỉ: 


Số điện thoại:................................. Số Fax:..............................................


Xin được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi (tên hệ thống công trình thủy lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác công trình thủy lợi) quản lý với các nội dung sau: 


- Tên các hoạt động: ..........................


- Vị trí của các hoạt động...................


- Thời hạn xin cấp phép....; từ... ngày... tháng.....năm, đến ngày... tháng... năm.....


Các tài liệu kèm theo:


1. Hồ sơ kỹ thuật và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 6, khoản 7, khoản 8 và khoản 10 Điều 1 quy định này; 


2. Dự án đầu tư và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy định tại khoản 4 Điều 1 Quy định này; 


3. Chứng nhận về tải trọng, kích thước của xe cơ giới đối với các hoạt động quy định tại khoản 5 Điều 1 Quy định này;


4. Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn và các tài liệu kỹ thuật liên quan đối với các hoạt động quy định tại khoản 9 Điều 1 Quy định này.


5. Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép; 


6. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;


7. Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


8. Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;


9. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật).


Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.


Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép


(Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)


		6. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh



		Trình tự thực hiện: 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” Chi cục Thuỷ lợi - Sở Nông nghiệp và PTNT. Cán bộ Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, chuyển lãnh đạo Chi Cục phân công cán bộ chuyên môn xử lý. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 675.


- Email: ccqln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2:  Chi cục Thuỷ lợi lập báo cáo thẩm định, trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét và ký Giấy phép.


Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa” Chi cục Thuỷ lợi - Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Thuỷ lợi-Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi  bảo vệ công trình thuỷ lợi;


2- Bản sao giấy phép đã được cấp;


3- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo vệ an toàn công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép);


4- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có


5- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; 


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ).



		Thời hạn giải quyết:

		20 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT;


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Thuỷ Lợi - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Kết quả

		Giấy phép



		Phí, lệ phí

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Đơn xin gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi


(Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN )



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Quy hoạch hệ thống công trình thuỷ lợi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 


- Hồ sơ thiết kế và hiện trạng của công trình thuỷ lợi.



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04/4/2001;


- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày ban hành  28/11/2003, về việc quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 cuả Bộ trưởng Bộ NN&PTNT  Ban hành Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 





		Tên tổ chức, cá nhân

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


...., ngày.... tháng.... năm.....





ĐƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG) GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ 
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 


Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


(Uỷ han nhân dân tỉnh, huyện, xã....)


Tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn sử dụng điều chỉnh nội dung giấy phép: 


Địa chỉ:


Số điện thoại:............................................ Số Fax: .................................


Đang tiến hành các hoạt động........ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi tại vị trí theo giấy phép số.... ngày... tháng... năm... do (Tên cơ quan cấp phép); thời hạn sử dụng giấy phép từ..... đến.....


Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép) được tiếp tục hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi với những nội dung sau: 


- Tên các hoạt động xin gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung:.........


- Vị trí của các hoạt động ............


- Thời hạn xin gia hạn...; từ.... ngày..: tháng... năm..., đến ngày... tháng... năm....


Các tài liệu kèm theo: 


1. Bản sao giấy phép đã được cấp; 


2. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc Dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo đảm an toàn cho công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép);


3. Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có);


4. Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. 


Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện, xã) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) gia hạn (hoặc điều chỉnh) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép. 


Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép


(Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)


		7. Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ an sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.



		Trình tự thực hiện: 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” Chi cục Thuỷ lợi - Sở Nông nghiệp và PTNT. Cán bộ Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, chuyển lãnh đạo Chi Cục phân công cán bộ chuyên môn xử lý. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 675.


-Email: ccqln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2:  Chi cục Thuỷ lợi lập báo cáo thẩm định, trình lãnh đạo Sở NN và PTNT xem xét và ký Giấy phép.


Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa” Chi cục Thuỷ lợi - Sở NN và PTNT.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Thuỷ lợi-Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a)Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin giấy phép hoạt động trong phạm vi  bảo vệ công trình thuỷ lợi;


2- Hồ sơ kỹ thuật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc dự án  đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;


3- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành xin phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ an sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;


4- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của việc cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ an sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; 


5- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; 


6- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sở dụng đất hợp pháp;


7- Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với việc cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ an sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật;


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ).



		Thời hạn giải quyết:

		20 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Thuỷ Lợi - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Kết quả

		Giấy phép



		Phí, lệ phí

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi


(Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN )



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Quy hoạch hệ thống công trình thuỷ lợi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 


- Hồ sơ thiết kế và hiện trạng của công trình thuỷ lợi.



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04/4/2001


- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày ban hành  28/11/2003, về việc quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 cuả Bộ trưởng Bộ NN&PTNT  Ban hành Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 





		Tên tổ chức, cá nhân

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĩA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM Vi 
BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI


Kính gửi.  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


(Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...)


Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:


Địa chỉ: 


Số điện thoại:................................. Số Fax:..............................................


Xin được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi (tên hệ thống công trình thủy lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác công trình thủy lợi) quản lý với các nội dung sau: 


- Tên các hoạt động: ..........................


- Vị trí của các hoạt động...................


- Thời hạn xin cấp phép....; từ... ngày... tháng.....năm, đến ngày... tháng... năm.....


Các tài liệu kèm theo:


1. Hồ sơ kỹ thuật và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 6, khoản 7, khoản 8 và khoản 10 Điều 1 quy định này; 


2. Dự án đầu tư và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy định tại khoản 4 Điều 1 Quy định này; 


3. Chứng nhận về tải trọng, kích thước của xe cơ giới đối với các hoạt động quy định tại khoản 5 Điều 1 Quy định này;


4. Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn và các tài liệu kỹ thuật liên quan đối với các hoạt động quy định tại khoản 9 Điều 1 Quy định này.


5. Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép; 


6. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;


7. Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


8. Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;


9. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật).


Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.


Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép


(Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)


		8. Cấp giấy phép xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có; Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất, khoan đào thăm dò , thi công công trình  khai thác nước dưới đất, đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan đào thăm dò khai thác vật liệu xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.



		Trình tự thực hiện: 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” Chi cục Thuỷ lợi - Sở Nông nghiệp và PTNT. Cán bộ Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, chuyển lãnh đạo Chi Cục phân công cán bộ chuyên môn xử lý. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 675.


-Email: ccqln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2:  Chi cục Thuỷ lợi lập báo cáo thẩm định, trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét và ký Giấy phép.


Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa” Chi cục Thuỷ lợi - Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Thuỷ lợi-Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a)Thành phần hồ sơ bao gồm:


1- Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi  bảo vệ công trình thuỷ lợi;


2- Hồ sơ kỹ thuật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc dự án  đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;


3- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành xin phép xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có; Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất, khoan đào thăm dò, thi công công trình  khai thác nước dưới đất, đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan đào thăm dò khai thác vật liệu xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;


4- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của việc xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có; Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất, khoan đào thăm dò , thi công công trình  khai thác nước dưới đất, đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan đào thăm dò khai thác vật liệu xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;


5- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; 


6- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sở dụng đất hợp pháp;


7- Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với việc xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có; Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất, khoan đào thăm dò, thi công công trình  khai thác nước dưới đất, đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan đào thăm dò khai thác vật liệu xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật;


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.



		Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện:

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Thuỷ Lợi - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Kết quả

		Giấy phép



		Phí, lệ phí

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi


(Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04/4/2001;


- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày ban hành  28/11/2003, về việc quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Ban hành Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 





		Tên tổ chức, cá nhân

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĩA VIệT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM Vi 
BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI


Kính gửi.  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


(Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...)


Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:


Địa chỉ: 


Số điện thoại:................................. Số Fax:..............................................


Xin được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi (tên hệ thống công trình thủy lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác công trình thủy lợi) quản lý với các nội dung sau: 


- Tên các hoạt động: ..........................


- Vị trí của các hoạt động...................


- Thời hạn xin cấp phép....; từ... ngày... tháng.....năm, đến ngày... tháng... năm.....


Các tài liệu kèm theo:


1. Hồ sơ kỹ thuật và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 6, khoản 7, khoản 8 và khoản 10 Điều 1 quy định này; 


2. Dự án đầu tư và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy định tại khoản 4 Điều 1 Quy định này; 


3. Chứng nhận về tải trọng, kích thước của xe cơ giới đối với các hoạt động quy định tại khoản 5 Điều 1 Quy định này;


4. Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn và các tài liệu kỹ thuật liên quan đối với các hoạt động quy định tại khoản 9 Điều 1 Quy định này.


5. Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép; 


6. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;


7. Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


8. Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;


9. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật).


Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.


Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép


(Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)


IV. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

		1. Đăng ký gây nuôi động vật hoang dã (ĐVHD thông thường và các loài thuộc phụ lục II, III Công ước CITES).



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Hạt kiểm lâm hoặc Đội kiểm lâm cơ động. cán bộ phận “mét cửa” Hạt kiểm lâm hoặc Đội kiểm lâm cơ động tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và viết phiếu hẹn, chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Hạt/Đội.


- Địa chỉ: Đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240 3854 396.


- Email: kiemlam_vt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Lãnh đạo Hạt/Đội giao hồ sơ cho cán bộ phụ trách Thanh tra pháp chế thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế tại cơ sở gây nuôi và lập biên bản kiểm tra, báo cáo Lãnh đạo ký phiếu chuyển giao hồ sơ về Phòng Thanh tra pháp chế - Chi cục Kiểm lâm.


Bước 3: Phòng Thanh tra pháp chế tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn trả kết quả; thẩm định lại hồ sơ, báo cáo đề xuất trình Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm xem xét và ký giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản/sinh trưởng động vật hoang dã. Trả kết quả về Hạt kiểm lâm/Đội kiểm lâm cơ động theo phiếu hẹn.


Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Hạt kiểm lâm/Đội kiểm lâm cơ động.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		 Trực tiếp tại Hạt kiểm lâm/Đội kiểm lâm cơ động - Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp & PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


1- Giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản/sinh trưởng động vật hoang dã được UBND xã nơi có gấu nuôi xác nhận;


2 - Hồ sơ gốc (hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của động vật hoang dã).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		Thời hạn giải quyết:

		12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.    



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện :

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm/Đội kiểm lâm cơ động, Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Kết quả:

		Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản/sinh trưởng động vật hoang dã.



		Phí, lệ phí:

		Không 



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản/sinh trưởng động vật hoang dã.


( Công văn số 515/KL-VPCITES Ngày 14/5/2007) 



		Yêu cầu, điều kiện:

		1- Chuồng, trại nuôi phù hợp với đặc tính của loài nuôi và năng lực sản xuất của trại (cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi xem xét để phê duyệt dựa trên ý kiến của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh hoặc các cơ quan khoa học CITES Việt Nam được quy định tại Nghị định số 82/2006/NĐ-CP).


2- Bảo đảm an toàn cho người nuôi và người dân trong vùng, an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường theo quy định của Nhà nước.


3- Có nguồn gốc vật nuôi rõ ràng.


4- Trường hợp động vật có nguồn gốc nhập khẩu (không phân bố tại Việt Nam) phải có xác nhận bằng văn bản của Cơ quan khoa học CITES Việt Nam là việc nuôi loài đó không ảnh hưởng tới các loài động vật khác và hệ sinh thái trong nước.



		Căn cứ pháp lý:

		- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài thực vật, động vật hoang dã.


- Chỉ thị số 1284/CT-BNN-KL ngày 11/5/2007 của Bộ NN & PTNT v/v tăng cường công tác quản lý các trại nuôi sinh sản, sinh trưởng và cơ sở trồng cấy nhân tạo động, thực vật rừng hoang dã.


- Công văn số 515/KL-VPCITES Ngày 14/5/2007) của Cục Kiểm lâm v/v đăng ký trại nuôi sinh trưởng/ sinh sản ĐVHD thông thường; Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài thực vật, động vật hoang dã;

-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 





Tên tổ chức                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                …..…………ngày…….tháng …..năm……


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ TRẠI NUÔI SINH SẢN/SINH TRƯỞNG ĐỘNG VẬT HOANG DÃ


Kính gửi: ………


1. Tên và địa chỉ của trại nuôi:


2. Họ tên chủ trại hoặc người đại diện:


Số CMND/hộ chiếu:                             ngày cấp:                     Nơi cấp


Hộ khẩu thường trú:


3. Giấy phép đăng ký kinh doanh số:…do……cấp ngày….tháng….năm….


4. Loài đăng ký nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng:


		TT

		Tên loài

		Số lượng khi đăng ký

		Mục đích gây nuôi (làm cảnh, thương mại, làm giống, làm xiếc, khoa học…)



		

		Tên thông thường

		Tên khoa học

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





5. Nguồn gốc vật nuôi: (Ghi rõ nguồn gốc mua, bắt, bẫy, cho, tặng…từ đâu và thời gian nào)


6. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: (diện tích, quy mô trại nuôi, vật liệu xây dựng, bản vẽ hoàn công, điều kiện về an toàn, phòng ngừa dịch bệnh, vệ sinh môi trường…)


Xác nhận của chính quyền địa                       …………, Ngày……tháng….năm…..


phương về nhân thân (nếu là cá nhân)      Người đại diện ký, ghi rõ họ tên (chức vụ


                                                                              và đóng dấu nếu là tổ chức)


		2. Cấp giấy phép tiếp nhận gấu



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Kiểm lâm - Sở NN & PTNT. C¸n bé bộ phận “mét cöa” kiÓm tra vµ tiÕp nhËn hå s¬, viết phiếu hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ đến Phòng Thanh tra pháp chế.

- Địa chỉ: Đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


- Điện thoại: 0240 3854 396.


- Email: kiemlam_vt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phßng Thanh tra ph¸p chÕ thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế t¹i tr¹i nu«i gÊu cña tæ chøc, c¸ nh©n ®Ò nghÞ tiÕp nhËn; b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm tra, trình Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm xem xét và ký văn bản chấp thuận. Chuyển bộ phận “một cửa” để trả kết quả.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Chi cục Kiểm lâm.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		 Trực tiếp tại bộ phận “một cửa” Chi cục Kiểm lâm - Sở NN & PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


1- Đơn đề nghị cho phép được vận chuyển gấu tới;


2- Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi gấu của nơi đến.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện :

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Kiểm lâm - Sở NN & PTNT.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Chi cục Kiểm lâm - Sở NN & PTNT.



		Kết quả:

		Văn bản chấp thuận.



		Phí, lệ phí:

		Không có



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Trại nuôi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi gấu;


- Các cơ sở cứu hộ theo quy định của Nhà nước.



		Căn cứ pháp lý:

		- Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, v/v ban hành quy chế quản lý Gấu nuôi.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 



		3. Cấp giấy phép vận chuyển Gấu



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Kiểm lâm - Sở NN & PTNT. Cán bộ bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ đến Phòng Thanh tra pháp chế.


-Địa chỉ: Đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 396.


-Email: kiemlam_vt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng thanh tra pháp chế thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế trại nuôi gấu; báo cáo kết quả , trình Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm xem xét và ký giấy phép vận chuyển gấu (nếu vận chuyển gấu ra ngoài tỉnh thì cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt). Chuyển kiểm tra bộ phận “một cửa” để trả kết quả.


Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận  kết quả tại bộ phận “một cửa” Chi cục Kiểm lâm - Sở NN & PTNT.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		 Trực tiếp tại bộ phận “một cửa” Chi cục Kiểm lâm - Sở NN & PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


1. Đơn đề nghị vận chuyển gấu.


2. Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử.


3. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi của nơi đến. 


4. Văn bản đồng ý của Chi cục Kiểm lâm nơi chuyển gấu tới (Trường hợp vận chuyển gấu ra địa bàn ngoài tỉnh).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.   



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện :

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Kiểm lâm - Sở NN & PTNT.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Chi cục Kiểm lâm - Sở NN & PTNT.



		Kết quả:

		Giấy phép vận chuyển gấu hoặc giấy phép vận chuyển đặc biệt.



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị cấp giấy phép di chuyển gấu.

(Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/) 



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Chỉ được phép vận chuyển các cá thể gấu dược quy định tại Khoản 1, Điều 7 của Quy chế quản lý gấu nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN;


- Đối với các cá thể gấu đã được lập hồ sơ gắn chíp điện tử, trước khi vận chuyển phải được Chi cục Kiểm lâm kiểm tra chíp điện tử để xác định mã số chíp tại nơi đi;


- Nơi tiếp nhận gấu đã được cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu hoặc là cơ sở cứu hộ;


- Đảm bảo về an toàn và sức khoẻ của gấu khi di chuyển.



		Căn cứ pháp lý:

		- Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế quản lý Gấu nuôi.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP DI CHUYỂN GẤU




Kính gửi:
Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố …………


(Trường hợp địa phương nào không có Chi cục Kiểm lâm thì gửi 


Cơ quan kiểm lâm vùng)


Tên tôi là :………………………………………………..………..………….


CMND số………………Cấp ngày………….. Tại…………….……………..


Địa chỉ thường trú…………………………………….………………………


Được cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu số … ngày …/…/… Cơ quan cấp: … 


Đề nghị cho phép di chuyển số gấu như sau:


1. Loài……………Giới tính (đực, cái)……..Nặng………..(kg)


Đặc điểm……………………. Số chíp điện tử…………………………………


2. ……………………………………………………………….……………


(nếu số lượng nhiều thì lập thành dang sách riêng kèm theo)


Đang nuôi nhốt tại điạ chỉ: ………………………………..…………………


Tới địa điểm mới là: …………………


Lý do di chuyển: ………………………


Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý gấu nuôi nhốt và đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển.


(kèm theo đây là bản sao hồ sơ các con gấu nói trên)


		

		….. ngày ….tháng ….năm …


Người làm đơn


(họ, tên, chữ ký; đóng dấu đối với tổ chức)





		4. Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 26 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và PTNT, cán bộ bộ phận “một cửa” chuyển Phòng Quản lý và bảo vệ rừng.


-Địa chỉ: Đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 396.


-Email: kiemlam_vt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Quản lý và bảo vệ rừng kiểm tra, tham mưu lãnh đạo Chi cục kiểm lâm báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh.


Bước 3: UBND tỉnh xem xét ra quyết định thu hồi rừng gửi cho chủ rừng, Chi cục Kiểm lâm và UBND cấp huyện; chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Kiểm lâm)  xác định và xử lý giá trị chủ rừng đã đầu tư vào khu rừng (nếu có).


Bước 4: Gửi kết quả cho tổ chức và UBND cấp huyện chỉ đạo UBND xã quản lý khu rừng hồi và đưa vào quỹ rừng để giao, cho thuê.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


1- Văn bản trả lại rừng.


2- Quyết định giao rừng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		Thời hạn giải quyết:

		Chưa có quy định thời hạn giải quyết.



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và PTNT.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở TN&MT, UBND cấp huyện, UBND xã.



		Kết quả:

		Quyết định thu hồi rừng.  



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý:

		- Luật bảo vệ phát triển rừng ngày 03/12/2004


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.


- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 về hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 



		5. Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm e, g, h và điểm i khoản 1 Điều 26 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi kết luận của cơ quan thanh tra về việc phải thu hồi đất đến bộ phận “một cửa” của Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và PTNT (đối với tổ chức trong và ngoài nước hoặc Người việt nam ở nước ngoài).

-Địa chỉ: Đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 396.


-Email: kiemlam_vt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Chi cục Kiểm lâm thẩm tra, xác minh đặc điểm khu rừng khi cần thiết báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh. 


Bước 3: UBND tỉnh xem xét ra quyết định thu hồi rừng gửi cho chủ rừng, Chi cục Kiểm lâm và UBND cấp huyện.


Bước 4: Gửi kết quả cho tổ chức, cá nhân và UBND cấp huyện chỉ đạo UBND xã quản lý khu rừng hồi và đưa vào quỹ rừng để giao, cho thuê.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


1- Kết luận của cơ quan thanh tra.


2- Quyết định giao rừng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		Thời hạn giải quyết:

		Chưa có quy định thời hạn giải quyết.



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện :

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và PTNT.


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở TN&MT, UBND cấp huyện, UBND xã.



		Kết quả:

		Quyết định thu hồi rừng.  



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không 



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý:

		- Luật bảo vệ phát triển rừng ngày 03/12/2004.


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.


- Thông tư 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 về hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.;

-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 



		6. Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi Gấu



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Kiểm lâm - Sở NN & PTNT. Cán bộ bộ phận “một cửa” kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ đến Phòng Thanh tra pháp chế.


-Địa chỉ: Đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 396.


-Email: kiemlam_vt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Thanh tra pháp chế thẩm định hồ sơ, báo cáo Chi cục trưởng thành lập Hội đồng thẩm định trại nuôi gấu.


Bước 3: Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định trại nuôi gấu và hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo kết quả trình lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm ký, cấp giấy chứng nhận. Chuyển bộ phận “một cửa” để trả kết quả.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” của Chi cục Kiểm lâm.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp bộ phận “một cửa” của Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


  1- Đơn đề nghị đăng ký trại nuôi gấu;


  2- Hồ sơ nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ vè gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử;


  3- Bản vẽ mô tả chuồng, trại nuôi gấu kèm theo ảnh;


  4- Bản sao công chứng hợp đồng lao động với người có chuyên môn thú y hoặc hợp đồng với bác sĩ thú y hay cơ sở thú y để chăm sóc cho gấu;


  5- Xác nhận của cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh về đảm bảo vệ sinh môi trường.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.      



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện :

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Kiểm lâm.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Chi cục Kiểm lâm.


c) Cơ quan phối hợp: Sở TN&MT, Chi cục thú Y, Phòng Cảnh sát môi trường, UBND xã nơi có gấu nuôi nhốt.



		Kết quả:

		Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi gấu. 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu.


(Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 ) 



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Gấu có nguồn gốc hợp pháp, gấu đã được lập hồ sơ quản lý và gắn chíp điện tử;


- Có chuồng trại nuôi gấu đảm bảo các điều kiện quy dịnh tại Điều 3,4,5 và 6 của Quy chế quản lý gấu nuôi ban hành kèm theo Quyết dịnh số 95/2008/QĐ-BNN.


- Được UBND cấp xã (phường) xác nhận đồng ý đặt trại nuôi gấu trên địa bàn.



		Căn cứ pháp lý:

		- Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của bộ NN & PTNT về việc ban hành quy chế quản lý Gấu nuôi.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI GẤU




Kính gửi:
Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố …………


(Trường hợp địa phương nào không có Chi cục Kiểm lâm thì gửi 


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


Họ và tên người đề nghị:  (Trường hợp là tổ chức thì tên người đại diện)


Số CMND: 




ngày cấp:

nơi cấp:


Hộ khẩu thường trú:


Chỗ ở hiện tại: 


Tên tổ chức:






Địa chỉ:


Giấy phép kinh doanh số:




Nơi cấp: 



Đề nghị cơ quan xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký nuôi … con gấu ngựa; …. con gấu chó; ….. con gấu…. với chi tiết sau:


		TT

		Tên loài và (tên khoa học)

		Số chíp điện tử (số hồ sơ)

		Số chuồng

		Cân nặng (ước tính)

		Nguồn gốc (Ghi rõ nguồn gốc từ đâu, thời gian nào, được nuôi theo Quyết định nào)

		Ghi chú



		1

		Gấu ngựa (Ursus thibetanus)

		

		

		

		

		



		2

		Gấu chó (Ursus malayanus)

		

		

		

		

		



		…

		…..

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





Mục đích nuôi: ….


Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: (địa điểm, diện tích, quy mô trại nuôi, vật liệu xây dựng, bản vẽ hoàn công, điều kiện về an toàn, phòng ngừa bệnh dịch, vệ sinh môi trường,...)



Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm: …


Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm đảm bảo duy trì mọi điều kiện để nuôi gấu và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước. 


		Ủy ban nhân dân xã (phường) xác nhận đồng ý cho ông/bà (tên tổ chức)… được đặt trại nuôi gấu trên địa bàn

		Người làm đơn (ký, ghi rõ họ tên); đóng dấu đối với tổ chức





		7. Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt thực vật rừng (trừ gỗ), động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm.



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Kiểm lâm - Sở NN & PTNT. C¸n bé bộ bộ phận “mét cöa” kiÓm tra vµ tiÕp nhËn hå s¬, viết phiếu hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ đến Phòng Thanh tra pháp chế.


-Địa chỉ: Đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 396.


-Email: kiemlam_vt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Phòng Thanh tra pháp chế thẩm định hồ sơ, xác minh thực tế lâm sản (nếu cần); báo cáo đề xuất trình Lãnh đạo Chi cục kiểm lâm xem xét, ký giấy phép vận chuyển đặc biệt. Chuyển bộ phận “một cửa” để trả kết quả. 


Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận  kết quả tại bộ phận “một cửa” Chi cục Kiểm lâm.

- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp bộ phận “một cửa” của Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


      1- Đơn đề nghị của tổ chức cá nhân; 


      2- Hồ sơ gốc (hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của thực vật rừng/động vật rừng);


      3- Bảng kê thực vật rừng/động vật rừng hoặc sản phẩm của chúng;


     b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện :

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Kiểm lâm.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Chi cục Kiểm lâm.



		Kết quả:

		Giấy phép vận chuyển đặc biệt. 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin vận chuyển và tiêu thụ động vật hoang dã.



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Thực vật rừng/Động vật rừng thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm nhóm IA, IIA theo quy định của Chính phủ;


- Có nguồn gốc hợp pháp.



		Căn cứ pháp lý:

		- Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ NN và PTNT về việc ban hành quy chế kiểm tra kiểm soát lâm sản.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 





CỘNG HOÀ XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-------------------------------------


Đơn xin vận chuyển và tiêu thụ động vật hoang dã


Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm (Hạt kiểm lâm)...................................                                                                  


                                 ...........................................................................................................................................................................


 
Tên tôi là:.....................................................................................................................................................................


 Địa chỉ: ..............................................................................................................................................................

Gia đình tôi được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang cấp giấy chứng nhận gây nuôi động vật hoang dã thế hệ F....... theo giấy chứng nhận số.......... GCN-KL ngày...... tháng...... năm........


Đến nay số động vật này đã đến tuổi xuất bán, Vậy gia đình tôi làm đơn đề nghị cơ quan Kiểm lâm huyện..................................... kiểm tra, xác minh và cho phép gia đình tôi được xuất bán và vận chuyển tiêu thụ số động vật sau:


1- Loài:.............. Số lượng....................con, trọng lượng..........................kg


2- Loài: :............... Số lượng..................con, trọng lượng..........................kg


3- Loài:............... Số lượng.......................con, trọng lượng......................kg


4- Loài:............... Số lượng.......................con, trọng lượng......................kg


5- Loài................ Số lượng.......................con, trọng lượng......................kg


Nơi đi:............................................................................................................


Nơi đến:........................................................................................................


Phương tiện vận chuyển:..............................................................................


Thời gian vận chuyển từ ngày.........đến ngày................tháng....... năm........


Gia đình tôi xin chân thành cám ơn!


Xác nhận của hạt kiểm lâm                             Ngày ....... tháng...........năm.......


                                                                                  Người viết đơn


		8. Cho thuê rừng đối với tổ chức



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và PTNT.


-Địa chỉ: Đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 396.


-Email: kiemlam_vt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Chi cục Kiểm lâm thẩm định và hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh. 


Bước 3: UBND tỉnh xem xét ra quyết định cho thuê rừng gửi cho chủ rừng, Chi cục Kiểm lâm và UBND cấp huyện.

Bước 4: Chi cục Kiểm lâm tổ chức thực hiện quyết định giao rừng. 


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp bộ phận “một cửa” của Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


 1- Đơn xin thuê rừng (theo mẫu).


 2- Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh (bản phô tô công chứng).


 3- Văn bản thoả thuận địa điểm khu rừng của Sở NN&PTNT và UBND cấp huyện.


 4- Dự án đầu tư khu rừng. 


b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ.



		Thời hạn giải quyết:

		38 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức.



		Cơ quan thực hiện :

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và PTNT.


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở TN&MT, Chi cục Lâm nghiệp,UBND huyện, UBND xã. 



		Kết quả:

		-Quyết định cho thuê rừng


-Hợp đồng thuê rừng.  



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin thuê rừng (dùng cho tổ chức)


(Thông tư 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý:

		- Luật bảo vệ phát triển rừng ngày 03/12/2004


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng


- Thông tư 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 





CỘNG HOÀ XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Đơn xin thuê rừng


 (dùng cho tổ chức)



Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)........................... 


..............................................................................................................................................

1. Tên tổ chức xin thuê rừng (Viết chữ in hoa)(1)..................................................................


2. Địa chỉ trụ sở chính...........................................................................................................


3. Địa chỉ liên hệ.....................................................................................................................


.................................................................................Điện thoại..........................................


4. Địa điểm khu rừng xin thuê(2).........................................................................................


.......................................................................................................................................................


5. Diện tích xin thuê rừng (ha............................................................................


6. Để sử dụng vào mục đích (3)......................................................................................


7. Thời hạn sử dụng (năm).............................................................................................


8. Phương thức nộp tiền sử dụng rừng (nếu có)......................................................................


9. Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, nộp tiền sử dụng rừng (nếu có) đầy đủ, đúng hạn.....................................


........................................................................................................................................................................................................................


Các cam kết khác (nếu có).......................................................................................................


                                                                            ........ngày        tháng        năm ..... 


                                                                                               Giám đốc


                                                          (Ký và ghi rõ họ, tên chức danh và  đóng dấu)


...........................................................................................................................................................................................................................


1. Đối với tổ chức phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 


2. Địa điểm khu rừng xin thuê ghi rõ tên xã (phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) và tên tiểu khu, khoảnh, lô.


3. Mục đích để quản lý, bảo vệ, sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, dịch vụ du lich, nghiên cứu khoa học..  

		9. Giao rừng đối với tổ chức



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và PTNT.


-Địa chỉ: Đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 396.


-Email: kiemlam_vt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Chi cục Kiểm lâm thẩm định và hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh. 


Bước 3: UBND tỉnh xem xét ra quyết định giao rừng gửi cho chủ rừng, Chi cục Kiểm lâm và UBND cấp huyện.

Bước 4: Chi cục Kiểm lâm tổ chức thực hiện quyết định giao rừng.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp bộ phận “một cửa” của Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


 1- Đơn xin giao rừng (theo mẫu).


 2- Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh (bản phô tô công chứng).


 3- Văn bản thoả thuận địa điểm khu rừng của - Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND cấp huyện.


 4- Dự án đầu tư khu rừng. 


b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ.



		Thời hạn giải quyết:

		38 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức.



		Cơ quan thực hiện :

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh. 


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và PTNT.


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở TN&MT, Chi cục Lâm nghiệp,UBND huyện, UBND xã. 



		Kết quả:

		Quyết định giao rừng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng. 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn xin giao rừng (dùng cho tổ chức)

(Thông tư 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý:

		-Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004;


-Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng;

-Thông tư 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 





CỘNG HOÀ XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-------------------------------------


Đơn xin giao rừng


 (dùng cho tổ chức)



Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương).......................                                                                


                                 ...........................................................................................................................................................................


1. Tên tổ chức xin giao rừng (Viết chữ in hoa)(1)..............................................................................................


    ...................................................................................................................................................................................................................


2. Địa chỉ trụ sở chính.................................................................................................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ.............................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................Điện thoại..........................................


4. Địa điểm khu rừng xin giao(2).......................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................................................................

5. Diện tích xin giao rừng (ha)..............................................................................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích (3)...........................................................................................................................................


7. Thời hạn sử dụng (năm)........................................................................................................................................................

8. Phương thức nộp tiền sử dụng rừng (nếu có)........................................................................................................


9. Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, nộp tiền sử dụng rừng (nếu có) đầy đủ, đúng hạn.....................................


........................................................................................................................................................................................................................

Các cam kết khác (nếu có)........................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................................................................


                                                                            ........ngày        tháng        năm ..... 


                                                                                               Giám đốc


                                                         (Ký và ghi rõ họ, tên chức danh và  đóng dấu)


...........................................................................................................................................................................................................................


1. Đối với tổ chức phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 


2. Địa điểm khu rừng xin giao ghi rõ tên xã (phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) và tên tiểu khu, khoảnh, lô.


3. Mục đích để quản lý, bảo vệ, sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, dịch vụ du lich, nghiên cứu khoa học..   


		10. Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng.



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và PTNT.

-Địa chỉ: Đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 396.


-Email: kiemlam_vt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Chi cục Kiểm lâm thẩm tra, xác minh đặc điểm khu rừng khi cần thiết báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh. 

Bước 3: UBND tỉnh xem xét ra quyết định thu hồi rừng gửi cho chủ rừng, Chi cục Kiểm lâm và UBND cấp huyện; chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Kiểm lâm) xác định và xử lý giá trị chủ rừng đã đầu tư vào khu rừng (nếu có).


Bước 4: UBND cấp huyện chỉ đạo UBND xã quản lý khu rừng hồi và đưa vào quỹ rừng để giao, cho thuê.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.  



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


1- Văn bản trả lại rừng;


2- Quyết định giao rừng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		Thời hạn giải quyết:

		Chưa có quy định thời hạn giải quyết.



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện :

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và PTNT. 

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở TN&MT, Chi cục Lâm nghiệp, UBND huyện, UBND xã.



		Kết quả:

		Quyết định thu hồi rừng.  



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý:

		- Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004;


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng;

- Thông tư 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp về PTNT hướng dẫ trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 



		11. Thu hồi rừng của tổ chức Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay giải thể, phá sản



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và PTNT. 


-Địa chỉ: Đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 396.


-Email: kiemlam_vt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Chi cục Kiểm lâm thẩm tra, xác minh đặc điểm khu rừng báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi rừng. 


Bước 3: UBND tỉnh ra quyết định thu hồi rừng gửi cho chủ rừng, Chi cục Kiểm lâm và UBND cấp huyện; chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xác định và xử lý giá trị chủ rừng đã đầu tư vào khu rừng (nếu có).


Bước 4: UBND cấp huyện chỉ đạo UBND xã quản lý khu rừng hồi và đưa vào quỹ rừng để giao, cho thuê.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


1- Quyết định giải thể, phá sản của chủ rừng. 


2- Quyết định giao rừng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		Thời hạn giải quyết:

		Chưa có quy định thời hạn giải quyết.



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức.



		Cơ quan thực hiện :

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và PTNT. 

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở TN&MT, Chi cục Lâm nghiệp, UBND huyện, UBND xã.



		Kết quả:

		Quyết định thu hồi rừng. 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý:

		-Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004; 

-Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng


-Thông tư 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 



		12.  Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 26 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và khoản 2 Điều 26 NĐ số 23/2006/NĐ-CP



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và PTNT.

-Địa chỉ: Đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 396.


-Email: kiemlam_vt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Lập phương án bồi thường, thu hồi rừng.


- Chi cục Kiểm lâm lập phương án bồi thường, thu hồi rừng báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh  (trường hợp thu hồi rừng chưa có dự án đầu tư).  

- UBND huyện lập phương án bồi thường, thu hồi rừng trình UBND tỉnh (trường hợp thu hồi rừng để thực hiện dự án đầu tư).  

Bước 3: UBND cấp huyện thông báo cho các chủ rừng bị thu hồi rừng, nêu rõ lý do, đặc điểm khu rừng bị thu hồi, thời gian và kế hoạch di chuyển phương án bồi thường thu hồi.


Bước 4: UBND tỉnh xem xét ra quyết định thu hồi rừng gửi cho chủ rừng, Chi cục Kiểm lâm và UBND cấp huyện.


Bước 5: Quản lý rừng, giao rừng sau khi bồi thường, thu hồi 


- Trường hợp chưa có dự án đầu tư thì giao cho UBND cấp xã quản lý.


- Trường hợp đã có dự án đầu tư thì giao cho nhà đầu tư để thực hiện dự án.


- Trường hợp rừng được thu hồi để chuyển mục đích sử dụng ngoài mục đích lâm nghiệp, việc khai thác tận dụng, tận thu được thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý khai thác rừng.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


1- Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.


2- Phương án bồi thường, thu hồi rừng.


3- Quyết định giao rừng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		Thời hạn giải quyết:

		Chưa có quy định thời hạn giải quyết.



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện :

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm -Sở Nông nghiệp và PTNT .


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở TN&MT, Chi cục Lâm nghiệp, UBND huyện, UBND xã.



		Kết quả:

		Quyết định phê duyệt phương án bồi thường và quyết định thu hồi rừng.  



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không






		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý:

		- Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004;


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.


- Thông tư 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn;

-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 



		13. Cấp Chứng chỉ công nhận cây trội (cây mẹ)



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Sở Nông nghiệp và PTNT.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 693.


-Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bư​ớc 2: Hội đồng thẩm định do Sở thành lập thẩm định hồ sơ  và hiện trường.


Bước 3: Hội đồng thẩm định họp và làm văn bản đề nghị Giám đốc Sở ra Quyết định cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống hoặc không công nhận.


Bước 4: Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí và nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Chi cục Lâm nghiệp- Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a. Thành phần hồ sơ:


1- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh;


2- Kết quả điều tra tuyển chọn của đơn vị đề nghị công nhận;


3- Báo cáo kỹ thuật nguồn giống;


b. Số lượng hồ sơ:  01 bộ         



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc kể từ  khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện :

		a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


b. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Kết quả:

		 Chứng chỉ



		Phí, lệ phí:

		- Phí thẩm định, công nhận cây trội: 300.000đ/cây.


- Lệ phí cấp chứng chỉ: 100.000đ/cây. 


(Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh.


(Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ) 



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý:

		-Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.


-Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH 


             
Kính gửi: 
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh . . …………….


Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ….......................thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:


		A - Phần dành cho người làm đơn



		Tên chủ nguồn giống


(Đơn vị hoặc cá nhân)

		



		Địa chỉ


(Kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có)

		



		Loài cây

		            1. Tên khoa học


            2. Tên Việt Nam



		Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận

		Tỉnh: … 
Huyện: … 
Xã: …


Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:


Vĩ độ: 
Kinh độ:


Độ cao trên mặt nước biển:



		Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:



		1. Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):


2. Tuổi trung bình hoặc năm trồng:


3. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):


4. Sơ đồ bố trí cây trồng:


5. Diện tích:


6. Chiều cao trung bình (m):


7. Đường kính trung bình ở 1.3m (m):


8. Đường kính tán cây trung bình (m):


9. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):


10. Tình hình ra hoa, kết hạt:


11. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):



		Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):



		Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:


· Lâm phần tuyển chọn 


· Rừng giống chuyển hóa


· Rừng giống trồng 


· Cây mẹ (cây trội)


· Cây đầu dòng  (hoặc Vườn cung cấp hom)



		

		Ngày … tháng … năm 200…


Chữ ký của người làm đơn


(Con dấu của đơn vị nếu có)



		B - Phần dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT



		Nhận đơn ngày … tháng … năm 200…



		Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:


Ngày họp Hội đồng thẩm định:



		

		Ngày … tháng … năm 200…


Chi Cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp


hoặc Trưởng phòng Lâm nghiệp Sở


(Ký tên)





		14. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản suất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 693.


-Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Chi cục Lâm nghiệp tổ thẩm định kiểm tra, xác minh các điều kiện cần thiết theo quy định cho sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính của chủ cơ sở; trình Sở Nông nghiệp và PTNT cấp Giấy chứng nhận.


Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a. Thành phần hồ sơ:


1- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;


2- Đăng ký kinh doanh;


3- Bản mô tả doanh nghiệp;


4- Danh mục các trang thiết bị kỹ thuật để sản xuất, kinh doanh. 


b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc kể từ  khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện :

		a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp.



		Kết quả:

		Giấy chứng nhận. 



		Phí, lệ phí:

		Không.



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản suất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính


(Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) 



		Yêu cầu, điều kiện:

		Điều 19 Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.



		Căn cứ pháp lý:

		-Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; Điều 36, Pháp lệnh giống cây trồng  số 15/2004/PL-UBTVQH11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ;

-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH


GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CHÍNH


Kính gửi:     Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ………………..

Căn cứ vào quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; căn cứ năng lực hoạt động và cơ sở vật chất, kỹ thuật của đơn vị, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định và chứng nhận cho đơn vị chúng tôi có đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính hoạt động tại tỉnh ……


		1. Phần kê khai của người làm đơn:



		Tên đơn vị:



		Địa chỉ:


Số điện thoại: 




Số Fax:



		Đề nghị được chứng nhận đủ điều kiện là (sử dụng loại hình đơn vị thích hợp sau đây):


· Đơn vị sản xuất và kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính


· Đơn vị kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính


· Đơn vị sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp chính.



		Với tư cách pháp nhân là người trưởng đơn vị, tôi xin cam đoan:


1. Chấp hành đầy đủ Pháp lệnh về Giống cây trồng, Quy chế Quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.


2. Chỉ sản xuất/kinh doanh giống cây trong Danh mục Giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh do Bộ Nông nghiệp và PTNT  đã ban hành.



		Chúng tôi xin đính kèm theo đây các văn bản liên quan:


· Bản mô tả doanh nghiệp (bao gồm cả thành phần nhân sự)


· Danh mục các trang, thiết bị kỹ thuật để sản xuất/kinh doanh giống cây trồng của đơn vị.


· Danh mục các giống cây trồng lâm nghiệp chính đăng ký sản xuất/kinh doanh.






		Năng lực sản xuất dự kiến của đơn vị:


· Khối lượng hạt giống từng loại: ………………….. kg/năm


· Số lượng cây con từng loại: ………………………. cây/năm



		

		Ngày … tháng … năm 200…


Trưởng đơn vị


(Chữ ký và con dấu nếu có)






		2. Phần dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT :



		Ngày nhận đơn:



		Ngày họp tổ thẩm định:



		Ngày kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, kinh doanh:



		

		Ngày … tháng … năm 200…


Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh …


(Ký tên)





		15. Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống lâm phần tuyển chọn.



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT. Cán bộ bộ phận “một cửa” tiếp nhận, viết phiếu hẹn, trình Lãnh đạo Chi  cục báo cáo Giám đốc Sở NNPTNT .


-Địa chỉ: Sô2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 574.


-Email: ccln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bư​ớc 2: Giám đốc Sở NN&PTNT thành lập Hội đồng thẩm định về hồ sơ và hiện trường, ra biên bản thẩm định, trình Giám đốc Sở cấp Chứng chỉ công nhận nguồn giống lâm phần tuyển chọn. Trường hợp không công nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.


Bước 4: Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí và nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” của Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tạị Chi cục Lâm nghiệp -Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a. Thành phần hồ sơ:


1- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh;


2- Kết quả điều tra tuyển chọn của đơn vị đề nghị công nhận;


3- Báo cáo kỹ thuật nguồn giống; 


b. Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc kể từ  khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện :

		a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


b. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Kết quả:

		Chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.



		Phí, lệ phí:

		- Phí công nhận nguồn gốc lô giống: 500.000đ/lô giống


- Lệ phí cấp chứng chỉ: 100.000đ/ lần


(Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh.


(Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005) 



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Là khu rừng tự nhiên hoặc rừng trồng có mức sinh trưởng trên mức trung bình, được chọn để cung cấp giống tạm thời cho sản xuất;


- Có diện tích ít nhất 2 ha.



		Căn cứ pháp lý:

		- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.


- Quyết định số 4108/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Tiêu chuẩn công nhận giống cây trồng lâm nghiệp.


- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 19/02/2008, về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng;

-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH 


             
Kính gửi: 
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh . . …………….


Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ….......................thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:


		A - Phần dành cho người làm đơn



		Tên chủ nguồn giống


(Đơn vị hoặc cá nhân)

		



		Địa chỉ


(Kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có)

		



		Loài cây

		            1. Tên khoa học


            2. Tên Việt Nam



		Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận

		Tỉnh: … 
Huyện: … 
Xã: …


Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:


Vĩ độ: 
Kinh độ:


Độ cao trên mặt nước biển:



		Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:



		12. Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):


13. Tuổi trung bình hoặc năm trồng:


14. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):


15. Sơ đồ bố trí cây trồng:


16. Diện tích:


17. Chiều cao trung bình (m):


18. Đường kính trung bình ở 1.3m (m):


19. Đường kính tán cây trung bình (m):


20. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):


21. Tình hình ra hoa, kết hạt:


22. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):



		Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):



		Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:


· Lâm phần tuyển chọn 


· Rừng giống chuyển hóa


· Rừng giống trồng 


· Cây mẹ (cây trội)


· Cây đầu dòng  (hoặc Vườn cung cấp hom)



		

		Ngày … tháng … năm 200…


Chữ ký của người làm đơn


(Con dấu của đơn vị nếu có)



		B - Phần dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT



		Nhận đơn ngày … tháng … năm 200…



		Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:


Ngày họp Hội đồng thẩm định:



		

		Ngày … tháng … năm 200…


Chi Cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp


hoặc Trưởng phòng Lâm nghiệp Sở


(Ký tên)





		16. Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận giấy hẹn tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.


-Địa chỉ: Sô2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 574.


-Email: ccln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bư​ớc 2:  Bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ cho cán bộ chuyên trách Phòng kỹ thuật Chi cục lâm nghiệp kiểm tra hồ sơ và kiểm tra hiện trường, trình Chi cục trưởng cấp Giấy chứng nhận.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí và nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Chi cục Lâm nghiệp- Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tạị Chi cục Lâm nghiệp -Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a. Thành phần hồ sơ:


   1. Thông báo thu hoạch vật liệu giống giống cây trồng (02 liên (liên 1 và liên 3) )


b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ  khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện :

		a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục lâm nghiệp.


b. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp.



		Kết quả:

		Giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp.  



		Phí, lệ phí:

		- Phí thẩm định công nhận nguồn gốc lô giống: 500.000đ/lô giống.


- Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 100.000 đ/lô.


(Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp.


(Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 ) 



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Đã được cấp Chứng chỉ công nhận nguồn giống



		Căn cứ pháp lý:

		- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.


- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 19/02/2008, về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 
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MẪU THÔNG BÁO THU HOẠCH GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP


Kính gửi:  
 -  Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh …….


-  Chi cục lâm nghiệp tỉnh


Thực hiện quy định trong thủ tục giám sát chuỗi hành trình giống cây trồng lâm nghiệp chính; căn cứ vào sản lượng hiện thời của nguồn giống của đơn vị (hoặc của chủ nguồn giống có hợp đồng kinh tế với đơn vị), chúng tôi xin thông kế hoạch tiến hành thu hoạch vật liệu giống theo thời gian và khối/số lượng dự kiến như sau:


		Phần 1: Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp



		Tên chủ nguồn giống

		



		Địa chỉ kèm theo


Tel/Fax/Email của chủ nguồn giống

		



		Đơn vị thu hái vật liệu giống

		· Chủ nguồn giống tự tổ chức thu hái


· Đơn vị SXKDGLN tổ chức thu hái theo hợp đồng với chủ nguồn giống.



		Tên và địa chỉ đơn vị SXKDGLN hợp đồng thu hái vật liệu giống với chủ nguồn giống

		



		Loài cây được thu hoạch giống

		



		Mã số nguồn giống

		



		Địa điểm nguồn giống được thu hái

		



		Loại hình nguồn giống


(theo chứng chỉ công nhận nguồn giống)

		· Lâm phần tuyển chọn


· Rừng giống chuyển hoá


· Rừng giống


· Vườn giống




		· Bình cấy mô


· Cây mẹ (Cây trội)


· Vườn  cung


cấp hom



		Thời gian dự kiến thu hoạch giống

		· Ngày bắt đầu:


· Ngày kết thúc:



		Ngày ... tháng ... năm 200...

		Chữ ký và con dấu (nếu có) của chủ nguồn giống



		Ngày ... tháng ... năm 200...

		Chữ ký và con dấu (nếu có) của đơn vị thu hoạch



		Phần 2: Kết quả thu hoạch giống vµ xin cấp chứng nhận lô giống thu hoạch được



		Thời gian thu hoạch thực tế

		· Ngày bắt đầu:


· Ngày kết thúc:



		Lượng thu hoạch thực tế sau khi


tinh chế/xử lý

		· Kg (đối với hạt giống)


· Số hom (đối với vật liệu sinh dưỡng)


· Số bình cấy (đối với vật liệu nuôi cấy mô)



		Ngày ... tháng ... năm 200...

		Chữ ký và con dấu (nếu có) của chủ nguồn giống



		Ngày ... tháng ... năm 200...

		Chữ ký và con dấu (nếu có) của đơn vị thu hoạch giống





Ghi chú:   Thông báo này được làm thành 3 liên. Liên đầu (bản gốc) được chủ nguồn giống lưu giữ và điền các thông tin thích hợp theo tiến độ thực hiện việc thu hoạch giống. Liên 2 được chủ nguồn giống gửi tới Chi cục Lâm nghiệp t?nh sau khi đã điền vào phần 1, chậm nhất là 10 ngày trước khi tiến hành công việc thu hoạch giống. Liên 3 được gửi tới Chi cục Lâm nghiệp tỉnh sau khi đã điền phần 2 và kết quả thu hoạch giống cuối cùng thay báo cáo để xin cấp giấy chứng nhận lô giống đã thu hoạch.

		17. Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.


-Địa chỉ: Sô2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 574.


-Email: ccln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bư​ớc 2: Bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp chuyển cán bộ chuyên trách Phòng kỹ thuật Chi cục lâm nghiệp kiểm tra hồ sơ và kiểm tra hiện trường; trình Chi Cục trưởng cấp Giấy chứng nhận.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” của Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tạị Chi cục Lâm nghiệp -Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


1- Thông báo kết quả sản xuất cây con ở vườn ươm;


2- Bản sao Giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp.


b) Số lượng hồ sơ 01 ( bộ )



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ  khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện :

		a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi Cục trưởng Chi cục lâm nghiệp.


b. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp.



		Kết quả:

		Giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con.



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		 Thông báo kết quả sản xuất cây con ở vườn ươm.


(Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 ) 



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống 



		Căn cứ pháp lý:

		- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 
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THÔNG BÁO


KẾT QUẢ SẢN XUẤT CÂY CON Ở VƯỜN ƯƠM  CÂY LÂM NGHIỆP


Kính gửi:  - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh …


- Chi cục lâm nghiệp tỉnh


Thực hiện quy định trong thủ tục giám sát chuỗi hành trình giống cây trồng lâm nghiệp chính, chúng tôi xin thông báo kết quả sản xuất cây con của vụ/ năm...........................và đề nghị quý cơ quan thẩm định để cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống cho lô cây con sau đây:


		Tên đơn vị SXKDGLN

		



		Địa chỉ của đơn vị SXKDGLN

		



		Loại cây con được sản xuất

		· Cây ươm từ hạt


· Cây giâm hom


· Cây nuôi cấy mô



		Mã số nguồn giống gốc được công nhận dùng để nhân giống

		



		Số lượng (kèm bản sao chứng nhận nguồn gốc lô giống và bản sao hoá đơn tài chính, phiếu xuất kho nếu mua vật liệu giống từ đơn vị khác)




		· Khối lượng (kg) hạt được đưa vào gieo ươm


· Số lượng hom/bình cấy


· Số lượng cây con đạt tiêu chuẩn xuất vườn



		Ngày ... tháng ... năm 200...

		Trưởng đơn vị SXKDGLN


(ký tên, đóng dấu)








Ghi chú:  Thông báo này phải được gửi tới Chi cục lâm nghiệp sở tại chậm nhất là 10 ngày trước khi đơn vị bán/giao cây con  cho khách hàng.

		18. Chứng chỉ công nhận nguồn giống (rừng giống chuyển hoá)



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT. Cán bộ bộ phận “một cửa” tiếp nhận, viết phiếu hẹn, trình Lãnh đạo Chi Cục báo cáo Giám đốc Sở NNPTNT .


-Địa chỉ: Sô2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 574.


-Email: ccln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bư​ớc 2: Giám đốc Sở NNPTNT thành lập Hội đồng thẩm định về hồ sơ và hiện trường, ra biên bản thẩm định, trình Giám đốc Sở cấp Chứng chỉ công nhận nguồn giống (rừng giống chuyển hoá). Trường hợp không công nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí và nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” của Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tạị Chi cục Lâm nghiệp -Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a. Thành phần hồ sơ:


1- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh;


2- Kết quả điều tra tuyển chọn của cá nhân hay đơn vị đề nghị công nhận;


3- Báo cáo kỹ thuật nguồn giống. 


b. Số lượng hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc kể từ  khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		Cơ quan thực hiện :

		a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


b. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Kết quả:

		Giấy chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp    



		Phí, lệ phí:

		- Phí thẩm định công nhận nguồn giống: 1.500.000đ/rừng giống


- Lệ phí cấp chứng chỉ: 100.000đ/ lần


(Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh - Mẫu đơn 05 (Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ) 



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Rừng giống chuyển hóa từ rừng trồng: phải là những khu rừng trồng ở giai đoạn 5-7 tuổi cho cây mọc nhanh, ở giai đoạn 10-15 tuổi cho cây mọc chậm có sinh trưởng tốt và đồng đều, có diện tích ít nhất 3 ha. Khi công nhận ít nhất 20% số cây đã có hạt hữu thụ.


- Rừng giống chuyển hóa từ rừng tự nhiên: Phải là những lâm phần tốt nhất được chọn từ rừng tự nhiên đạt các tiêu chuẩn sau:


+ Diện tích 1-2 ha và có ít nhất 50 cây đạt tiêu chuẩn lấy giống/1 nguồn


+ Diện tích từ 3 ha trở lên có ít nhất 17 cây/ha


+ Đã được tác động các biện pháp ký thuật theo quy định.



		Căn cứ pháp lý:

		- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.


- Quyết định số 4108/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 19/02/2008, về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH 


             
Kính gửi: 
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh . . …………….


Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ….......................thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:


		A - Phần dành cho người làm đơn



		Tên chủ nguồn giống


(Đơn vị hoặc cá nhân)

		



		Địa chỉ


(Kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có)

		



		Loài cây

		            1. Tên khoa học


            2. Tên Việt Nam



		Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận

		Tỉnh: … 
Huyện: … 
Xã: …


Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:


Vĩ độ: 
Kinh độ:


Độ cao trên mặt nước biển:



		Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:



		23. Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):


24. Tuổi trung bình hoặc năm trồng:


25. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):


26. Sơ đồ bố trí cây trồng:


27. Diện tích:


28. Chiều cao trung bình (m):


29. Đường kính trung bình ở 1.3m (m):


30. Đường kính tán cây trung bình (m):


31. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):


32. Tình hình ra hoa, kết hạt:


33. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):



		Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):



		Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:


· Lâm phần tuyển chọn 


· Rừng giống chuyển hóa


· Rừng giống trồng 


· Cây mẹ (cây trội)


· Cây đầu dòng  (hoặc Vườn cung cấp hom)



		

		Ngày … tháng … năm 200…


Chữ ký của người làm đơn


(Con dấu của đơn vị nếu có)



		B - Phần dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT



		Nhận đơn ngày … tháng … năm 200…



		Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:


Ngày họp Hội đồng thẩm định:



		

		Ngày … tháng … năm 200…


Chi Cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp


hoặc Trưởng phòng Lâm nghiệp Sở


(Ký tên)





		19.Chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (rừng giống) 



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT. Cán bộ bộ phận “một cửa” tiếp nhận, viết phiếu hẹn, trình Lãnh đạo Chi  cục báo cáo Giám đốc Sở NNPTNT .


-Địa chỉ: Sô2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 574.


-Email: ccln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bư​ớc 2: Giám đốc Sở NNPTNT thành lập Hội đồng thẩm định về hồ sơ và hiện trường, ra biên bản thẩm định, trình Giám đốc Sở cấp Chứng chỉ công nhận nguồn giống (rừng giống chuyển hoá). Trường hợp không công nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí và nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” của Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tạị Chi cục Lâm nghiệp -Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a. Thành phần hồ sơ:


1- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh;


2- Kết quả điều tra tuyển chọn của đơn vị đề nghị công nhận;


3- Báo cáo kỹ thuật nguồn giống.


b. Số lượng hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc kể từ  khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện :

		a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp -Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Kết quả:

		 Chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp  



		Phí, lệ phí:

		- Phí thẩm định công nhận nguồn giống: 


1.500.000đ/rừng giống


- Lệ phí cấp chứng chỉ: 100.000đ/ lần


(Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh- Mẫu đơn 05 (Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ) 



		Yêu cầu, điều kiện:

		-Trồng trên lập địa thích hợp;


-Diện tích ít nhất 3 ha;


-Cách xa nguồn phấn cùng loài trên 150 m


-Nguồn giống được lấy từ ít nhất 20 cây mẹ đã được tuyển chọn và được công nhận, có ít nhất 20% số cây đã có hạt hữu thụ.



		Căn cứ pháp lý:

		- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.


- Quyết định số 4108/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 19/02/2008, về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH 


             
Kính gửi: 
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh . . …………….


Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ….......................thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:


		A - Phần dành cho người làm đơn



		Tên chủ nguồn giống


(Đơn vị hoặc cá nhân)

		



		Địa chỉ


(Kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có)

		



		Loài cây

		            1. Tên khoa học


            2. Tên Việt Nam



		Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận

		Tỉnh: … 
Huyện: … 
Xã: …


Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:


Vĩ độ: 
Kinh độ:


Độ cao trên mặt nước biển:



		Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:



		34. Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):


35. Tuổi trung bình hoặc năm trồng:


36. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):


37. Sơ đồ bố trí cây trồng:


38. Diện tích:


39. Chiều cao trung bình (m):


40. Đường kính trung bình ở 1.3m (m):


41. Đường kính tán cây trung bình (m):


42. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):


43. Tình hình ra hoa, kết hạt:


44. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):



		Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):



		Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:


· Lâm phần tuyển chọn 


· Rừng giống chuyển hóa


· Rừng giống trồng 


· Cây mẹ (cây trội)


· Cây đầu dòng  (hoặc Vườn cung cấp hom)



		

		Ngày … tháng … năm 200…


Chữ ký của người làm đơn


(Con dấu của đơn vị nếu có)



		B - Phần dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT



		Nhận đơn ngày … tháng … năm 200…



		Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:


Ngày họp Hội đồng thẩm định:



		

		Ngày … tháng … năm 200…


Chi Cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp


hoặc Trưởng phòng Lâm nghiệp Sở


(Ký tên)





		20. Chứng chỉ công nhận nguồn giống (vườn cây đầu dòng)



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT. Cán bộ bộ phận “một cửa” tiếp nhận, viết phiếu hẹn, trình Lãnh đạo Chi  cục báo cáo Giám đốc Sở NNPTNT .


-Địa chỉ: Sô2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 574.


-Email: ccln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bư​ớc 2: Giám đốc Sở NNPTNT thành lập Hội đồng thẩm định về hồ sơ và hiện trường, ra biên bản thẩm định, trình Giám đốc Sở cấp Chứng chỉ công nhận nguồn giống (vườn cây đầu dòng). Trường hợp không công nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.


Bước 4: Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí và nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” của Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT. 


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tạị Chi cục Lâm nghiệp -Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a. Thành phần hồ sơ:


1- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh;


2- Kết quả điều tra tuyển chọn của đơn vị đề nghị công nhận;


3-  Báo cáo kỹ thuật nguồn giống. 


b. Số lượng hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc kể từ  khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện :

		a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


b. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp.



		Kết quả:

		 Chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.  



		Phí, lệ phí:

		- Phí thẩm định công nhận vườn cây đầu dòng: 500.000đ/ vườn.


- Lệ phí cấp chứng chỉ: 100.000đ/ lần


(Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh


(Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ) 



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Được trồng trên lập địa tốt


- Có diện tích ít nhất 1000m 2 ;


- Các dòng vô tính được trồng riêng rẽ.



		Căn cứ pháp lý:

		- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.


- Quyết định số 4108/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 19/02/2008, về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH 


             
Kính gửi: 
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh . . …………….


Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ….......................thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:


		A - Phần dành cho người làm đơn



		Tên chủ nguồn giống


(Đơn vị hoặc cá nhân)

		



		Địa chỉ


(Kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có)

		



		Loài cây

		            1. Tên khoa học


            2. Tên Việt Nam



		Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận

		Tỉnh: … 
Huyện: … 
Xã: …


Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:


Vĩ độ: 
Kinh độ:


Độ cao trên mặt nước biển:



		Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:



		45. Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):


46. Tuổi trung bình hoặc năm trồng:


47. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):


48. Sơ đồ bố trí cây trồng:


49. Diện tích:


50. Chiều cao trung bình (m):


51. Đường kính trung bình ở 1.3m (m):


52. Đường kính tán cây trung bình (m):


53. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):


54. Tình hình ra hoa, kết hạt:


55. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):



		Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):



		Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:


· Lâm phần tuyển chọn 


· Rừng giống chuyển hóa


· Rừng giống trồng 


· Cây mẹ (cây trội)


· Cây đầu dòng  (hoặc Vườn cung cấp hom)



		

		Ngày … tháng … năm 200…


Chữ ký của người làm đơn


(Con dấu của đơn vị nếu có)



		B - Phần dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT



		Nhận đơn ngày … tháng … năm 200…



		Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:


Ngày họp Hội đồng thẩm định:



		

		Ngày … tháng … năm 200…


Chi Cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp


hoặc Trưởng phòng Lâm nghiệp Sở


(Ký tên)





		21. Huỷ bỏ Chứng chỉ công nhận nguồn giống đối với: Cây trội, lâm phần tuyển chọn, rừng giống chuyển hoá, rừng giống, vườn cây đầu dòng.  



		Trình tự thực hiện:

		B​ước 1: Hội đồng thẩm định nguồn giống cây trồng lâm nghiệp cấp tỉnh khảo sát hiện trường, kiểm tra kỹ thuật; Báo cáo kết quả kiểm tra đề nghị Giám đốc Sở NN và PTNT. 


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 693.


-Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ra quyết định huỷ bỏ chứng chỉ công nhận nguồn giống đã được cấp.


Bước 3. Gửi kết quả cho cá nhân, tổ chức, thông báo lên trang Wed của Cục Lâm nghiệp.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ:


1. Biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định nguồn giống cây trồng lâm nghiệp cấp tỉnh 


b) Số lượng: 02 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		Không xác định  



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện :

		a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


b. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp.



		Kết quả:

		Quyết định  



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý:

		- Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban thường vụ quốc hội;


- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 





		22. Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng đơn giản cho các chủ rừng



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp- Sở Nông nghiệp và PTNT. Bộ phận “một cửa” viết phiếu hẹn ngày trả kết quả, tiếp nhận hồ sơ và chuyển lãnh đạo Chi cục lâm nghiệp;


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 574.


-Email: ccln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2:  Lãnh đạo Chi cục Lâm nghiệp giao hồ sơ cho cán bộ chuyên môn Phòng kỹ thuật thẩm định phương án, tham mưu lãnh đạo Chi cục lâm nghiệp Báo cáo thẩm định trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ký phê duyệt phương án điều chế rừng;


Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục lâm nghiệp – Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a. Thành phần hồ sơ:


1- Tờ trình thẩm định, phê duyệt phương án;


2- Thuyết minh phương án;


3- Các bảng biểu kèm theo;


4- Bản đồ (tỉ lệ 1/10.000).


b. Số lượng hồ sơ: 06 ( bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện :

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp.



		Kết quả:

		Quyết định phê duyệt.



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý:

		- Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004. 


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng.


- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng.


- Quyết định số 682/QĐKT ngày 01/8/1984 của Bộ lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) ban hành quy phạm thiết kế kinh doanh rừng.


- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 



		23.  Phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác chính gỗ rừng tự nhiên cho các chủ rừng.



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp- Sở Nông nghiệp và PTNT. Bộ phận “một cửa” viết phiếu hẹn ngày trả kết quả, tiếp nhận hồ sơ và chuyển lãnh đạo Chi cục lâm nghiệp;


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 574.


-Email: ccln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Lãnh đạo Chi cục Lâm nghiệp giao hồ sơ cho cán bộ chuyên môn Phòng kỹ thuật thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Chi cục lâm nghiệp Báo cáo thẩm định trình Giám đốc Sở ký phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác chính rừng tự nhiên;


Bước 3: Tổ chức nộp phí và nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		 Trực tiếp tại Chi cục lâm nghiệp – Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


1- Tờ trình của tổ chức;


2- Thuyết minh kỹ thuật;


3-  Bảng biểu trữ - sản lượng gỗ, tre, nứa.


4.  Bản đồ 1:10.000.


b) Số lượng hồ sơ: 06 (bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ  khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện :

		a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


b. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp.



		Kết quả:

		Quyết định phê duyệt   



		Phí, lệ phí:

		Phí thẩm định thiết kế khai thác rừng tự nhiên:   2.000đ/m3


(Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN ngày 28/3/2006 ) 



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Điều kiện khai thác chính rừng tự nhiên được quy định cụ thể tại điều 12 - Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN



		Căn cứ pháp lý:

		- Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004;


- Quyết định số 200- QĐ/KT ngày 31/3/1993 của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) ban hành quy phạm các giải pháp kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho rừng sản xuất gỗ và tre nứa (QPN 14-92);


- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác;


- Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN ngày 28/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, về việc ban hành tạm thời định mức lao động thiết kế khai thác và thẩm định thiết kế khai thác rừng;


- Quyết định số 682/QĐ-KT ngày 01/8/1984 của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT), v/v ban hành Quy phạm thiết kế kinh doanh rừng (QPN6-84).


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 



		24. Cấp giấy phép mở của rừng khai thác chính gỗ rừng tự nhiên cho các chủ rừng (là tổ chức)                                                            



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp- Sở Nông nghiệp và PTNT. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn và chuyển lãnh đạo Chi cục lâm nghiệp;


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 574.


-Email: ccln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Lãnh đạo Chi cục Lâm nghiệp giao hồ sơ cho cán bộ chuyên môn Phòng kỹ kiểm tra hồ sơ, tổng hợp trình Giám đốc Sở cấp Giấy phép mở cửa rừng khai thác chính gỗ rừng tự nhiên;


Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		 Trực tiếp tại Chi cục lâm nghiệp – Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a. Thành phần hồ sơ:


1- Hồ sơ thiết kế khai thác chính rừng tự nhiên;

2- Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác chính rừng tự nhiên.


b. Số lượng hồ sơ: 06 ( bộ).



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện :

		a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


b. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Lâm nghiệp.



		Kết quả:

		Giấy phép mở cửa rừng



		Phí, lệ phí

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Quyết định phê duyệt mở cửa rừng của Cục Lâm nghiệp - Bộ NNPTNT.



		Căn cứ pháp lý:

		- Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004. Có hiệu lực ngày 18/12/2004;


- Quyết định số 200 - QĐ/KT ngày 31/3/1993 của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) ban hành quy phạm các giải pháp kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho rừng sản xuất gỗ và tre nứa (QPN 14-92);


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng;


- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng;


- Quyết định số 682/QĐKT ngày 01/8/1984 của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) Ban hành quy phạm thiết kế kinh doanh rừng;


- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 



		25. Thông báo đóng cửa rừng khai thác gỗ               



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1:  Tổ chức nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp- Sở Nông nghiệp và PTNT.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 574.


-Email: ccln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2. Chi Cục Lâm nghiệp kiểm tra hồ sơ, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ký Thông báo đóng cửa rừng;


Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” và gửi thông báo đóng cửa rừng cho tổ chức, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Hạt Kiểm lâm sở tại để theo dõi, đồng thời gửi cho Cục Lâm nghiệp để tổng hợp.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục lâm nghiệp – Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a. Thành phần hồ sơ:


- Biên bản kiểm tra sau khai thác do Hạt kiểm lâm sở tại lập


b. Số lượng: 02 bộ



		Thời hạn giải quyết:

		10 ngày làm việc kể từ  khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện :

		a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT;


b. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp;


c. Cơ quan phối hợp: Hạt Kiểm lâm sở tại



		Kết quả:

		 Thông báo đóng cửa rừng khai thác gỗ               



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý:

		- Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004. Có hiệu lực ngày 18/12/2004.


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng


- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng;


- Quyết định số 682/QĐKT ngày 01/8/1984 của Bộ lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) ban hành quy phạm thiết kế kinh doanh rừng


- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 



		26. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng gỗ nằm trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của các tổ chức thuộc tỉnh



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp- Sở Nông nghiệp và PTNT. Bộ phận “một cửa” viết phiếu hẹn ngày trả kết quả, tiếp nhận hồ sơ và chuyển lãnh đạo Chi cục lâm nghiệp;


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 574.


-Email: ccln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2:  Lãnh đạo Chi cục Lâm nghiệp giao hồ sơ cho cán bộ chuyên môn phòng kỹ thuật thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Chi cục lâm nghiệp Báo cáo thẩm định trình Giám đốc Sở ký phê duyệt;


Bước 3: Tổ chức nộp phí và nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục lâm nghiệp – Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a. Thành phần hỗ sơ:


1- Tờ trình xin thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng gỗ nằm trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên;

2- Thuyết minh kỹ thuật;


3- Biểu tổng hợp và biểu thống kê khối lượng khai thác tận dụng (nêu rõ diện tích, địa danh, lô, khoảnh, trữ lượng gỗ, sản lượng thương phẩm);


4- Bản đồ tỉ lệ 1/10.000 xác định lô thiết kế khai thác.


b. Số lượng hồ sơ: 06 bộ.



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ  khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện :

		a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


b. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp.



		Kết quả:

		 Quyết định cấp phép khai thác tận dụng gỗ nằm trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của các tổ chức thuộc tỉnh



		Phí, lệ phí:

		- Lệ phí thẩm định: 2.000đồng/m3


(Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN)



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		a) Tận thu phải đúng địa điểm, diện tích, đối tượng đã được cấp có thẩm quyền cho phép;


b) Nếu tận thu trong hiện trường khai thác cũ thì không được mở đường mới mà phải lợi dụng đường có sẵn;


c) Nghiêm cấm lợi dụng đưa gỗ nơi khác vào khu vực được phép tận thu.


(Điều 24 - Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)



		Căn cứ pháp lý:

		- Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004. Có hiệu lực ngày 18/12/2004.


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng


- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng; 


- Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN ngày 28/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành tạm thời định mức lao động thiết kế khai thác và thẩm định thiất kế khai thác rừng;


- Quyết định số 682/QĐKT ngày 01/8/1984 của Bộ lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) ban hành quy phạm thiết kế kinh doanh rừng


- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 



		28. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của các tổ chức thuộc tỉnh



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp- Sở Nông nghiệp và PTNT. Bộ phận “một cửa” viết phiếu hẹn ngày trả kết quả, tiếp nhận hồ sơ và chuyển lãnh đạo Chi cục lâm nghiệp;


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 574.


-Email: ccln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2:  Lãnh đạo Chi cục Lâm nghiệp giao hồ sơ cho cán bộ chuyên môn Phòng kỹ thuật thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Chi cục lâm nghiệp Báo cáo thẩm định trình Giám đốc Sở ký phê duyệt;


Bước 3: Tổ chức nộp phí và nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục lâm nghiệp – Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a. Thành phần hỗ sơ:


1- Tờ trình xin thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp; phép khai thác tận dụng gỗ rừng sản xuất là rừng tự nhiên;


2- Thuyết minh kỹ thuật;


3- Biểu tổng hợp và biểu thống kê khối lượng khai thác tận dụng (nêu rõ diện tích, địa danh, lô, khoảnh, trữ lượng gỗ, sản lượng thương phẩm…);


4- Bản đồ tỉ lệ 1/10.000 xác định lô thiết kế khai thác.


b. Số lượng hồ sơ: 06 bộ.



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ  khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện :

		a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


b. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp.



		Kết quả:

		- Quyết định Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của các tổ chức thuộc tỉnh



		Phí, lệ phí:

		- Lệ phí thẩm định: 2.000đồng/m3


(Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		1. Các khu rừng phải chuyển đổi mục đích sử dụng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật đất đai, Luật bảo vệ và phát triển rừng.


2. Rừng nằm trên các tuyến đường vận xuất, vận chuyển gỗ, làm kho bãi trong khai thác chính.


3. Các cây đứng, mọc rải rác còn sót lại trên nương rẫy cố định, được Uỷ ban nhân dân cấp huyện cho phép khai thác tận dụng.


4. Các cây gỗ chết đứng, chết khô, chết cháy trong rừng sản xuất, do Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng thôn quản lý bảo vệ và hưởng lợi theo quy định của Chính phủ, được Uỷ ban nhân dân cấp huyện cho phép khai thác tận dụng.

(Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)



		Căn cứ pháp lý:

		- Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004. Có hiệu lực ngày 18/12/2004.


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng


- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng; 


- Quyết định số 682/QĐKT ngày 01/8/1984 của Bộ lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) ban hành quy phạm thiết kế kinh doanh rừng


- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác;

-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 



		29. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của các tổ chức thuộc tỉnh



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp- Sở Nông nghiệp và PTNT. Bộ phận “một cửa” viết phiếu hẹn ngày trả kết quả, tiếp nhận hồ sơ và chuyển lãnh đạo Chi cục lâm nghiệp;


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 574.


-Email: ccln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2:  Lãnh đạo Chi cục Lâm nghiệp giao hồ sơ cho cán bộ chuyên môn Phòng kỹ thuật thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Chi cục lâm nghiệp Báo cáo thẩm định trình Giám đốc Sở ký phê duyệt;


Bước 3: Tổ chức nộp phí và nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục lâm nghiệp – Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a. Thành phần hồ sơ:


1- Tờ trình xin thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tre nức trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên;


2- Thuyết minh kỹ thuật;


3- Biểu tổng hợp và biểu thống kê khối lượng khai thác (Đơn vị tính: cây/ha, nêu rõ diện tích, địa danh, lô, khoảnh, sản lượng thương phẩm);


4- Bản đồ tỉ lệ 1/10.000 xác định lô thiết kế khai thác.


b. Số lượng: 06 bộ.



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ  khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện :

		a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


b. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp.



		Kết quả:

		 Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không






		Yêu cầu, điều kiện:

		- Đối với rừng sản xuất rừng tre nứa được khai thác: có độ tàn che trên 70% và có số cây già và cây vừa trên 40% tổng số cây.


-  Đối với rừng tre nứa là rừng phòng hộ khi rừng đạt độ tàn che trên 80% mới được phép khai thác.


(Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005) 



		Căn cứ pháp lý:

		- Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004. Có hiệu lực ngày 18/12/2004.


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng


- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng;


- Quyết định số 682/QĐKT ngày 01/8/1984 của Bộ lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) ban hành quy phạm thiết kế kinh doanh rừng


- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 



		30. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, viện trợ không hoàn lại của các tổ chức thuộc tỉnh



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp- Sở Nông nghiệp và PTNT. Bộ phận “một cửa” viết phiếu hẹn ngày trả kết quả, tiếp nhận hồ sơ và chuyển lãnh đạo Chi cục lâm nghiệp;


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 574.


-Email: ccln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2:  Lãnh đạo Chi cục Lâm nghiệp giao hồ sơ cho cán bộ chuyên môn phòng kỹ thuật thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Chi cục lâm nghiệp Báo cáo thẩm định trình Giám đốc Sở ký quyết định phê duyệt;


Bước 3: Tổ chức nộp phí và nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục lâm nghiệp – Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a. Thành phần hồ sơ:


1- Tờ trình xin thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, viện trợ không hoàn lại;


2- Thuyết minh kỹ thuật;


3- Biểu tổng hợp và biểu thống kê khối lượng khai thác (Nêu rõ diện tích, địa danh, lô, khoảnh, trữ lượng khai thác, tỷ lệ lợi dụng, sản lượng thương phẩm, tách riêng theo từng nguồn vốn);


4- Bản đồ tỉ lệ 1/10.000 xác định lô thiết kế khai thác.


b. Số lượng hồ sơ: 06 bộ.



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ  khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện :

		a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


b. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp.



		Kết quả:

		 Quyết định phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí thẩm định: 2.300đ/m3


(Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không






		Yêu cầu, điều kiện:

		- Tuổi khai thác: được xác định tuỳ theo loài cây, yêu cầu chất lượng, quy cách sản phẩm, mục đích kinh doanh rừng và do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định (nếu đơn vị trực thuộc tỉnh), hoặc Công ty, Tổng công ty quyết định (nếu đơn vị không trực thuộc tỉnh), theo đề nghị của chủ rừng.


(Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 )



		Căn cứ pháp lý:

		- Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004. Có hiệu lực ngày 18/12/2004;


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng;


- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng;


- Quyết định số 682/QĐKT ngày 01/8/1984 của Bộ lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) ban hành quy phạm thiết kế kinh doanh rừng;


- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 



		31. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận thu gỗ trong rừng phòng hộ là rừng tự nhiên đối với các tổ chức



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp- Sở Nông nghiệp và PTNT. Bộ phận “một cửa” viết phiếu hẹn ngày trả kết quả, tiếp nhận hồ sơ và chuyển lãnh đạo Chi cục lâm nghiệp;


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 574.


-Email: ccln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2:  Lãnh đạo Chi cục Lâm nghiệp giao hồ sơ cho cán bộ chuyên môn phòng kỹ thuật thẩm hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Chi cục lâm nghiệp Báo cáo thẩm định trình Giám đốc Sở ký phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận thu gỗ trong rừng phòng hộ là rừng tự nhiên đối với các tổ chức;


Bước 3: Tổ chức nộp phí và nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục lâm nghiệp – Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a.Thành phần hồ sơ:


1- Tờ trình xin thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận thu gỗ trong rừng phòng hộ là rừng tự nhiên;


2- Thuyết minh kỹ thuật;


3- Biểu tổng hợp và biểu thống kê khối lượng khai thác (Nêu rõ diện tích, địa danh, lô, khoảnh, trữ lượng khai thác, tỷ lệ lợi dụng, sản lượng thương phẩm);


4- Bản đồ tỉ lệ 1/10.000 xác định lô thiết kế khai thác.


b. Số lượng hồ sơ: 06 bộ.



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ  khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện :

		a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


b. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp.



		Kết quả:

		 Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận thu gỗ trong rừng phòng hộ là rừng tự nhiên.



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí thẩm định thiết kế : 2.000đ/m3


(Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không






		Yêu cầu, điều kiện:

		- Các khu rừng phải chuyển đổi mục đích sử dụng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật đất đai, Luật bảo vệ và phát triển rừng.


- Rừng nằm trên các tuyến đường vận xuất, vận chuyển gỗ, làm kho bãi trong khai thác chính.


- Các cây đứng, mọc rải rác còn sót lại trên nương rẫy cố định, được Uỷ ban nhân dân cấp huyện cho phép khai thác tận dụng.


- Các cây gỗ chết đứng, chết khô, chết cháy trong rừng sản xuất, do Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng thôn quản lý bảo vệ và hưởng lợi theo quy định của Chính phủ, được Uỷ ban nhân dân cấp huyện cho phép khai thác tận dụng.


(Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN )



		Căn cứ pháp lý:

		- Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004. Có hiệu lực ngày 18/12/2004.


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng


- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng;


- Quyết định số 682/QĐKT ngày 01/8/1984 của Bộ lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) ban hành quy phạm thiết kế kinh doanh rừng


- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 



		32. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng khoanh nuôi do Nhà nước đầu tư vốn của các tổ chức (mục đích thương mại)



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp- Sở Nông nghiệp và PTNT. Bộ phận “một cửa” viết phiếu hẹn ngày trả kết quả, tiếp nhận hồ sơ và chuyển lãnh đạo Chi cục lâm nghiệp;


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 574.


-Email: ccln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2:  Lãnh đạo Chi cục Lâm nghiệp giao hồ sơ cho cán bộ chuyên môn phòng kỹ thuật thẩm hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Chi cục lâm nghiệp Báo cáo thẩm định trình Giám đốc Sở ký phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác;


Bước 3: Tổ chức nộp phí và nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục lâm nghiệp – Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a. Thành phần hồ sơ:


1- Tờ trình xin thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng khoanh nuôi do Nhà nước đầu tư;


2- Thuyết minh kỹ thuật;


3- Biểu tổng hợp và biểu thống kê khối lượng khai thác (Nêu rõ diện tích, địa danh, lô, khoảnh, trữ lượng khai thác, tỷ lệ lợi dụng, sản lượng thương phẩm);


4- Bản đồ tỉ lệ 1/10.000 xác định lô thiết kế khai thác.


b. Số lượng hồ sơ: 05 bộ.



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ  khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện :

		a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


b. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp.



		Kết quả:

		 Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác. 



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí thẩm định :2.000đ/m3


Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN ngày 28/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành tạm thời định mức lao động thiết kế khai thác và thẩm định thiất kế khai thác rừng;



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không






		Yêu cầu, điều kiện:

		- Được phép khai thác những cây chết khô, chết cháy, đổ gẫy, cụt ngọn và tận thu gỗ nằm thuộc các đối tượng quy định: Là các loại gỗ khô lục, lóc lõi, gỗ cháy với mọi kích thước, chủng loại; hiện còn nằm trên đất rừng sản xuất, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cho phép tận thu (đối với tổ chức, doanh nghiệp) hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện cho phép tận thu (đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn).


(Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN) 



		Căn cứ pháp lý:

		- Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004. Có hiệu lực ngày 18/12/2004.


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng


- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng;


- Quyết định số 682/QĐKT ngày 01/8/1984 của Bộ lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) ban hành quy phạm thiết kế kinh doanh rừng


- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 



		33. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ do Nhà nước đầu tư của các tổ chức thuộc tỉnh.



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 574.


-Email: ccln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Lãnh đạo Chi cục Lâm nghiệp giao hồ sơ cho cán bộ chuyên môn phòng kỹ thuật thẩm hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Chi cục lâm nghiệp Báo cáo thẩm định trình Giám đốc Sở ký phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác;


Bước 3: Tổ chức nộp lệ phí và nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp - Sở NN và PTNT.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục lâm nghiệp – Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a. Thành phần hồ sơ:


1- Tờ trình xin thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng khoanh nuôi do Nhà nước đầu tư;


2- Thuyết minh kỹ thuật;


3- Biểu tổng hợp và biểu thống kê khối lượng khai thác (Nêu rõ diện tích, địa danh, lô, khoảnh, trữ lượng khai thác, tỷ lệ lợi dụng, sản lượng thương phẩm, …);


4- Bản đồ tỉ lệ 1/10.000 xác định lô thiết kế khai thác.


b. Số lượng hồ sơ: 05 ( bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ  khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện :

		a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


b. Cơ quan hoặc người có thăm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp (nếu có):


c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp.



		Kết quả:

		 Quyết định phê duyệt, Giấy phép



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí thẩm định thiết kế :


Trồng rừng:2.000đ/m3


(Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Tuổi khai thác: được xác định tuỳ theo loài cây, yêu cầu chất lượng, quy cách sản phẩm, mục đích kinh doanh rừng và do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định (nếu đơn vị trực thuộc tỉnh), hoặc Công ty, Tổng công ty quyết định (nếu đơn vị không trực thuộc tỉnh), theo đề nghị của chủ rừng.


(Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN) 



		Căn cứ pháp lý:

		- Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004. Có hiệu lực ngày 18/12/2004.


Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng


- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng; 


- Quyết định số 682/QĐKT ngày 01/8/1984 của Bộ lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) ban hành quy phạm thiết kế kinh doanh rừng


- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 



		34. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ do Ban quản lý hoặc bên khoán tự đầu tư của các tổ chức thuộc tỉnh.



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 574.


-Email: ccln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Lãnh đạo Chi cục Lâm nghiệp giao hồ sơ cho cán bộ chuyên môn phòng kỹ thuật thẩm hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Chi cục lâm nghiệp Báo cáo thẩm định trình Giám đốc Sở ký phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác;


Bước 3: Tổ chức nộp lệ phí và nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp - Sở NN và PTNT.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục lâm nghiệp – Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a. Thành phần hồ sơ:


1- Tờ trình xin thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng khoanh nuôi do Ban quản lý hoặc bên khoán tự đầu tư;


2- Thuyết minh kỹ thuật;


3- Biểu tổng hợp và biểu thống kê khối lượng khai thác (Nêu rõ diện tích, địa danh, lô, khoảnh, trữ lượng khai thác, tỷ lệ lợi dụng, sản lượng thương phẩm, …);


4- Bản đồ tỉ lệ 1/10.000 xác định lô thiết kế khai thác.


b. Số lượng hồ sơ: 05 ( bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		30 ngày làm việc kể từ  khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân



		Cơ quan thực hiện :

		a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


b. Cơ quan hoặc người có thăm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp (nếu có):


c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp.


d. Cơ quan phối hợp (nếu có)



		Kết quả:

		Văn bản xác nhận  



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Tuổi khai thác: được xác định tuỳ theo loài cây, yêu cầu chất lượng, quy cách sản phẩm, mục đích kinh doanh rừng và do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định (nếu đơn vị trực thuộc tỉnh), hoặc Công ty, Tổng công ty quyết định (nếu đơn vị không trực thuộc tỉnh), theo đề nghị của chủ rừng.


(Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN) 



		Căn cứ pháp lý:

		- Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004. Có hiệu lực ngày 18/12/2004.


Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng


- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng; 


- Quyết định số 682/QĐKT ngày 01/8/1984 của Bộ lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) ban hành quy phạm thiết kế kinh doanh rừng


- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 



		35. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng  gỗ trong rừng phòng hộ khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của các tổ chức thuộc tỉnh



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 574.


-Email: ccln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sở thiết kế, phê duyệt hồ sơ thiết kế tham mưu lãnh đạo chi cục trình Giám đốc Sở Nông nghiệp phê duyệt.


Bước 3: Tổ chức nộp lệ phí và nhận kết quả tại bộ phận một cửa Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục lâm nghiệp – Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a. Thành phần hồ sơ:


1- Tờ trình xin thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng khoanh nuôI do Nhà nước đầu tư;


2- Thuyết minh kỹ thuật;


3- Biểu tổng hợp và biểu thống kê khối lượng khai thác (Nêu rõ diện tích, địa danh, lô, khoảnh, trữ lượng khai thác, tỷ lệ lợi dụng, sản lượng thương phẩm, …);


4- Bản đồ tỉ lệ 1/10.000 xác định lô thiết kế khai thác.


b. Số lượng hồ sơ: 05 ( bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ  khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện :

		a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


b. Cơ quan hoặc người có thăm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp (nếu có):


c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp.


d. Cơ quan phối hợp (nếu có)



		Kết quả:

		 Quyết định phê duyệt, Giấy phép



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí thẩm định thiết kế :


Trồng rừng:2.000đ/m3


(Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Các khu rừng phải chuyển đổi mục đích sử dụng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật đất đai, Luật bảo vệ và phát triển rừng.


-  Rừng nằm trên các tuyến đường vận xuất, vận chuyển gỗ, làm kho bãi trong khai thác chính.


-  Các cây đứng, mọc rải rác còn sót lại trên nương rẫy cố định, được Uỷ ban nhân dân cấp huyện cho phép khai thác tận dụng.


- Các cây gỗ chết đứng, chết khô, chết cháy trong rừng sản xuất, do Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng thôn quản lý bảo vệ và hưởng lợi theo quy định của Chính phủ, được Uỷ ban nhân dân cấp huyện cho phép khai thác tận dụng.


 (Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN) 



		Căn cứ pháp lý:

		-Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004. Có hiệu lực ngày 18/12/2004.


-Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng


-Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng; 


-Quyết định số 682/QĐKT ngày 01/8/1984 của Bộ lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) ban hành quy phạm thiết kế kinh doanh rừng


-Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 



		36. Chuyển đổi mục đích sử dụng giữa ba loại rừng đối với những khu rừng do UBND tỉnh xác lập



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Các chủ rừng là tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Sở Nông nghiệp và PTNT.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 693.


-Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Tài Chính xây dựng phương án chuyển đổi rừng trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt phương án chuyển đổi.


Bước 3. Quyết định phê duyệt được gửi cho chủ rừng, Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, UBND cấp huyện.

- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tạị Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a. Thành phần hồ sơ:


1- Đề án, phương án chuyển đổi mục đích sử dụng giữa ba loại rừng đối với những khu rừng do UBND tỉnh xác lập.


b. Số lượng hồ sơ: 06 ( bộ)



		Thời hạn giải quyết:

		Không xác định 



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện :

		a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


b. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp.


d. Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên Môi trường; Sở tài chính.



		Kết quả:

		 Quyết định phê duyệt chuyển đổi mục đích ba loại rừng.



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		không



		Yêu cầu, điều kiện

		- Rừng phòng hộ, đặc dụng chuyển sang rừng sản xuất, trong đó:


+ Rừng tự nhiên được giao khoán bảo vệ,


+Rừng tự nhiên giao khoán khoanh nuôi tái sinh tự nhiên;


+ Rừng tự nhiên giao khoán khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung;


+ Rừng trồng chưa hết thời gian chăm sóc;


+Rừng trồng đã hết thời gian chăm sóc.


- Rừng sản xuất chuyển sang rừng phòng hộ, đặc dụng, trong đó:


+ Rừng tự nhiên đã được đầu tư nuôi dưỡng;


+ Rừng trồng đang thời kỳ chăm sóc;


+ Rừng trồng đã qua thời kỳ chăm sóc, trong đó rừng sản xuất đã đến thời kỳ khai thác;



		Căn cứ pháp lý:

		- Công văn số 80/TTg-KTN ngày 15/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng;


- Thông tư số 24/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009 hướng dẫn chuyển đổi rừng phòng hộ, rừng đặc dụng được quy hoạch sang rừng sản xuất và ngược lại từ rừng sản xuất được quy hoạch thành rừng phòng hộ, đặc dụng sau rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 



		37. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất (tổ chức ngoài quốc doanh).



		Trình tự thực hiện:

		 Bước 1:  Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp- Sở Nông nghiệp và PTNT. Bộ phận “một cửa” viết phiếu hẹn ngày trả kết quả, tiếp nhận hồ sơ và chuyển lãnh đạo Chi cục lâm nghiệp;


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 574.


-Email: ccln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2:  Lãnh đạo Chi cục Lâm nghiệp giao hồ sơ cho cán bộ chuyên môn phòng kỹ thuật thẩm hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Chi cục lâm nghiệp Báo cáo thẩm định trình Giám đốc Sở ký phê duyệt dự án;


Bước 3: Tổ chức nộp phí và nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		 Trực tiếp tạị Chi cục lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


1- Tờ trình của tổ chức;


2- Thuyết minh Dự án;


3- Bảng biểu kèm theo;


4- Bản đồ 1:10.000 hoặc 1: 25 000.


b) Số lượng hồ sơ: 06  bộ.



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ  khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện :

		a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định : UBND tỉnh


b) Cơ quan được ủy quyền: Sở Nông nghiệp và PTNT 


b. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Lâm nghiệp.



		Kết quả:

		-Báo cáo thẩm định; 


-Quyết định phê duyệt.



		Phí, lệ phí:

		10.000đồng/ha



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý:

		- Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quy định một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 – 2015;


- Thông tư số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TG ngày 23/6/2008 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 



		38. Hỗ trợ trước đầu tư trồng rừng (đối với tổ chức ngoài quốc doanh)



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp- Sở Nông nghiệp và PTNT. Bộ phận “một cửa” viết phiếu hẹn ngày trả kết quả, tiếp nhận hồ sơ và chuyển lãnh đạo Chi cục lâm nghiệp;


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 574.


-Email: ccln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2:  Lãnh đạo Chi cục Lâm nghiệp giao hồ sơ cho cán bộ chuyên môn phòng kỹ xem xét hồ sơ, tham mưu Giám đốc Sở văn bản danh mục kế hoạch trình UBND tỉnh;


Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		 Trực tiếp tạị Chi cục lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		 a) Thành phần hồ sơ gồm:


1- Văn bản đề nghị UBND tỉnh giao kế hoạch trồng rừng sản xuất;


2- Quyết định phê duyệt dự án trồng rừng sản xuất (do UBND tỉnh phê duyệt – Bản phôtô);


b) Số lượng hồ sơ 03 ( bộ ). 



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ  khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện :

		a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định : UBND tỉnh


b) Cơ quan được ủy quyền: Sở Nông nghiệp và PTNT 


b. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Lâm nghiệp.



		Kết quả:

		Văn bản danh mục kế hoạch trình UBND tỉnh giao kế hoạch 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		- Quyết định phê duyệt dự án trồng rừng sản xuất (do UBND tỉnh phê duyệt)


(Theo Thông tư số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TG )



		Yêu cầu, điều kiện:

		Kế hoạch trồng rừng tập trung ít nhất 100 ha trở lên


(Thông tư số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TG)



		Căn cứ pháp lý:

		- Thông tư số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TG ngày 23/6/2008 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ, quyết định một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 – 2015.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 



		39. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép tận thu gỗ đối với các khu rừng đặc dụng do tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT. Bộ phận “một cửa” viết phiếu hẹn ngày trả kết quả, tiếp nhận hồ sơ và chuyển lãnh đạo Chi cục lâm nghiệp.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 574.


-Email: ccln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2:  Lãnh đạo Chi cục Lâm nghiệp giao hồ sơ cho cán bộ chuyên môn phòng kỹ thuật thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Chi cục lâm nghiệp Báo cáo thẩm định trình Giám đốc Sở ký phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác.


Bước 3: Tổ chức nộp phí và nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tạị Chi cục lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		 a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


1- Tờ trình của tổ chức;


2- Thuyết minh kỹ thuật;


3- Bảng biểu trữ - sản lượng, chủng loại gỗ tận thu;


4- Bản đồ 1:10.000.


b) Số lượng hồ sơ: 06 bộ.



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ  khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 



		Đối t​ượng thực hiện:

		 Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện :

		a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


b. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Lâm nghiệp.



		  Kết quả:

		 Báo cáo thẩm định, Quyết định phê duyệt



		Phí, lệ phí:

		Phí thẩm định thiết kế khai thác tận thu: 2.300đ/m3


(Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý:

		- Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004. Có hiệu lực ngày 18/12/2004.


Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng


- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng; 


- Quyết định số 682/QĐKT ngày 01/8/1984 của Bộ lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) ban hành quy phạm thiết kế kinh doanh rừng;


- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.


- Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN ngày 28/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành tạm thời định mức lao động thiết kế khai thác và thẩm định thiất kế khai thác rừng;


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 



		40. Trình tự thủ tục cải tạo rừng (đối với chủ rừng: không phải hộ gia đình, cá nhân không phải vườn quốc gia, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ NN&PTNT) 



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 574.


-Email: ccln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Chuyên viên Chi cục thẩm định hồ sơ, lập báo cáo thẩm định, báo cáo Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh quyết phê duyệt.  


Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT. 


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		 Trực tiếp tạị Chi cục lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


1- Tờ trình;


2- Thuyết minh kỹ thuật dự án cải tạo rừng;


3- Bản đồ 1: 10.000.


b) Số lượng hồ sơ: 06    ( bộ )



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ  khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 



		Đối t​ượng thực hiện:

		 Tổ chức 



		Cơ quan thực hiện :

		a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


b. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Lâm nghiệp.



		  Kết quả:

		-Báo cáo thẩm định, 


-Quyết định phê duyệt dự án cải tạo rừng tự nhiên



		Phí, lệ phí:

		 Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		- Rừng sản xuất là rừng tự nhiên nghèo kiệt, Nhà nước đã giao hoặc cho thuê, không có cây mục đích hoặc có cây mục đích nhưng số lượng không đáp ứng yêu cầu kinh doanh rừng.


- Rừng phòng hộ là rừng tự nhiên nghèo kiệt, Nhà nước đã giao hoặc cho thuê, không có cây mục đích hoặc có cây mục đích nhưng số lượng không đáp ứng yêu cầu về phòng hộ của rừng. 


- Rừng nghiên cứu khoa học, thực nghiệm không phù hợp hoặc không đáp ứng được mục đích nghiên cứu khoa học, thực nghiệm; khu bảo vệ cảnh quan không phù hợp hoặc không đáp ứng được mục đích bảo vệ cảnh quan.


- Rừng trong phân khu dịch vụ - hành chính của Vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên.


(Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg)



		Căn cứ pháp lý:

		- Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004;


- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng; 


- Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 của Bộ NN&PTNT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg;


- Văn bản số 540/UBND-NN ngày 04/3/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang v/v cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 



		41. Hỗ trợ đầu tư trung tâm sản xuất giống cây rừng chất lượng chất lượng cao



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Sở Nông nghiệp và PTNT. Bộ phận “một cửa” viết phiếu hẹn ngày trả kết quả, tiếp nhận hồ sơ và chuyển lãnh đạo Chi cục lâm nghiệp.


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 574.


-Email: ccln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2:  Lãnh đạo Chi cục Lâm nghiệp giao hồ sơ cho cán bộ chuyên môn phòng kỹ xem xét hồ sơ, thẩm định trình  Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ký thẩm định.


Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		 Trực tiếp tạị Chi cục lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		 a) Thành phần hồ sơ gồm:


1- Tờ trình của tổ chức;


2- Thiết kế kỹ thuật, dự toán chi tiết;


3- Sơ đồ mặt bằng 1: 200.


b) Số lượng hồ sơ 03 ( bộ ). 



		Thời gian giải quyết:

		20 ngày làm việc kể từ  khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện :

		a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định :  Sở NN và PTNT 


b. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Lâm nghiệp.



		Kết quả:

		Thẩm định.



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Hợp đồng


(Thông tư số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TG)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Trên địa bàn tỉnh chưa có cơ sở nuôi cấy mô nhân giống cây lâm nghiệp.


(Thông tư số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TG)



		Căn cứ pháp lý:

		- Thông tư số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TG ngày 23/6/2008 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ, quyết định một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 – 2015.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




HỢP ĐỒNG HỖ TRỢ XÂY DỰNG TRUNG TÂM SẢN XUẤT GIỐNG CÂY RỪNG CHẤT LƯỢNG CAO


Số….. /200../   /   /   /HĐTTCLC

(Mẫu hợp đồng ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2008/TTLT-KH&ĐT-BNN-TC  ngày23 tháng 6 năm 2008)


      Căn cứ Bộ Luật Dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005;


Căn cứ Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất và Thông tư hướng dẫn thực hiện;


Căn cứ Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán hỗ trợ đầu tư xây dựng trung tâm giống cây rừng chất lượng cao số  … ngày ….. tháng….. năm…….của


……………………………………………………………………………………………….  

Hôm nay, ngày…. tháng….. năm….  tại ………………..., chúng tôi gồm:


BÊN A: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN.....

Tên đơn vị:.....


Thành lập theo quyết định số:       hoặc đăng ký kinh doanh cấp ngày.... tháng.... năm..........


Địa chỉ trụ sở chính:.......


Điện thoại:.....; Fax:.....; Email:..... (nếu có)


Số hiệu tài khoản giao dịch tại kho bạc hoặc tại tổ chức tín dụng của đơn vị:........


 Mã số thuế:................


Họ tên, chức vụ người đại diện (hoặc người được uỷ quyền):


BÊN B: BÊN NHẬN HỖ TRỢ


Tên đơn vị:...............


Giấy đăng ký kinh doanh số ...  ngày.... tháng.... năm....


Địa chỉ trụ sở chính:....


Điện thoại:..................; Fax:..................; Email:................... (nếu có)


Số hiệu tài khoản giao dịch tại tại kho bạc hoặc tại tổ chức tín dụng của đơn vị:............................................................................................


Mã số thuế:........................................................................................


Họ tên, chức vụ người đại diện


Hai bên thoả thuận ký kết hợp đồng hỗ trợ xây dựng trung tâm sản xuất giống cây rừng chất lượng cao với những điều khoản sau:


ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC


Bên A hỗ trợ cho Bên B thực hiện thi công xây dựng Trung tâm sản xuất giống cây rừng chất lượng cao, như thiết kế kỹ thuật (kèm theo). 


ĐIỀU 2: CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT


Phải thực hiện theo đúng thiết kế được phê duyệt; bảo đảm sự bền vững và chính xác của các kết cấu xây dựng và thiết bị lắp đặt theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.


ĐIỀU 3: THỜI GIAN THỰC HIỆN


Thời gian bắt đầu: .............................


Thời gian hoàn thành: ................................


ĐIỀU 4: ĐIỀU KIỆN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH


4.1. Điều kiện nghiệm thu


- Tuân theo các quy định về quản lý chất lượng công trình;


- Bên A chỉ nghiệm thu khi đối tượng nghiệm thu đã hoàn thành và có đủ hồ sơ theo quy định.


- Công trình chỉ được nghiệm thu đưa vào sử dụng khi đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế, đảm bảo chất lượng và đạt các tiêu chuẩn theo quy định.


4.2. Điều kiện để bàn giao công trình đưa vào sử dụng:


- Đảm bảo các yêu cầu về nguyên tắc, nội dung và trình tự bàn giao công trình đã xây dựng xong đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng.


- Đảm bảo an toàn trong vận hành, khai thác khi đưa công trình vào sử dụng.


- Việc nghiệm thu, bàn giao công trình phải thành lập Hội đồng nghiệm thu bàn giao công trình, thành phần của Hội đồng nghiệm thu theo quy định của pháp luật về nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng.


ĐIỀU 5: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG


Kinh phí hỗ trợ của Hợp đồng này được áp dụng theo Khoản 4, Điều 8 Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng giá trị là 1,5 tỷ đồng.

ĐIỀU 6: TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN


Tổng số tiền hỗ trợ được giải ngân làm 2 lần. Lần 1 giải ngân 70% vốn hỗ trợ sau khi chủ đầu tư hoàn thành việc đầu tư các hạng mục theo quy định tại khoản 3 Điều 8 của Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg. Lần 2 giải ngân phần còn lại sau khi chủ đầu tư đã sản xuất, tiêu thụ cây giống đạt công suất thiết kế và chất lượng cây giống.


ĐIỀU 7: TẠM DỪNG HUỶ BỎ HỢP ĐỒNG


7.1. 
Tạm dừng thực hiện hợp đồng:


Các trường hợp tạm dừng thực hiện hợp đồng:


· Do lỗi của Bên A hoặc Bên B gây ra;


· Các trường hợp bất khả kháng.


· Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận


Một bên có quyền quyết định tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra, nhưng phải báo cho bên kia biết bằng văn bản và cùng bàn bạc giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng Hợp đồng xây dựng đã ký kết; trường hợp bên tạm dừng không thông báo mà tạm dừng gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên thiệt hại, thời gian và mức đền bù thiệt hại do tạm dừng hợp đồng do hai bên thoả thuận để khắc phục.


7.2. 
Huỷ bỏ hợp đồng:


a) Một bên có quyền huỷ bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện huỷ bỏ mà các bên đã thoả thuận hoặc pháp luật có quy định. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại;


b) Bên huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc huỷ bỏ; nếu không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia, thì bên huỷ bỏ hợp đồng phải bồi thường;


c) Khi hợp đồng bị huỷ bỏ, thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm bị huỷ bỏ và các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản hoặc tiền;


ĐIỀU 8: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A


8.1. QUYỀN


Bên A có quyền theo dõi và giám sát quá trình thực hiện Hợp đồng của Bên B; 


Có quyền yêu cầu Bên B thực hiện đúng các nội dung công việc và tiến độ theo quy định tại Hợp đồng, trong trường hợp Bên B vi phạm nội dung Hợp đồng mà đã được Bên A nhắc nhở bằng văn bản đến lần thứ 3, Bên A có quyền đề nghị thu hồi (hoặc thu hồi) toàn bộ giá trị đã đầu tư tại thời điểm vi phạm và tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định của pháp luật nhưng phải thông báo cho Bên B biết trước ít nhất 30 ngày làm việc.


8.2. NGHĨA VỤ


Bên A có nghĩa vụ thanh toán số tiền hỗ trợ cho bên B theo điều 4 và điều 5 của hợp đồng này. 


ĐIỀU 9: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B


Bên B được nhận hỗ trợ từ bên A ......................để xây dựng Trung tâm sản xuất giống cây rừng chất lượng cao


Bên B phải cam kết sử dụng đất được giao và công trình được hỗ trợ cho mục đích sản xuất giống cây trồng 


Nếu bên B không sử dụng đất được giao và công trình được hỗ trợ vào mục đích sản xuất giống phải bồi hoàn toàn bộ số tiền Nhà nước đã hỗ trợ. (1,5 tỷ)


ĐIỀU 10: SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG


10.1. Sự kiện bất khả kháng là các sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên không giới hạn bởi các trường hợp sau: thiên tai; hoả hoạn; chiến tranh, sự thay đổi về chính sách của Nhà nước dẫn đến phải dừng hoặc tạm dừng thực hiện công việc hoặc gây thiệt hại cho một trong hai bên.


Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:


- Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra


- Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 7 ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng và hai bên tiến hành lập biên bản xác định xảy ra sự kiện bất khả kháng.


10.2. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của mình.


ĐIỀU 11: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành của nhà nước về bảo mật.


Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng.


Hợp đồng làm thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 02 bản;


Hiệu lực của hợp đồng: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


		ĐẠI DIỆN BÊN A




		ĐẠI DIỆN BÊN B





		42. Hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư (đối với tổ chức ngoài quốc doanh)



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp- Sở Nông nghiệp và PTNT. Bộ phận “một cửa” viết phiếu hẹn ngày trả kết quả, tiếp nhận hồ sơ và chuyển lãnh đạo Chi cục lâm nghiệp;


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 574.


-Email: ccln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

-Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2:  Lãnh đạo Chi cục Lâm nghiệp giao hồ sơ cho cán bộ chuyên môn phòng kỹ xem xét hồ sơ, tham mưu Giám đốc Sở văn bản danh mục kế hoạch trình UBND tỉnh;


Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		 Trực tiếp tạị Chi cục lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		 a) Thành phần hồ sơ gồm:


1- Văn bản đề nghị UBND tỉnh giao kế hoạch trồng rừng sản xuất;


2- Quyết định phê duyệt dự án trồng rừng sản xuất (do UBND tỉnh phê duyệt – Bản phôtô);


b) Số lượng hồ sơ 03 ( bộ ). 



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ  khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện :

		a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định : UBND tỉnh


b) Cơ quan được ủy quyền: Sở Nông nghiệp và PTNT 


b. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Lâm nghiệp.



		Kết quả:

		Văn bản danh mục kế hoạch trình UBND tỉnh giao kế hoạch 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không



		Yêu cầu, điều kiện:

		Không



		Căn cứ pháp lý:

		- Thông tư số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TG ngày 23/6/2008 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ, quyết định một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 – 2015.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 



		43. Đầu tư, nghiệm thu, thanh quyết toán rừng giống, vườn giống.



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Chi cục Lâm nghiệp- Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn chủ đầu tư (thuê hoặc tự lập) hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán chi tiết việc trồng mới rừng giống, vườn giống;


Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


Điện thoại: 0240 3854 574.


Email: ccln_snnptnt@bacgiang.gov.vn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2: Sở Nông nghiệp và PTNT ký hợp đồng hỗ trợ đầu tư với chủ đầu tư theo nội dung thiết kế kỹ thuật dự toán đã được lập trong vòng 3 tháng sau khi có Quyết định củaUBND tỉnh phê duyệt quy hoạch vờn giống, rừng giống;


Bước 3: Sau khi ký hợp đồng, chủ đầu tư triển khai đầu tư theo hợp đồng. 


Bước 4: Vào quý 4 hàng năm, chủ đầu tư có báo cáo kết quả thực hiện theo hợp đồng cho Sở Nông nghiệp và PTNT, trong vòng 20 ngày làm việc Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm lập hội đồng nghiệm thu. Thành phần hội đồng nghiệm thu tương tự hội đồng công nhận nguồn giống lâm nghiệp (theo quy chế quản lý giống lâm nghiệp) mời thêm BQLDA cấp huyện, Ban phát triển rừng cấp xã nơi có rừng giống, vườn giống để nghiệm thu cho chủ đầu tư. 

Bước 5: Đầu tư rừng giống vườn giống được giải ngân làm 4 lần. Lần một ứng 30% mức hỗ trợ ngay sau khi ký hợp đồng, lần hai thanh toán 30% tiếp theo khi nghiệm thu sau 12 tháng đầu tư cho rừng giống, vườn giống. Lần 3 sau khi nghiệm thu rừng  năm thứ 3 và lần 4 sau khi nghiệm thu rừng năm thứ 4, mỗi lần 20% mức hỗ trợ.

- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		 Trực tiếp tại Chi cục lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		 a) Thành phần hồ sơ gồm:


1. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự toán việc trồng mới rừng giống, vườn giống.


2. Hồ sơ để nghiệm thu: hợp đồng của chủ rừng giống, vườn giống với Sở Nông nghiệp và PTNT, hồ sơ chứng minh về nguồn gốc cây trội, nhật ký gieo ươm, thi công trồng so với thiết kế kỹ thuật đã được hướng dẫn. Hồ sơ này là căn cứ để cấp giấy chứng nhận nguồn giống đủ tiêu chuẩn cho chủ nguồn giống.


3. Hồ sơ thanh toán: biên bản nghiệm thu và quyết định phê duyệt dự án quy hoạch rừng giống, vườn giống của UBND cấp tỉnh.


b) Số lượng hồ sơ 03 ( bộ ). 



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ  khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện :

		a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định : UBND tỉnh


b) Cơ quan được ủy quyền: Sở Nông nghiệp và PTNT 


b. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Lâm nghiệp.



		Kết quả:

		Văn bản danh mục kế hoạch trình UBND tỉnh giao kế hoạch 



		Phí, lệ phí:

		Không



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Hợp đồng


(Thông tư số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TG)



		Yêu cầu, điều kiện:

		Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có hợp đồng khoán đất, khoán rừng ổn định lâu dài; hoặc có sơ đồ khu vực rừng giống, vườn giống do chủ đầu tư vẽ được xác nhận không tranh chấp của người sử dụng đất liền kề và xác nhận của UBND xã. Giấy cam kết của chủ đầu tư sử dụng đất vào mục đích xây dựng rừng giống, vườn giống ổn định lâu dài và cam kết chỉ được chuyển đổi mục đích sử dụng rừng giống khi được phép của cơ quan có thẩm quyền. 



		Căn cứ pháp lý:

		- Thông tư số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TG ngày 23/6/2008 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ, quyết định một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 – 2015.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




HỢP ĐỒNG HỖ TRỢ XÂY DỰNG RỪNG GIỐNG VƯỜN GIỐNG


Số….. /200…/   /   /   /HĐRVG


(Mẫu hợp đồng ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2008/TTLT-KH&ĐT-BNN-TC ngày 23 tháng 6 năm 2008)


      Căn cứ Bộ Luật Dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005;


Căn cứ Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất và Thông tư hướng dẫn thực hiện;


Căn cứ Quyết định phê duyệt quy hoạch hỗ trợ đầu tư xây dựng rừng giống, vườn giống số … ngày ….. tháng….. năm…….của UBND tỉnh …………………

Hôm nay, ngày…. tháng….. năm….  tại ………………..., chúng tôi gồm:


BÊN A: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN.....

Tên đơn vị:.....


Thành lập theo quyết định số:       hoặc đăng ký kinh doanh cấp ngày.... tháng.... năm..........


Địa chỉ trụ sở chính:.......


Điện thoại:.....; Fax:.....; Email:..... (nếu có)


Số hiệu tài khoản giao dịch tại kho bạc hoặc tại tổ chức tín dụng của đơn vị:........


 Mã số thuế:................


Họ tên, chức vụ người đại diện (hoặc người được uỷ quyền):


BÊN B: BÊN NHẬN HỖ TRỢ


Tên đơn vị:...............


Giấy đăng ký kinh doanh số ...  ngày.... tháng.... năm....


Địa chỉ trụ sở chính:....


Điện thoại:..................; Fax:..................; Email:................... (nếu có)


Số hiệu tài khoản giao dịch tại tại kho bạc hoặc tại tổ chức tín dụng của đơn vị:............................................................................................


Mã số thuế:........................................................................................


Họ tên, chức vụ người đại diện


Hai bên thoả thuận ký kết hợp đồng hỗ trợ xây dựng rừng giống, vườn giống với những điều khoản sau:


ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC


(i) Bên A hỗ trợ cho Bên B đầu tư xây dựng rừng giống, vườn giống theo thiết kế đã được bên B xây dựng ...........................................


(ii) Bên A chịu trách nhiệm (thuê đơn vị có chức năng đo đạc, hoàn thiện hồ sơ) để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên B (đối với diện tích đất trồng rừng được cơ quan có thẩm quyền cho phép cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), hoặc cấp giấy khoán đất trồng rừng, thời gian trong vòng  một năm. Trong thời gian làm thủ tục, hợp đồng này là căn cứ để nhận hỗ trợ trồng rừng của Nhà nước.


ĐIỀU 2: CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT


Như thiết kế đã được hai bên thống nhất tại phụ lục kèm theo


ĐIỀU 3: THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN


Hợp đồng phải ghi rõ thời gian bắt đầu, thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng; tiến độ thực hiện từng hạng mục, từng công việc phải phù hợp với tổng tiến độ của dự án. 


Thời gian bắt đầu: .............................................................................


Thời gian hoàn thành: ....................................................................


ĐIỀU 4: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG


Giá trị hỗ trợ của Hợp đồng này được áp dụng theo Khoản 2 Điều 7 Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ cụ thể là:


......................................................................................................................................................................................................................................


ĐIỀU 5: TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN


Tổng số tiền hỗ trợ được giải ngân làm 6 lần. Lần 1 ứng 30% ngay sau khi ký hợp đồng, lần hai thanh toán 30% tiếp theo khi nghiệm thu sau 12 tháng đầu tư cho rừng giống, vườn giống. Còn lại 40% được chia làm 4 lần trong 4 năm tiếp theo sau khi nghiệm thu rừng giống, vườn giống.


 ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A


1. QUYỀN:


Bên A có quyền theo dõi và giám sát quá trình thực hiện Hợp đồng của Bên B; 


Có quyền yêu cầu Bên B thực hiện đúng các nội dung công việc và tiến độ theo quy định tại Hợp đồng, trong trường hợp Bên B vi phạm nội dung Hợp đồng mà đã được Bên A nhắc nhở bằng văn bản đến lần thứ 3, Bên A có quyền đề nghị thu hồi (hoặc thu hồi) toàn bộ giá trị đã đầu tư tại thời điểm vi phạm và tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định của pháp luật nhưng phải thông báo cho Bên B biết trước ít nhất 30 ngày làm việc


2. NGHĨA VỤ:


Bên A có nghĩa vụ tiến hành đo đạc và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bên B theo quy định của pháp luật (trong trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) hoặc hồ sơ khoán đất lâm nghiệp theo nội dung tại Điều 1 của Hợp đồng;


Nếu được bên B yêu cầu tư vấn về chính sách, khuyến lâm bằng văn bản thì bên A phải trả lời bằng văn bản cho bên B;


Bên A có nghĩa vụ thanh toán số tiền hỗ trợ cho bên B theo Điều 4 và Điều 5 của Hợp đồng này. 


ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B


Bên B được nhận hỗ trợ từ bên A với tổng số tiền là: ..................để xây dựng rừng giống, vườn giống


Bên B phải cam kết sử dụng đất được giao và công trình được hỗ trợ cho mục đích bảo lấy giống trồng rừng.


Nếu bên B không sử dụng đất được giao vào mục đích sản xuất giống thì bên A có quyền chuyển cho chủ đầu tư khác.


ĐIỀU 8: SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG


8.1. Sự kiện bất khả kháng là các sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên không giới hạn bởi các trường hợp sau: thiên tai; hoả hoạn; chiến tranh, sự thay đổi về chính sách của Nhà nước dẫn đến phải dừng hoặc tạm dừng thực hiện công việc hoặc gây thiệt hại cho một trong hai bên.


Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:


- Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra


- Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 7 ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.


8.2. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của mình.


ĐIỀU 9: TẠM DỪNG, HUỶ BỎ HỢP ĐỒNG


9.1. Tạm dừng thực hiện hợp đồng:


Các trường hợp tạm dừng thực hiện hợp đồng:


· Do lỗi của Bên A hoặc Bên B gây ra;


· Các trường hợp bất khả kháng.


· Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận


Một bên có quyền quyết định tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra, nhưng phải báo cho bên kia biết bằng văn bản và cùng bàn bạc giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng xây dựng đã ký kết; trường hợp bên tạm dừng không thông báo mà tạm dừng gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên thiệt hại.


Thời gian và mức đền bù thiệt hại do tạm dừng hợp đồng do hai bên thoả thuận để khắc phục.


9.2. Huỷ bỏ hợp đồng:


a) Một bên có quyền huỷ bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện huỷ bỏ mà các bên đã thoả thuận hoặc pháp luật có quy định. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại;


b) Bên huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc huỷ bỏ; nếu không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia, thì bên huỷ bỏ hợp đồng phải bồi thường;


c) Khi hợp đồng bị huỷ bỏ, thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm bị huỷ bỏ và các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản hoặc tiền;


ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành của nhà nước về bảo mật.


Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng.


Hợp đồng làm thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 02 bản;


Hiệu lực của hợp đồng: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.


		ĐẠI DIỆN BÊN A

		ĐẠI DIỆN BÊN B





		44. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng khoanh nuôi do chủ rừng tự đầu tư vốn của các tổ chức (mục đích thương mại)



		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp- Sở Nông nghiệp và PTNT. Bộ phận “một cửa” viết phiếu hẹn ngày trả kết quả, tiếp nhận hồ sơ và chuyển lãnh đạo Chi cục lâm nghiệp;


-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


-Điện thoại: 0240 3854 574.


-Email: ccln_snnptnt@bacgiang.gov.vn


-Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Bước 2:  Lãnh đạo Chi cục Lâm nghiệp giao hồ sơ cho cán bộ chuyên môn phòng kỹ thuật thẩm hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Chi cục lâm nghiệp Báo cáo thẩm định trình Giám đốc Sở ký phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác;


Bước 3: Tổ chức nộp phí và nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.


-Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.



		Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại Chi cục lâm nghiệp – Sở Nông nghiệp và PTNT.



		Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a. Thành phần hồ sơ:


1- Tờ trình xin thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng khoanh nuôi do chủ rừng tự đầu tư vốn;


2- Thuyết minh kỹ thuật;


3- Biểu tổng hợp và biểu thống kê khối lượng khai thác (Nêu rõ diện tích, địa danh, lô, khoảnh, trữ lượng khai thác, tỷ lệ lợi dụng, sản lượng thương phẩm);


4- Bản đồ tỉ lệ 1/10.000 xác định lô thiết kế khai thác.


b. Số lượng hồ sơ: 05 bộ.



		Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ  khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 



		Đối t​ượng thực hiện:

		Tổ chức



		Cơ quan thực hiện :

		a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


b. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp.



		Kết quả:

		 Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác. 



		Phí, lệ phí:

		Lệ phí thẩm định :2.000đ/m3


(Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN ngày 28/3/2006 )



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không






		Yêu cầu, điều kiện:

		- Các hoạt động khai thác lâm sản trong rừng phòng hộ phải bảo đảm nguyên tắc duy trì và phát triển khả năng phòng hộ của rừng. Nghiêm cấm mọi hoạt động khai thác lâm sản làm suy giảm vốn rừng và khả năng phòng hộ của rừng.


(Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN) 



		Căn cứ pháp lý:

		- Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004. Có hiệu lực ngày 18/12/2004;


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng;


- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng;


- Quyết định số 682/QĐKT ngày 01/8/1984 của Bộ lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) ban hành quy phạm thiết kế kinh doanh rừng;


- Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN ngày 28/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành tạm thời định mức lao động thiết kế khai thác và thẩm định thiất kế khai thác rừng;


- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.


-​ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang 





- Tờ khai được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan kiểm dịch động vật giữ, 01 bản do chủ hàng hoặc người đại diện giữ;



- Cá nhân đăng ký không có con dấu,  chỉ ký và ghi rõ họ tên;



- (1) Tên cơ quan  cấp giấy chứng nhận.



- (2) Số lượng kiện, thùng, hộp, ....



- (3) Tên cơ quan trả lời kết quả xét nghiệm.







Mẫu: 1







Dấu 



của cơ quan Kiểm dịch động vật�

�









- Tờ khai được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan kiểm dịch động vật giữ, 01 bản do chủ hàng hoặc người đại diện giữ;



- Cá nhân đăng ký không có con dấu,  chỉ ký và ghi rõ họ tên;



- (1) Tên cơ quan  cấp giấy chứng nhận.



- (2) Số lượng kiện, thùng, hộp, ....



- (3) Tên cơ quan trả lời kết quả xét nghiệm.







Mẫu: 1







Dấu 



của cơ quan Kiểm dịch động vật�

�









- Tờ khai được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan kiểm dịch động vật giữ, 01 bản do chủ hàng hoặc người đại diện giữ;



- Cá nhân đăng ký không có con dấu,  chỉ ký và ghi rõ họ tên;



- (1) Tên cơ quan  cấp giấy chứng nhận.



- (2) Số lượng kiện, thùng, hộp, ....



- (3) Tên cơ quan trả lời kết quả xét nghiệm.







Mẫu: 1







Dấu 



của cơ quan Kiểm dịch động vật�

�









Mẫu: 5







Dấu 



của cơ quan Thú y�

�












































































